
00001

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

MEDIC NHA 

TRANG

Đồng Anh Văn 

t(hay thế 

Huỳnh Thuần )

Phòng khám 

đa khoa

23 Đường 2/4- 

Vạn Thắng- 

Nha Trang

Nha Trang
0583.818

.668

Các chuyên khoa nội, 

ngoại, ung bướu, sản, nhi, 

mắt, tai mũi họng, răng 

hàm mặt, da liễu, cận lâm 

Từ 8h00 đến 

20h00
09/10/2017

00002

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤC 

HỒI CHỨC 

Nguyễn Chinh 

Thông

Phòng khám 

chuyên khoa 

phục hồi chức 

năng

07 Lê Lai- Vạn 

Thắng- Nha 

Trang

Nha Trang
0905116

500

Phục hồi chức năng các 

bệnh cơ, xương, khớp, các 

hội chứng liệt thần kinh 

trung ương và ngoại biên 

Sáng:Từ 7h00 

đến 11h00 

Chiều:từ 14h00 

đến 18h30

7/6/2012

00003

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT DÂN 

KHANG

Trịnh hính 

Phương

Phòng Chẩn 

tri YHCT

29/20 Trường 

Sa- Phước Long- 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, Chữa bệnh 

bằng YHCT( dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Từ 8h00 đến 

17h00
6/7/2012

00004

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

THIÊN NAM

Nguyễn Văn 

Tùng

Phòng Chẩn 

tri YHCT

29A Trần Nhật 

Duật,  Phước 

Tiến, Nha 

Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc và không dùng 

thuốc); 

Được sử dụng các thành 

Từ 7h30 đến 

22h00
6/7/2012

00005

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

NGUYỄN HỌC 

SANH

Nguyễn Đình 

Quang

Phòng Chẩn 

tri YHCT

4D Lê Đại 

Hành
Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT

Sáng Từ 07 giờ 

30 đến 11 giờ 

30 

Chiều Từ 14 giờ 

9/7/2012

00007
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP
Lê Trung Hải

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

157/12A đường 

2/4- 

Vạn Thắng- 

Nha trang

Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường, không 

làm các thủ thuật chuyên 

khoa

Sáng: từ 06 giờ 

00 đến 07 giờ 

00

Trưa: từ 11 giờ 

30 đến 12 giờ 

30

27/8/2012

00008

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

MINH CHÂU

Ngô Thanh 

Sơn

Phòng Chẩn 

tri YHCT

1416 Hùng 

Vương, TDP 

Phúc Sơn, Cam 

Phúc Nam, 

Cam Ranh

Cam Ranh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Từ 07 giờ 

đến 21 giờ
27/8/2012

00010

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT KIM 

TUYẾN

Trần thị Kim 

Tuyến

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

03 Bạch Đằng, 

Phước Tiến, 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

quanh răng; Chích, rạch 

Trưa: từ 11 giờ 

00 đến 13 giờ 

00

Chiều: Từ 17 

giờ 00 đến 20 

27/8/2012

Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00011

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT HÀ

Nguyễn Trí 

Nhân

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

02A Trần Thị 

Tính
Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh

 thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

quanh răng; Chích, rạch 

Trưa: từ 11 giờ 

00 đến 13 giờ 

00

Chiều: Từ 17 

giờ 00 đến 20 

27/8/2012

00012

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHẪU 

THUẬT THẨM 

MỸ

Vũ Viết Sơn

Phòng khám 

chuyên khoa 

phẫu thuật 

thẩm mỹ

23/4 Tô Vĩnh 

Diện
Nha Trang

Tạo má lúm đồng tiền, 

xoa xăm

 cung lông mày, nâng 

chung lông mày, tạo hình 

gò má, tạo hình cằm chẻ, 

cằm lẹm, sửa da ở vùng 

mặt, vùng cổ; Tạo hình mí 

Trưa: từ 11 giờ 

00 đến 13 giờ 

30

Chiều: Từ 17 

giờ 00 đến 19 

giờ 00

27/8/2012

00013

CƠ SỞ LÀM 

RĂNG GiẢ 

NGỌC KIẾM

Trần Ngọc 

Kiếm

Cơ Sở dịch vụ 

làm răng giả

Thôn Khánh 

Thành Nam, 

Suối Cát, Cam 

Cam Lâm
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

Từ 07 giờ 

đến 17 giờ
27/8/2012

00014
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Trần Nam 

Quân

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

93 Trần Quý 

Cáp, thị trấn 

Diên Khánh, 

huyện Diên 

Khánh, tỉnh 

Khánh Hoà

Diên Khánh
0126264

7677

0258385

3025

khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội, Siêu âm. 

Đọc điện tâm đồ.

Thứ 2-Thứ 

6:11h30-13h30; 

17h00-20h00

    Thứ 7-CN: 

Cả ngày

20.07.2018

00015

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN- KẾ 

HOẠCH HÓA 

GIA ĐÌNH

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản- 

KHHGĐ

20 Lý Thánh 

Tôn-

 Vạn Thạnh- 

Nha Trang

Nha Trang
0913408

080
4E+06

Cấp cứu ban đầu về sản, 

phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh phụ khoa 

thông thường; Đặt thuốc 

âm đạo; Đốt điều trị lộ 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
18/7/2016

00017

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI 

TỔNG HỢP

Trần nguyên 

Lượng

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

317 Phạm Văn 

Đồng- 

Cam Linh- Cam 

Ranh

Cam Ranh

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối 

với các bệnh nội khoa 

thông thường, không làm 

các thủ thuật chuyên khoa

Sáng: từ 06 giờ 

00 đến 07 giờ 

00

Trưa: từ 11 giờ 

30 đến 13 giờ 

30

10/9/2012

00018

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN NAM 

ĐỊNH

Nguyễn Hữu 

Định

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Tỉnh Lộ 9 Thôn 

Trà Sơn, Cam 

Phước Đông, 

Cam Ranh

Cam Ranh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

không châm cứu); 

 bào chế thuốc sống thành 

Sáng Từ 07 giờ 

đến 11 giờ 30 

Chiều Từ 14 giờ  

đến 17 giờ 

10/9/2012



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00019

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

THANH CẦM

Nguyễn Thanh 

Cầm

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Quốc Lộ I Thôn 

Tân Quý, Cam 

Thành Bắc, 

Cam Lâm

Cam Lâm

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

sản xuất đã được Bộ Y tế 

Sáng Từ 06 giờ 

30 đến 11 giờ 

30 

Chiều Từ 14 giờ  

đến 18 giờ 

10/9/2012

00020

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH 

Nguyễn Văn 

Hùng

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh

Lô số 3 đường 

22/8 tổ lộc 

thành-

 Cam Lộc- Cam 

Cam Ranh

Chẩn đoán Xquang ( 

không sử dụng thuốc cản 

quang tĩnh mạch;

 không làm các can thiệp 

Từ 17 giờ đến 

20 giờ 00 hàng 

ngày; 

Thứ 7, chủ nhật, 

10/9/2012

00021

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN ĐẠT 

SANH

Bùi Kế Hiển
Phòng Chẩn 

tri YHCT

28 Mê Linh, 

Phước Tiến, 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Cân thuốc thang cho 

Sáng Từ 07 giờ 

30 đến 11 giờ 

30 

Chiều Từ 14 giờ 

12/9/2012

00022

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN CÁT 

LÂM

Bùi Quang 

Thời

Phòng Chẩn 

tri YHCT

96 Ngô Gia Tự, 

Phước Tiến, 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Sáng Từ 07 giờ  

đến 11 giờ 00

Chiều Từ 14 giờ 

00 đến 18 giờ 

00

12/9/2012

00023

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

THÀNH AN 

DƯỜNG

Phan Phước
Phòng Chẩn 

tri YHCT

Thôn Tân 

Phước 

Nam,Vạn 

Phước, Vạn 

Ninh

Vạn Ninh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Sáng Từ 08 giờ  

đến 11 giờ 00

Chiều Từ 14 giờ 

00 đến 17 giờ 

00

14/9/2012

00024
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Phạm Minh 

Hoàng

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

40 Nguyễn 

Công trứ
Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối 

với các bệnh nội khoa 

Chiều: từ 17 giờ

 đến 20 giờ00
14/9/2012

00025

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ 

QUANG 

TRUNG

Nguyễn Quang 

Trung

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

204 Trần Quí 

Cáp, Ninh 

Hiệp,  Ninh 

Hòa

Ninh Hòa

 Thực hiện việc 

tiêm(chích), thay băng 

theo đơn của bác sĩ

- Thực hiện việc đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Sáng Từ 06 

giờ30  đến 11 

giờ 30

Chiều Từ 17 giờ 

00 đến 20 giờ 

00

14/9/2012

00026

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI 

HỌNG

Phan Tiên 

Phong

Phòng khám 

chuyên khoa 

tai mũi họng

41A Quang 

Trung- 

Lộc Thọ- Nha 

Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, 

cấp cứu ban đầu về tai 

mũi họng

Trưa: từ 11h30 

đến 12h30 

Chiều :từ 17h30 

đến 19h30

4/10/2012



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00027

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI 

TỔNG HỢP 

TÂM THÀNH 

ĐỨC

Nguyễn Văn 

Chỉ

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

8A Vạn Kiếp,

 Phước Tân- 

Nha Trang

Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối 

với các bệnh nội khoa 

thông thường, không làm 

các thủ thuật chuyên 

khoa; Siêu Âm và nội soi

Sáng Từ 7 

giờ30  đến 

11giờ 30

Chiều Từ 14giờ 

30 đến17 giờ30 

 Tối từ 18h00 

4/10/2012

00028

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI 

TỔNG HỢP

Huỳnh Thị 

Kim Huyền

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Tổ 1, thôn 

Lương Sơn, 

Vĩnh Lương. 

Nha Trang

Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối 

với các bệnh nội khoa 

thông thường, không làm 

Từ 17h00 đến 

19h00
4/10/2012

00029

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI 

TỔNG HỢP

Huỳnh Cẩm 

Thạch

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Thôn Phú 

Khánh Hạ- 

Diên Thạnh- 

Diên Khánh

Diên Khánh

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối 

với các bệnh nội khoa 

thông thường, không làm 

các thủ thuật chuyên 

khoa; Siêu Âm

Sáng: từ 06 giờ 

00 đến 06 giờ 

45

Trưa: từ 11 giờ 

30 đến 13 giờ 

00

Chiều: Từ 17 

giờ 00 đến 20 

4/10/2012

00030

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI 

TỔNG HỢP

Lê Tấn Phùng

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

376 Trường 

Chinh- 

Cam Đức- Cam 

Lâm

Cam Lâm

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối 

với các bệnh nội khoa 

thông thường, không làm 

Từ thứ hai đến 

thứ sáu: 17h30- 

20h00  

Thứ bảy: 08h00- 

4/10/2012

00031

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI 

TỔNG HỢP

Lê Quốc Thịnh

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

38A Mạc đỉnh 

chi- 

Phước Tiến- 

Nha Trang

Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối 

với các bệnh nội khoa 

thông thường, không làm 

Sáng Từ 11 

giờ00  đến 

13giờ 00

Chiều Từ 17giờ 

4/10/2012

00032

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI NHI

Phan Lộc Mai

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhi

64 Hồ Xuân 

Hương- 

Phước Hòa- 

Nha Trang

Nha Trang
Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nội nhi

Từ 17h00 đến 

19h00
4/10/2012

00034

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT

Trần Quốc 

Khánh

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

89A Bạch đằng- 

Tân Lập- Nha 

Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh

 thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

8h30-12h00; 

15h00-19h00; 7 

ngày /tuần

7/9/2016

00036

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

CHỮA BỆNH 

TRĨ HỒ NGỌC 

Hồ Ngọc Ánh
Phòng Chẩn 

tri YHCT

84 Ngô Gia Tự, 

Phước Tiến, 

Nha trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh  trĩ bằng 

YHCT( dùng thuốc)

Sáng Từ 06 

giờ30  đến 10 

giờ 00

Chiều Từ 14 giờ 

30 đến 18 giờ 

4/10/2012



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00037

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

CHỮA BỆNH 

TRĨ LÊ THỊ 

Lê Thị Thu 

Trâm

Phòng Chẩn 

tri YHCT

65 Phù Đổng, 

Phước Tiến,  

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc)

Sáng Từ 06 

giờ00  đến 11 

giờ 00

Chiều Từ 14 giờ 

00 đến 18 giờ 

4/10/2012

00038

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN TÂN 

SANH ĐƯỜNG

Nguyễn Minh 

Tân

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Bãi Giếng Nam, 

Cam Đức, Cam 

Lâm

Cam Lâm

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Sáng Từ 07 giờ  

đến 11 giờ 30

Chiều Từ 13 giờ 

30 đến 17 giờ 

30

4/10/2012

00039

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

KHÁNH 

PHƯỚC 

ĐƯỜNG

Nguyễn Lại
Phòng Chẩn 

tri YHCT

39 Trần Quý 

Cáp, TT Diên 

Khánh

Diên Khánh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Sáng Từ 6 

giờ30  đến 

11giờ 30

Chiều Từ 13giờ 

00 đến 17 giờ00 

4/10/2012

00041

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

DƯỠNG 

KHANG

Huỳnh Văn 

Tùng

Phòng Chẩn 

tri YHCT

2B Hương lộ 

45, Ngọc Hiệp,  

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Sáng Từ 7 

giờ00  đến 

11giờ 30

Chiều Từ 14giờ 

00 đến 17 giờ30 

4/10/2012

00042

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN MINH 

CHÍNH

Võ Minh 

Chính

Phòng Chẩn 

tri YHCT

863 tổ 1 Thôn 

Như Xuân- 

Vĩnh Phương- 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y   

học cổ truyền( dùng 

thuốc); cân thuốc thang 

cho người bệnh

Sáng Từ 7 

giờ00  đến 

11giờ 00

Chiều Từ 14giờ 

00 đến 17 giờ30 

4/10/2012

00043

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN LIÊN 

VIỆT ĐƯỜNG

Nguyễn Văn 

Việt

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Thôn Văn Định, 

Ninh Đông,  

Ninh Hòa

Ninh Hòa

Khám bệnh, chữa bệnh từ

 thiện bằng y học cổ 

truyền( dùng thuốc và 

không dùng thuốc); cân 

Từ 07h- 17h00 8/10/2012

00044

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

QUẢNG AN 

ĐƯỜNG

Võ Đức Danh
Phòng Chẩn 

tri YHCT

49 Trần Nhật 

Duật- 

Phước Tiến- 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Sáng Từ 7 

giờ00  đến 

11giờ 00

Chiều Từ 14giờ 

00 đến 18 giờ00 

8/10/2012

00045

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN HẢI 

PHƯỚC DƯỢC 

PHÒNG

Trịnh Thành 

Phước

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Lô 1136, Ô 22 

Đường Tôn 

Đức Thắng- 

Phước Đồng- 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Sáng Từ 7 

giờ30  đến 

11giờ 30

Chiều Từ 13giờ 

30 đến 17 giờ00 

8/10/2012



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 
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Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở
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00047

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN TỨ 

HẢI DƯỢC 

PHÒNG

Trịnh Sư Hải
Phòng Chẩn 

tri YHCT

60 Đường 

23/10

-Phương Sơn- 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc Và câm cứu); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Sáng Từ 7 

giờ00  đến 

11giờ 30

Chiều Từ 13giờ 

30 đến 17 giờ00 

8/10/2012

00048

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN VẠN 

PHÚC ĐƯỜNG

Nguyễn Thanh 

Hoài

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Thôn Phú Ân 

Nam, Diên An,  

Diên Khánh

Diên Khánh

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng

 y học cổ truyền(dùng 

thuốc); Cân thuốc thang 

cho người bệnh

Sáng Từ 7 

giờ00  đến 

11giờ 00

Chiều Từ 13giờ 

30 đến 18 giờ00 

8/10/2012

00049

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 14 

PHÙ ĐỔNG

Bùi Văn Nghĩa
Phòng Chẩn 

tri YHCT

14 Phù Đổng, 

Phước Tiến, 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng

 y học cổ truyền(dùng 

thuốc); Cân thuốc thang 

cho người bệnh; Bào chế 

Sáng Từ 7 

giờ00  đến 

11giờ 00

Chiều Từ 14giờ 

00 đến 17 giờ00 

8/10/2012

00050

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

HÀNG 

NGUYÊN 

TRỌNG

Hàng nguyên 

trọng

Phòng Chẩn 

tri YHCT

137 Hùng 

Vương, Vạn 

Giã, Vạn Ninh

Vạn Ninh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Sáng Từ 7 

giờ00  đến 

11giờ 00

Chiều Từ 14giờ 

00 đến 17 giờ00 

8/10/2012

00051

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

BẰNG

Phạm Hữu 

Trung

Phòng Chẩn 

tri YHCT

69 Lạc Long 

Quân, TT Diên 

Khánh

Diên Khánh

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng

 y học cổ truyền(dùng 

thuốc); Cân thuốc thang 

cho người bệnh

Sáng Từ 7 

giờ00  đến 

11giờ 00

Chiều Từ 14giờ 

00 đến 18 giờ30 

8/10/2012

00052

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN TUỆ 

TĨNH ĐƯỜNG 

NGỌC VẠN

Nguyễn Văn 

Châu

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Tân Phước Bắc, 

Vạn Phước, 

Vạn ninh

Vạn Ninh

Khám bệnh chữa bệnh 

bằng YHCT

( dùng thuốc và châm 

cứu); Bào chế thuốc sống 

thành thuốc chín(thuốc 

Sáng Từ 7 

giờ00  đến 

11giờ 00

Chiều Từ 13giờ 

00 đến 18 giờ00 

8/10/2012

00053

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

THIÊN MINH 

ĐƯỜNG

Trần Thị Ngọc 

Thảo

Phòng Chẩn 

tri YHCT

225 Trần Quí 

Cáp, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa

Ninh Hòa

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Sáng Từ 7 

giờ00  đến 

11giờ 00

Chiều Từ 13giờ 

00 đến 17 giờ00 

8/10/2012

00054

PHÒNG CHẢN 

TRỊ YHCT TƯ 

NHÂN 

PHƯƠNG SĨ

Nguyễn Bá 

Hiệp

Phòng Chẩn 

tri YHCT

111 Bis Lê 

Hồng Phong, 

Phước Hòa, 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng 

YHCT không dùng thuốc

Từ 7h00- 

11h30;

14h00-19h00

1/11/2012



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 
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Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00055

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

KIẾN AN 

ĐƯỜNG

Nguyễn Văn 

Kiến

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Tổ 1 Thôn Như 

Xuân, Vĩnh 

Phương, Nha 

Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y 

học cổ truyền (dùng thuốc 

); Cân thuốc thang cho 

Từ 07h30- 

17h30
1/11/2012

00056

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA TÂM 

Thái Bằng Phi

Phòng khám 

chuyên khoa 

tâm thần

91 Phương Sài- 

Phương Sơn- 

Nha Trang

Nha Trang

Cấp cứu, khám bệnh, 

chữa bệnh 

ngoại trú tâm thần, động 

Từ 12h00- 

13h00 

Chiều:từ 16h00-

1/11/2012

00057

PHÒNG KHÁM 

SẢN PHỤ 

KHOA BS 

LÃNG

Hồ Xuân Lãng

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

53A Điện biên 

phủ- 

Vĩnh Hải- Nha 

Trang

Nha Trang

Cấp cứu ban đầu về sản 

phụ khoa; 

Khám thai, quản lý thai 

sản; Khám bệnh, chữa 

bệnh phụ khoa thông 

Từ 11h30-

13h00;

 17h00-19h00

1/11/2012

00059
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP
Võ Thái

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Tổ dân phố Phú 

Thọ I - 

Ninh Diêm- 

Ninh Hòa

Ninh Hòa

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh 

đối với các bệnh nội khoa 

thông thường, không làm 

Từ 11h30-

13h00; 17h00-

1900 

Thứ bảy và Chủ 

1/11/2012

00060

PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP 

BS LÊ VĂN 

HỒNG

Lê Văn Hồng

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Tổ dân phố 

Thạnh Danh-

 Ninh Diêm- 

Ninh Hòa

Ninh Hòa

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh 

đối với các bệnh nội khoa 

thông thường, không làm 

các thủ thuật chuyên 

Từ 05h40-

06h40; 11h30-

13h30; 17h00-

20h00 

Thứ bảy và Chủ 

1/11/2012

00061

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

TƯỜNG VÂN

Lê Thị Tường 

Vân

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

Tổ dân phố 

phước đa 3, 

Ninh Đa- Ninh 

Hòa

Ninh Hòa

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

Từ 8h00- 

12h00;

14h00-18h00

1/11/2012

00065

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ NHA HÀ

Lê Tấn Hà
Cơ Sở dịch vụ 

làm răng giả

31 Phương Sài, 

Phương Sơn, 

Nha Trang

Nha Trang
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

Từ 8h00- 

12h00;

14h00-18h00

1/11/2012

00066

CỞ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ ĐỖ CÔNG 

PHONG

Đỗ Công 

Phong

Cơ Sở dịch vụ 

làm răng giả

174A Ngô Gia 

Tự, Phước 

Tiến, Nha 

Trang

Nha Trang
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

Từ 08h00-

12h00; 

15h00-18h00

1/11/2012

00067
DỊCH VỤ Y TẾ 

DIỆU KẾ

Nguyễn Thị 

Hoài Phương

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tổ 14 Võ 

Cang,Vĩnh 

Trung, Nha 

Trang

Nha Trang

Tiêm (chích ), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Từ 07h00- 

20h00
01/11/2012

00068

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA MẮT

Võ Thị Kim 

Loan

Phòng khám 

chuyên khoa 

mắt

03 Đường 2/4- 

Vĩnh Phước- 

Nha Trang

Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa mắt;

Không làm các thủ thuật

Từ 11h00-

12h00; 

17h00-19h00

01/11/2012



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 
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00069

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA DA LIỄU

Lê Văn Khoa

Phòng khám 

chuyên khoa 

da liễu

Số 3 Đường 2/4- 

Vĩnh Phước- 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa da liễu( các 

bệnh về da, bệnh phong ); 

Từ 11h00-

12h00; 

17h00-19h00

01/11/2012

00070

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN 

Trần Thị Thúy 

Nga

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

5E Lạc Thiện-

 Vĩnh Thọ- Nha 

Trang

Nha Trang

Cấp cứu ban đầu về 

sản, phụ khoa; Khám thai,

 quản lý thai sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh

 phụ khoa thông thường; 

Từ 17h00 đến 

19h30
1/11/2012

00071

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI 

Đoàn Hồng 

Thanh

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

33B Thủy 

xưởng- 

Phương Sơn-

Nha Trang

Nha Trang

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa;Khám và 

xử trí các vết 

thương thông thường; bó 

bột, tháo bột gãy xương 

Từ 11h00- 

13h00; 16h30-

20h00 

Thứ Bảy, Chủ 

nhật: 08h00- 

01/11/2012

00072

PHÒNG CHẢN 

TRỊ YHCT 

ĐỒNG HƯNG

Phạm Tấn 

Tùng

Phòng Chẩn 

tri YHCT

253 Trần Quý 

Cáp, Ninh 

Hiệp,  Ninh 

Hòa

Ninh Hòa

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Từ 07h00-

11h30; 

13h30-17h00

1/11/2012

00073

PHÒNG CHẢN 

TRỊ YHCT BẢO 

NGUYÊN

Nguyễn Thanh 

Toàn

Phòng Chẩn 

tri YHCT

697 Lương 

Định Của, Phú 

Vinh, Vĩnh 

Thạnh, Nha 

Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc và xoa bóp, 

day ấn huyệt); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Từ 07h00-

11h30; 

13h30-17h00

28.01.2019

00074

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI NHI

Nguyễn Ngọc 

Anh

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhi

98 Phương Sài- 

Phương sài- 

Nha Trang

Nha Trang

Thực hiện sơ cứu, khám 

bệnh, chữa bệnh

 đối với các bệnh chuyên 

Từ 11h30-

13h30; 

13h30- 20h00

2/11/2012

00075

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

MINH NHỰT

Trịnh Hính Ón
Phòng Chẩn 

tri YHCT

21 Tăng Bạt Hổ-

 Vạn Thạnh- 

Nha Trang

Nha Trang
Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Từ 05h00- 

18h00
2/11/2012

00076

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

ĐINH HỐNG 

ĐƯỜNG

Đinh Thị Liền
Phòng Chẩn 

tri YHCT

Tổ 18 Tây Bắc, 

đường 2/4, 

Vĩnh Hải, Nha 

Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Sáng Từ 7 

giờ30  đến 

11giờ 30

Chiều Từ 14giờ 

30 đến 18 giờ00 

2/11/2012
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Người chịu 

trách 

00077

PHÒNG CHẢN 

TRỊ YHCT THỌ 

HÒA

Phan Thừa Tấu
Phòng Chẩn 

tri YHCT

Tổ 2 Thôn Phú 

Thạnh,Vĩnh 

Thạnh, Nha 

Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Từ 7h00- 

11h30;

13h30-17h30

2/11/2012

00078

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT AN 

SINH ĐƯỜNG

Nguyễn Mạnh 

Hùng

Phòng Chẩn 

tri YHCT

24D1 Hoàng 

Hoa Thám, Lộc 

Tho, Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Sáng Từ 6 

giờ30 -  08h00; 

11giờ 00-

13h00; 

17h00-20h00

2/11/2012

00079

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI 

Nguyễn Bá 

Thiện

Phòng khám 

chuyên khoa 

tai mũi họng

47 Nguyễn Trãi- 

Phước Tiến- 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh

 thông thường, 

cấp cứu ban đầu về tai 

Từ 09h00-

11h45; 

16h00-19h00

1/11/2012

00080

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI 

Trần Văn 

Khen

Phòng khám 

chuyên khoa 

tai mũi họng

72A Yersin- 

Phương Sài- 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh

 thông thường, 

cấp cứu ban đầu về tai 

Từ 11h30-

12h30; 

17h30-19h30

1/11/2012

00081

PHÒNG KHÁM 

SẢN PHỤ 

KHOA BS LÊ 

THỊ MỸ HANH

Lê Thị Mỹ 

Hạnh

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

130 Trần quí 

cáp- 

Phương Sài- 

Nha Trang

Nha Trang

Cấp cứu ban đầu về sản 

phụ khoa; 

Khám thai, quản lý thai 

sản; Khám bệnh, chữa 

bệnh phụ khoa thông 

Từ 11h30-

13h20;  17h00-

19h00 

Thứ bảy và Chủ 

nhật: 8h00-

2/11/2012

00082

CƠ SỞ KÍNH 

THUỐC 

QUANG THIỆU

Nguyễn Văn 

Thiệu

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

117 Lê Hồng 

Phong, Phước 

Hòa, Nha Trang

Nha Trang
0913416

425

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

07h30-21h00 25/10/2017

00083

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI 

Nguyễn Đức 

Trí

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

46 Đào Duy 

Anh, tổ dân phố 

Nghĩa Bắc, 

TT cam Đức, 

Cam Lâm

Cam Lâm

-Khám bệnh, chữa bệnh

 ngoại khoa(không làm 

thủ thuật) 

- Sơ cứu, Cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa

Từ 17h00-

21h00
14/11/2012

00084

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

DƯƠNG SANH 

ĐƯỜNG

Nguyễn Dương 

Tùng

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Thôn Cửu Lợi, 

xã Cam Hòa, 

Cam Lâm

Cam Lâm

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền( 

dùng thuốc)

 - Cân thuốc thang cho 

người bệnh

Từ 06h30-

11h00; 

13h30-17h30

17.05.2018

00085

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA DA LIỄU

Nguyễn Văn 

Thạnh

Phòng khám 

chuyên khoa 

da liễu

4 Đinh Tiên 

Hoàng, lộc thọ, 

nha trang

Nha Trang
Khám bệnh, chữa bệnh về 

da( Không làm thủ thuật)

Từ 11h30-

12h30;

 16h30-19h30

14/11/2012

00086

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI 

Trần Quốc 

Hiền

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

84 Quang 

Trung, Lộc 

Thọ, Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh

 ngoại khoa(không làm 

thủ thuật)

Từ 11h30-

13h00; 

17h00-19h00

14/11/2012



Di 

Động

Cố 

Định
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trách 

00087
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP
Võ Minh Hùng

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

KB 103B 

Đường 2/4, 

Cù Lao 

Thượng, Vĩnh 

Thọ, Nha Trang

Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

Không làm các thủ thuật 

chuyên khoa

Từ 11h30-

12h30; 

17h00-19h00

14/11/2012

00088
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Ngô Quốc 

Thái

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

17 đường 

4Ckhu đô thị Lê 

Hồng Phong II, 

Phước Hải, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0986015

287

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

thường; Không làm các 

thủ thuật chuyên khoa

Từ 17h00-

19h00
14/11/2012

00089

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI 

BS VŨ VĂN 

TRINH

Vũ Văn Trinh

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

51 Lam Sơn, 

Phước Hòa, 

Nha Trang

Nha Trang

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa;Khám và 

xử trí các vết 

thương thông thường; bó 

bột, tháo bột gãy xương 

Từ 11h30-

13h30; 

17h00-20h00

14/11/2012

00090
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Nguyễn Quang 

Minh

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

2 Củ chi, Thanh 

Hải, Vĩnh Hải, 

Nha Trang

Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

Từ 11h30-

13h00; 

17h00-20h00

14/11/2012

00091

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT

Lê Văn Dật

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

114/32 Hương 

lộ Ngọc Hiệp, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0905859

918

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

08h30-11h30; 

15h00-18h00
5/2/2015

00092

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN BS HỒ THỊ 

DIỆU HUYỀN

Hồ Thị Diệu 

Huyền

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

45/1 Quang 

Trung, Lộc 

Thọ, Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

phụ 

khoa thông thường; Đặt 

thuốc âm đạo

Từ 11h00-

12h00;

 17h00-20h00

26/11/2012

00093

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

NHA KHOA 

Trịnh Minh 

Mỹ

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

232 đường 

22/8. tổ dân phố 

Lộc Hải, 

phường Cam 

Lộc, Cam Ranh, 

Cam Ranh

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

Từ 08h00-

11h30;

 14h00-18h30

03/06/2016

00094

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT PHỔ 

TẾ ĐƯỜNG

Phan Gia Cố

Phòng Chẩn 

tri YHCT 

(dùng thuốc)

16 Trưng Trắc, 

tổ dân phố 8, 

Ninh Hiệp, 

Ninh Hòa

Ninh Hòa

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Từ 07h00-

11h30;

 14h00-17h00

26/11/2012

00095

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC TÂN 

Ngô Thị Ngân
Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

47 Trần Quí 

cáp, TT Diên 

Khánh, Diên 

Diên Khánh

- Đo tật khúc xạ mắt, tư 

vấn về việc sử dụng kính

 - Mài lắp kính theo đơn 

Từ 11h30-

13h30;

 16h30-20h30

26/11/2012
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00096

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN TÂN 

THÀNH 

ĐƯỜNG

Dương Anh 

Khải

Phòng Chẩn 

tri YHCT

175 Lý Tự 

Trọng, TT Diên 

Khánh, Diên 

Khánh

Diên Khánh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Từ 07h00-

11h30;

 14h30-17h00

26/11/2012

00097

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN LAI 

AN ĐƯỜNG

Phương Thân
Phòng Chẩn 

tri YHCT

887 Thanh 

Minh, Diên 

Lạc, Diên 

Khánh

Diên Khánh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Từ 07h00-

11h30;

 14h30-17h00

26/11/2012

00098

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

PHƯỚC AN 

ĐƯỜNG

Dương Anh 

Tuấn

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Lô 25, thôn Phú 

Khánh Hạ, Diên 

Thạnh, Diên 

Khánh

Diên Khánh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Từ 7h00- 17h00 26/11/2012

00099

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN THỌ 

AN ĐƯỜNG

Lê Cang
Phòng Chẩn 

tri YHCT

TDP Phước Đa 

3, Ninh Đa, 

Ninh Hòa

Ninh Hòa

- Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền( 

dùng thuốc)

 - Cân thuốc thang cho 

Từ 07h30-

11h30;

 13h30-17h00

26/11/2012

00100

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN NAM 

SANH ĐƯỜNG

Trần Ngọc 

Trúc

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Tổ dân phố 8, 

Phường Ninh 

Hiệp, 

Thị xã Ninh 

Hòa

Ninh Hòa

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Từ 07h00-

11h00;

 14h00-18h00

26/11/2012

00101
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Nguyễn Ngọc 

Vương

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

127 Trần Quí 

cáp, Ninh Hiệp, 

Ninh Hòa

Ninh Hòa

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

Từ 06h00- 

06h30;

11h30-13h30; 

27/11/2012

00102
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Trần Hoàng 

Thị Ái Châu

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

308 Trần Quí 

Cáp, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa

Ninh Hòa

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

thường; Không làm các 

Từ 17h00-

19h00;

 Chủ 

Nhật:07h00-

27/11/2012

00103
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP
Đặng Quý Sơn

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

33 Trần Quí 

Cáp, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa

Ninh Hòa

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

thường; Không làm các 

Từ 06h00- 

06h30;

11h30-12h00; 

17h00-18h00

27/11/2012

00104
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Nguyễn Thị 

Chim

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Tổ dân phố 17, 

Ninh Hiệp, 

Ninh Hòa

Ninh Hòa

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

thường; Không làm các 

06h30-08h00; 

16h00-19h00
22/08/2017
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00106

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ LÊ KHẮC 

Lê Khắc Hiền
Cơ Sở dịch vụ 

làm răng giả

4 Ngô Gia Tự, 

Phước Tiến, 

Nha Trang

Nha Trang
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định
Từ 8h00-18h00 27/11/2012

00108

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT

Nguyễn Thành 

Quốc

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

94 Lạc Long 

Quân, TT Diên 

Khánh

Diên Khánh
0989976

414

0583752

341

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Chữa các bệnh 

viêm quanh răng; Chích, 

Từ 08h00-

11h00; 

14h00-19h00

18/5/2016

00109

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

PHÚC SINH

Lý Thị Ánh 

Ngọc

Phòng khám 

đa khoa

25 Tô Hiến 

Thành, Tân 

Lập, Nha Trang

Nha Trang 3514499

Các chuyên khoa Nội, 

Ngoại, Sản, Nhi, Mắt, Tai 

mũi họng, Răng hàm mặt, 

07h00-21h00 17.11.2018

00110

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ VŨ 

THỊ HƯỜNG

Vũ thị Hường

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tổ Dân phố 16, 

Ninh Hiệp, 

Ninh Hòa

Ninh Hòa

- Thực hiện việc 

tiêm(chích), thay băng 

theo đơn của bác sĩ

- Thực hiện việc đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Sáng: từ 08h00 

đến 11h30

 Chiều: từ 

14h00- 20h00

27/11/2012

00111

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN- KHHGĐ

Nguyễn Thiền

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản-

KHHGĐ

Thôn phú khánh 

trung, Diên 

Thạnh, Diên 

Khánh

Diên Khánh

Cấp cứu ban đầu về sản 

phụ khoa; 

Khám thai, quản lý thai 

sản; Khám bệnh, chữa 

bệnh phụ khoa thông 

Từ 05h30-

07h00;

 11h30-13h00; 

17h00-21h00

27/11/2012

00112

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA MẮT

Ngô Thanh 

Cảnh

Phòng khám 

chuyên khoa 

mắt

4K Yersin, 

Xương Huân, 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu về mắt; - Tiêm 

Từ 11h00-

12h00;

 16h30-19h00

28/11/2012

00113

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT ĐỨC 

HƯNG

Võ Đức Hưng
Phòng Chẩn 

tri YHCT

52C Nguyễn 

Thị Minh Khai, 

Nha Trang

Nha Trang

- Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền( 

dùng thuốc)

Từ 08h00-

11h30;

 14h00-20h00

28/11/2012

00114

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ TRỌNG 

LỰC

Vương Tử 

Trực

Cơ Sở dịch vụ 

làm răng giả

209 Trường 

Chinh, TDP Bãi 

Giếng 4,.TT 

cam Đức, Cam 

Cam Lâm
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

Từ 07h30-

11h30; 

13h30-17h00

28/11/2012

00115

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC HÒA 

Lê Thị Trinh
Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

222 Thống 

Nhất, Phương 

Sài, Nha Trang

Nha Trang

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

Từ 11h30-

13h30; 17h00-

21h00

28/11/2012

00116

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH 

ẢNH

Nguyễn Ngọc 

Vũ

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh

72L Yersin, 

Phương Sài, 

Nha Trang

Nha Trang

- Chẩn đoán X quang; 

- Siêu âm thường; 

- Không sử dụng thuốc 

cản quang tĩnh mạch tại 

phòng khám chẩn đoán 

Từ 06h00-

07h00;

 11h30-13h30; 

16h30-18h30

28/11/2012

00117

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC 

Nguyễn Thị 

Thu Hiền

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

10 Đường 2/4, 

Vĩnh Phước, 

Nha Trang

Nha Trang

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

Từ 11h30-

13h30; 16h30-

18h00

28/11/2012



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00118

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC Á- ÂU

Đặng Thị 

Khánh Linh

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

9H Lý Thánh 

Tôn, Lộc Thọ, 

Nha Trang

Nha Trang

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

Từ 11h30-

13h30; 17h00-

20h00

4/12/2012

00119

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT LỘC 

THỌ

Phạm Thọ

Phòng chẩn trị 

YHCT(dùng 

thuốc)

21 Phan Bội 

Châu, Diên 

Khánh

Diên Khánh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Từ 7h00-18h00 24/12/2012

00120

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI NHI

Nguyễn Trân

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhi

quốc lộ 1A, 

thôn Vĩnh Cát, 

xã Suối Hiệp, 

huyện Diên 

Khánh, Khánh 

Diên Khánh
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội nhi

Từ 17h00- 

19h00
24/12/2012

00121

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

NGUYỄN DIỆU

Nguyễn Diệu

Phòng chẩn trị 

YHCT(dùng 

thuốc)

71 Trần Quí 

Cáp , Ninh Hòa
Ninh Hòa

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Từ 7h00-11h00; 

14h00-17h00
24/12/2012

00122

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT LẠC 

AN ĐƯỜNG

Ngô Minh 

Châu

Phòng chẩn trị 

YHCT(dùng 

thuốc)

5 Phan Bội 

Châu, Diên 

Khánh

Diên Khánh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Từ 7h00- 17h00 24/12/2012

00123

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT VẠN 

SANH ĐƯỜNG

Nguyễn Đậu

Phòng chẩn trị 

YHCT(dùng 

thuốc)

34 Nguyễn 

Trãi, Diên 

Khánh

Diên Khánh

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT(dùng thuốc); 

Cân Thuốc thang cho 

người bệnh

Từ 7h00- 17h00 24/12/2012

00124

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

CHỮA TRĨ VÕ 

Hoàng Vũ Kim 

Ngọc

Phòng chẩn trị 

YHCT chữa 

trĩ

23/10 Thôn 4, 

Phú ân nam I
Diên Khánh

Khám bệnh, chữa bệnh trĩ 

bằng YHCT

Thứ Hai - Thứ 

Bảy: 08h00-

11h30; 15h00-

22.10.2018

00125

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ VÕ 

THỊ THANH 

TỊNH

Võ Thị Thanh 

Tịnh

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

Thôn Cư 

Thạnh, Suối 

Hiệp, Diên 

Khánh

Diên Khánh

Cơ sơ tiêm(chích), thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, đo huyết áp

Từ 7h15- 20h00 24/12/2012



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00127

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA TRÍ 

KHANG

Lê Bá Chẩn
Phòng khám 

đa khoa

15A Thái 

Nguyên, Phước 

Tân,Nha Trang

Nha Trang
0903572

244

058 

6255698

Các chuyên khoa nội, 

ngoại, sản, mắt, tai mũi 

họng, răng hàm mặt, cận 

lâm sàng.

Từ 07h00-

20h00 (khám 

Nội , RHM, 

TMH); Từ 

11h30-13h30, 

17h30-19h00 

(khám ngoại, 

4/6/2013

00129

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

“NHA KHOA 

THIỆN MỸ 2” 

Lê Thị Thoa

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

6B Dã Tượng, 

Phước Long, 

Nha Trang

Nha Trang
0166696

0364

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

răng; Chích, rạch áp xe, 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
10/6/2014

00130

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT CHÍ 

LINH ĐƯỜNG

Võ Kim Lân
Phòng Chẩn 

tri YHCT

TDP 9, TT 

Diên Khánh
Diên Khánh

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT(dùng thuốc); 

Cân Thuốc thang cho 

Từ 7h00-16h00 
9/1/2013

00131

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT AN 

LẠC ĐƯỜNG

Hồ Đắc Tài
Phòng Chẩn 

tri YHCT

8B đường 

23/10 Phương 

Sơn, Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Từ 07h30-

11h30; 

13h30-17h30

9/1/2013

00132

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ 

HUỲNH ĐỖ 

HẢI

Huỳnh Đỗ Hải

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

Ninh Đông, 

Ninh Hòa
Ninh Hòa

Cơ sơ tiêm(chích), thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, đo huyết áp

Từ 06h30-

11h30; 

13h30-17h30

9/1/2013

00133

PHÒNG KHẤM 

CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI 

Phan Văn Tấn

Phòng khám 

chuyên khoa 

tai mũi họng

109 TrầnQuí 

Cáp,Ninh Hiệp, 

Ninh Hòa

Ninh Hòa

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; 

Từ 08h00-

12h00; 

15h00-18h

9/1/2013

00134

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

LƯƠNG Y 

ĐẶNG PHÚC 

KHÁNG

Đặng Phúc 

Khán

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Đường 23/10, 

thôn Phú Ân 

Nam, Diên An

Diên Khánh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Từ 07h00-

17h00 9/1/2013

00135

PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP 

PGS.TS TRẦN 

VĂN HUY

Trần Văn Huy

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

48A Đường 

23/10, Nha 

Trang

Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh 

đối với các bệnh nội khoa 

thông thường, không làm 

Từ 11h30-

13h00; 

17h00-19h

9/1/2013

00136

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC Á- ÂU

Mai Vạn Hòa
Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

2 Phương Câu, 

Nha Trang
Nha Trang

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

Từ 11h30-

13h30; 

17h30-21h

9/1/2013



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00138

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA TÂM 

Đinh Thị Hoan

Phòng khám 

chuyên khoa 

taâm thần

1/3 Trần 

Đường, Nha 

Trang

Nha Trang

Cấp cứu, khám bệnh, 

chữa bệnh 

ngoại trú tâm thần, động 

16h30-19h30 21/1/2013

00139

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT THỌ 

NGUYÊN  

ĐƯỜNG

Nguyễn Thế 

Thọ

Phòng Chẩn 

tri YHCT

13/6 Trần 

nguyên Hãn, 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

 Cân thuốc thang cho 

7h00-11h00; 

14h00-17h00
22/1/2013

00140

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Trần Ngọc 

Luận

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

120 Tân Định, 

Ninh Hòa
Ninh Hòa

Sơ cứu cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa;

 Khám và xử trí các veetd 

thương thông thường;

 Bó bột, tháo bột gãy 

11h30-13h00; 

17h00-19h00
22/1/2013

00142
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP
Huỳnh Tình

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Cổ mã, Vạn 

Thọ, Vạn Ninh
Vạn Ninh

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

5h00-

7h00;17h00-

22h00

22/1/2013

00143

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA MẮT

Võ Hữu Thư

Phòng khám 

chuyên khoa 

mắt

Tổ dân phố 17, 

Ninh Hiệp, 

Ninh Hòa

Ninh Hòa

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mắt; 

Từ 11h30-

13h00; 17h00-

18h30

22/1/2013

00144

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT

Nguyễn Ninh 

Đảo

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

82 Trần Quí 

Cáp, Ninh Hòa
Ninh Hòa

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

11h30-13h00; 

17h00-18h30
22/1/2013

00145

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT TẾ 

SANH ĐƯỜNG

Nguyễn Đức 

Thanh

Phòng Chẩn 

tri YHCT

483 Đường 

3/4, Cam 

Linh, Cam 

Ranh

Cam Ranh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

07h00- 11h00; 

13h30-17h00
24/1/2013

00146

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT DÂN 

PHƯỚC 

Nguyễn Văn 

Lân

Phòng Chẩn 

tri YHCT

307 Đường 3/4, 

Cam Thuận, 

Cam Ranh

Cam Ranh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

8h00-11h30; 

14h00-16h30
24/1/2013

00147

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT DÂN 

AN

Nguyễn Đức 

hảo

Phòng Chẩn 

tri YHCT

513 Đường 

3/4, Cam 

Linh, Cam 

Ranh

Cam Ranh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

7h00-11h30; 

13h30-17h30
24/1/2013

00148

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

THẮNG AN 

ĐƯỜNG

Ngô Bình 

Minh

Phòng Chẩn 

tri YHCT

41 Phan Bội 

Châu,Diên 

Khánh

Diên Khánh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Từ 7h30-16h30 24/1/2013



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00149

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ PHẠM 

THỊ THÚY 

DUNG

Phạm Thị 

Thúy Dung

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

Diên Phước, 

Diên Khánh
Diên Khánh

Cơ sơ tiêm(chích), thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, đo huyết áp

17h00-20h00 24/1/2013

00150

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT HỘI 

ĐÔNG Y 

HUYỆN DIÊN 

KHÁNH

Đỗ Hữu Hùng
Phòng Chẩn 

tri YHCT

9 Phan Bội 

Châu, Diên 

Khánh

Diên Khánh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

7h00- 11h30; 

13h00-17h00
24/1/2013

00151

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT TuỆ 

TĨNH ĐƯỜNG 

ĐƯỜNG

Lê Tấn Diệu
Phòng Chẩn 

tri YHCT

Tổ dân phố 

Phan Bội Châu 

2,  Diên Khánh

Diên Khánh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

 Cân thuốc thang cho 

7h30- 11h00; 

13h30-16h30
24/1/2013

00152
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Nguyễn Thế 

Tài

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

244 Lạc Long 

Quân, Diên 

Khánh

Diên Khánh

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

5h30- 6h30; 

17h00-20h00
24/1/2013

00153

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ THÀNH 

Trần Ngọc 

Ninh

Cơ Sở dịch vụ 

làm răng giả

16 Lý Tự 

Trọng, Diên 

Khánh

Diên Khánh
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

7h00- 11h00; 

14h00-18h00
24/1/2013

00154

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

MINH TÂM

Trần Minh 

Tâm

Phòng Chẩn 

tri YHCT

61/9 Quốc lộ I 

Diên Khánh
Diên Khánh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

7h00-11h30; 

14h00-17h30
24/1/2013

00155

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT NGÔ 

ĐÌNH HÙNG

Ngô Đình 

Hùng

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Tổ 7 thôn Phú 

Ân Nam, Diên 

An, Diên 

Diên Khánh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

7h30- 11h00; 

13h30-17h00
24/1/2013

00156

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

KHÔNG DÙNG 

THUỐC HOA 

ĐÀ I

Lê Thị Ngân

Phòng chẩn trị 

YHCT không 

dùng thuốc

10/1 Lý Tự 

trọng, Nha 

Trang

Nha Trang
Xông hơi, xoa bóp, day ấn 

huyệt
10h00-22h00 24/1/2013

00157

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

QUẢNG ĐỨC

Trần Quân 

Huôi

Phòng chẩn trị 

YHCT(dùng 

thuốc)

206 Ngô Gia 

Tự, Nha Trang
Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

8h00-11h00; 

15h00-20h00
24/1/2013

00158

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA BÁC 

SĨ CAO

Trần Kế Nhi
Phòng khám 

đa khoa

97 Trần Quí 

cáp, Nha Trang
Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa thông thường; 

không làm các thủ thuật 

chuyên khoa - Khám 

bệnh, chữa bệnh ngoại 

8h00-13h00; 

16h00-19h00
24/1/2013



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 
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Địa 
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Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00159

PHÒNG 

KHAÁM 

CHUYÊN 

Cao sĩ Sơn

Phòng khám 

chuyên khoa 

da liễu

39 Sinh Trung, 

Nha Trang
Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa da liễu; 

Không thực hiện thủ thuật 

8h00-12h00; 

15h00-19h00
24/1/2013

00160

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI NHI

Nguyễn Khắc 

Thiệu

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhi

57/3 Mai Xuân 

Thưởng, Nha 

Trang

Nha Trang
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nhi
16h00-19h00 24/1/2013

00161

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

CHỮA BỆNH 

TRĨ LƯƠNG Y 

VÕ BÁ TRỊ

Võ Bá Trị

Phòng chẩn trị 

YHCT chữa 

bệnh trĩ

80/7 Quang 

Trung, Nha 

Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT( Chuyên 

Khoa Chữa bệnh Trĩ)

8h00- 11h30; 

14h00-17h30
24/1/2013

00162
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Trần Thị 

Chính

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

306 Thống 

Nhất, Nha 

Trang

Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

17h00-19h00 24/1/2013

00163

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

KHÔNG DÙNG 

THUỐC

Nguyễn Văn 

Thiết

Phòng chẩn trị 

YHCT không 

dùng thuốc

Tổ 9, Phú 

Nông, Vĩnh 

Ngọc, Nha 

Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT không dùng 

thuốc(Châm Cứu)

7h00- 11h30; 

14h00-17h00
24/1/2013

00164

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

PHƯỚC SANH 

ĐƯỜNG

Trần Ngọc 

Sinh

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Ninh An, Ninh 

Hòa
Ninh Hòa

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

7h00- 11h30; 

13h30-17h00
24/1/2013

00166

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI 

Quách Hoàng 

Kiên

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

115 Trần Quí 

Cáp, Nha Trang
Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

Từ 11h00-

13h30; 

16h30-19h30

31/1/2013

00167

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ  TÂN 

THẠNH 

Trần Minh 

Cường

Cơ sở dịch vụ 

làm răng giả

73 Trần Quí 

Cáp, Diên 

Khánh

Diên Khánh
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

Từ 7h00-11h30; 

14h00-17h30
1/2/2013

00169

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT BÁC 

SĨ PHAN ĐÌNH 

THUẦN

Phan đình 

Thuần

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

7 Hồng Bàng, 

Nha Trang
Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

răng; Chích, rạch áp xe, 

Từ 14h30-

18h30
1/2/2013

00170

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC KIM 

Nguyễn Thị 

Minh Cảnh

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

373 Trần Quí 

Cáp, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa

Ninh Hòa

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

Từ 11h30-

13h00; 17h00-

19h00

1/2/2013

00172
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Mai Đình 

Trung

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

18 Phan Chu 

Trinh, Nha 

Trang

Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

Từ 11h30-

13h00; 17h00-

1900 

1/2/2013



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn
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Người chịu 

trách 

00173

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT- 

NHA KHOA 

HOÀN MỸ

Nguyễn Đăng 

Khoa

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

20 Đường 2/4, 

Nha Trang
Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

răng; Chích, rạch áp xe, 

Từ 8h00-11h00; 

14h00-18h00
1/2/2013

00174

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

NAM SANH 

ĐƯỜNG

Mai Đức Hiếu

Phòng chẩn trị 

YHCT(dùng 

thuốc)

160 Thống 

Nhất, Nha 

Trang

Nha Trang
0913.46

1.086

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

Từ 8h00-11h00; 

14h00-16h30
1/2/2013

00176

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT- 

NHA KHOA 

NGỌC NGÀ

Nguyễn Thị 

Ngọc Ngà

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

534 Đường 2/4, 

Vĩnh Phước, 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

răng; Chích, rạch áp xe, 

8h00-11h30; 

14h00-18h00
13/09/2017

00177

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ LÊ 

THỊ THƠ

Lê Thị Thơ

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

Diên Phước, 

Diên Khánh
Diên Khánh

Cơ sơ tiêm(chích), thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, đo huyết áp

Từ 7h00-20h00 1/2/2013

00178

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT BẢO 

KHANG 

ĐƯỜNG

Nguyễn Phi 

Hùng

Phòng chẩn trị 

YHCT(dùng 

thuốc)

Diên Xuân, 

Diên Khánh
Diên Khánh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

 Cân thuốc thang cho 

Từ 07h30-

19h30
1/2/2013

00179

PHÒNG 

KHAÁM NỘI 

TỔNG HỢP

Nguyễn Ngọc 

Liên

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

41 Vĩnh Thạnh, 

Nha Trang
Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

Từ 07h00-

11h00; 

14h00-17h

1/2/2013

00180

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ VŨ 

HOÀNG THÁI

Vũ Hoàng 

Thái

Cơ sở dịch vụ 

làm răng giả

Tân Khánh 2, 

Ninh Sim, Ninh 

Hòa

Ninh Hòa
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

Từ 8h00-11h30; 

14h00-17h00
1/2/2013

00181

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

NHƠN ÁI 

ĐƯỜNG

Hồ Tắc Quay

Phòng chẩn trị 

YHCT(dùng 

thuốc)

Thôn Thống 

Nhất, Cam 

Phước đông, 

Cam Ranh

Cam Ranh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

 Cân thuốc thang cho 

Từ 07h30-

11h00; 

14h300-18h

1/2/2013

00182

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤC 

HỒI CHỨC 

Cao Thị Len

Phòng khám 

chuyên khoa 

phục hồi chức 

năng

Lô 29, K57 

Hẻm 17 Hoàng 

Diệu, Vĩnh 

Nguyên, Nha 

Nha Trang

Phục hồi chức năng các 

bệnh cơ, xương, khớp, các 

hội chứng liệt thần kinh 

trung ương và ngoại biên 

Từ 7h00-19h00 1/2/2013



Di 

Động

Cố 
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00183

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ  ĐỨC 

Phạm Viết Tín
Cơ sở dịch vụ 

làm răng giả

TDP Yên Hòa 

1, trị trấn Cam 

Đức, Cam Lâm

Cam Lâm
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

Từ 07h30-

11h30; 

13h30-17h30

6/2/2013

00184

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ DUY ĐẠI

Phạm văn Đải
Cơ sở dịch vụ 

làm răng giả

52 Nguyễn 

Công Trứ, Cam 

Nghĩa, Cam 

Cam Ranh
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

Từ 07h30-

11h30; 

13h30-17h30

6/2/2013

00185

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ  TÂN VINH

Võ Tân Vinh
Cơ sở dịch vụ 

làm răng giả

96 Nguyễn 

Công Trứ, Cam 

Nghĩa, Cam 

Cam Ranh
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

Từ 7h00-11h00; 

14h00-17h00
6/2/2013

00187

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ  VĨNH 

Thái Minh 

Phụng

Cơ sở dịch vụ 

làm răng giả

32/7 Phan Bội 

Châu, Cam 

Ranh

Cam Ranh
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

Từ 07h30-

11h30; 

13h30-17h30

6/2/2013

00188

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ  NGUYỄN 

VĂN BẢY

Nguyễn Văn 

Bảy

Cơ sở dịch vụ 

làm răng giả

149 Nguyễn 

Trọng Kỷ
Cam Ranh

làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

Từ 07h30-

11h00; 

13h30-18h00

6/2/2013

00189
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Nguyễn Thị 

Mai Lan

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

470 Trần Quí 

Cáp, Ninh Hòa
Ninh Hòa

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

Từ 11h30-

13h30; 

17h00-19h00

09/03/2017

00190
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP
Hồ Thị Lê

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

TDP 5, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa
Ninh Hòa

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

06h00-11h00; 

15h00-19h00
14/9/2015

00191
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Nguyễn Quốc 

Hùng

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

199-201 

đường 22/8, 

Cam Lợi, 

Cam Ranh

Cam Ranh

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

thường; Không làm các 

thủ thuật chuyên khoa; 

Từ 11h30-

12h30; 

17h00-20h00

6/2/2013

00192

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Nguyễn Văn 

Tiên

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

16 Lạc long 

Quân, Diên 

Khánh

Diên Khánh

-Khám bệnh, chữa bệnh

 ngoại khoa(không làm 

thủ thuật) 

Từ 17h00-

19h00
6/2/2013

00193
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP
Lê Văn Dũng

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Thuận Thành, 

Cam Thuận
Cam Ranh

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

Từ 11h30-

12h30; 

17h00-20h00

6/2/2013

00194
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP
Cao hoài Đức

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

120KB Cù Lao 

Thượng, Vĩnh 

Thọ, Nha Trang

Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

Từ 11h00-

12h00; 

17h00-19h00

6/2/2013

00195

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ 

NGUYỄN VĂN 

PHÚC

Nguyễn Văn 

Phúc

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

25A Xuân 

Phong, Vĩnh 

phương, Nha 

Trang

Nha Trang

Cơ sơ tiêm(chích), thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, đo huyết áp

Từ 5h30-6h30; 

17h00-20h00
6/2/2013
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00198

PHÒNG KHÁM 

SẢN PHỤ 

KHOA TÂM 

PHONG

Hồ Thị Thanh 

Tâm

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

76 Quang 

Trung, Nha 

Trang

Nha Trang

Khám thai, quản lý thai; 

Cấp cứu ban đầu, sơ cứu 

sản khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông 

11h30-13h30; 

17h30-20h00
05.02.2018

00199

PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP 

BS PHAN ĐÌNH 

THỦY TIÊN

Phan Đình 

Thủy Tiên

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

7B Hồng Bàng, 

Nha Trang
Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

thường; Không làm các 

11h30-12h30; 

17h00-19h00
26/2/2013

00200

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ NGUYỄN 

MINH TRÃI

Nguyễn Minh 

Trãi

Cơ sở dịch vụ 

làm răng giả

Tổ 22, Võ 

Cang, Vĩnh 

Trung, Nha 

Trang

Nha Trang
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

7h00-11h00; 

14h00-18h00
26/3/2013

00201

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤC 

HỒI CHỨC 

Nguyễn Tiến 

Dũng

Phòng khám 

chuyên khoa 

phục hồi chức 

năng

99 Trần Quí 

Cáp, Nha Trang
Nha Trang

Phục hồi chức năng các 

bệnh cơ, xương, khớp, các 

hội chứng liệt thần kinh 

trung ương và ngoại biên 

17h00-19h00 26/2/2013

00202

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

HƯNG THẠNH 

ĐƯỜNG

Nguyễn Xuân 

Sỹ

Phòng Chẩn 

tri YHCT

7 Nguyễn Công 

Trứ, Cam 

Nghĩa, Cam 

Ranh

Cam Ranh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc và châm cứu); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

7h00-11h00; 

13h00-17h00
26/2/2013

00203

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT BẢO 

AN ĐƯỜNG

Lý Văn Xuân

Phòng chẩn trị 

YHCT(dùng 

thuốc)

48 Nguyễn 

Trãi, Nha Trang
Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

 Cân thuốc thang cho 

8h00-11h00; 

14h00-16h30
26/2/2013

00204

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ BÌNH

Trần Văn Bình
Cơ sơ dịch vụ 

làm răng giả

73, đường 22/8, 

Cam Linh, Cam 

Ranh

Cam Ranh
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

11h30-12h30; 

17h00-19h00
26/2/2013

00205

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ VÕ ĐÌNH 

QUANG

Võ Đình 

Quang

Cơ Sở dịch vụ 

làm răng giả

13 Lý Tự 

Trọng, Diên 

Khánh

Diên Khánh
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định
7h00-18h00 27/2/2013

00206

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ VĂN HẢI

Trần Văn 

Trưởng

Cơ Sở dịch vụ 

làm răng giả

167 Nguyễn 

Trãi, Nha Trang
Nha Trang

làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

7h30- 11h30; 

14h00-17h30
27/2/2013

00207

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ TÂN MỸ

Nguyễn Thị 

Mỹ

Cơ Sở dịch vụ 

làm răng giả

41 Lê Thành 

Phương, Nha 

Trang

Nha Trang
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

8h00-11h30; 

14h00-20h00
27/2/2013

00208

PHÒNG 

KHAÁM NỘI 

TỔNG HỢP

Lê Quang 

Lệnh

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Bình Thành, 

Ninh Bình, 

Ninh Hòa

Ninh Hòa

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

12h00-13h00; 

17h00-19h00
27/2/2013
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00210

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT DÂN 

LỢI

Trần Phụng
Phòng Chẩn 

tri YHCT

39 Đại Lộ Hùng 

Vương
Cam Ranh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

7h00-20h00 4/3/2013

00211

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

NGUYỄN 

NGỌC ANH

Nguyễn Phạm 

Huỳnh

Phòng Chẩn 

trị YHCT

23 Đống Đa, 

Nha Trang
Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

7h30-

11h30;14h00-

20h00

4/3/2013

00212

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA THUỘC 

Vĩnh Tuấn 

Huy

Phòng khám 

chuyên khoa 

thuộc hệ nội

20A Huỳnh 

Thúc Kháng, 

Nha Trang

Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

6h00-6h30; 

11h30-12h00; 

17h00-19h00

4/3/2013

00213

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ VĨNH 

Huỳnh Đông 

An

Cơ Sở dịch vụ 

làm răng giả

5 Thống Nhất, 

Nha Trang
Nha Trang

làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định
7h00-17h00 5/3/2013

00214

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ TÂN VĂN 

Trần Đức 

Thiện

Cơ Sở dịch vụ 

làm răng giả

26 Chung cư B, 

Nha Trang
Nha Trang

làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

7h00-11h00; 

14h00-17h00
7/3/2013

00215

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA DA LIỄU 

BS NGUYỄN 

THỊ KIM MAI

Nguyễn Thị 

Kim Mai

Phòng khám 

chuyên khoa 

da liễu

5 Cô Bắc, Nha 

Trang
Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh về 

da; Không khám bệnh, 

chữa bệnh các bệnh lây 

qua đường tình dục; 

không thực hiện thủ thuật

11h00-12h00; 

16h30-19h00
7/3/2013

00216

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC NGHĨA 

Phí Thị Thành
Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

16 Ngô Gia Tự, 

Nha Trang
Nha Trang

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

7h30-

11h30;14h00-

18h00

7/3/2013

00217

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC NGHĨA 

Vũ Thị hải 

Yến

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

64 Ngô Gia Tự, 

Nha Trang
Nha Trang

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

11h30-13h30; 

17h00-21h00
7/3/2013

00218

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ 

NGUYỄN THỊ 

NHƯỢNG

Nguyễn Thị 

Nhượng

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

TDP Thanh 

Châu, Ninh 

Giang, Ninh 

Hòa

Ninh Hòa

Cơ sơ tiêm(chích), thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, đo huyết áp

06h00-08h30; 

10h30-12h00; 

15h30-19h00

25/01/2016

00219

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN LÊ THỊ 

Lê Thị Ngọc 

Hoa

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

TDP Thuận 

Thành, Cam 

Thuận, Cam 

Ranh

Cam Ranh

Cấp cứu ban đầu về sản 

phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai; Khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông 

11h30-

12h30;17h00-

20h00

7/3/2013
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00220

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ 38 LÊ 

HỒNG PHONG

Võ Lê Hưng
Cơ Sở dịch vụ 

làm răng giả

38 Lê Hồng 

Phong, Nha 

Trang

Nha Trang
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

8h00-11h30; 

14h00-18h00
8/3/2013

00221

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT THỌ 

SANH ĐƯỜNG

Nguyễn Văn 

Thao

Phòng Chẩn 

tri YHCT 

(dùng thuốc)

Lô 12, Ô DC 

15, đường 16A, 

Khu tái định cư 

Vĩnh Trường, 

phường Vĩnh 

Trường, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0935.22

7.749

Khám bệnh, Chữa bệnh 

bằng YHCT( dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

sản xuất đã được Bộ Y tế 

cấp đăng ký lưu hành để 

07h00-11h00; 

15h00-19h00
19.12.2017

00222

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA TÍN 

ĐỨC

Vũ Song Tê
Phòng khám 

đa khoa

36, 39 Trần 

Qúy Cáp, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0122777

7053

0583813

778

Các chuyên khoa nội, 

ngoại, phụ khoa, nhi, tai 

mũi họng, răng hàm mặt, 

mắt, da liễu, cận lâm sàng 

từ 07h00-22h00 

(phòng khám 

nội, khám 

ngoại, khám 

nhi, xét nghiệm, 

dịch vụ cấp cứu, 

hỗ trợ vẫn 

chuyển người 

bệnh trong 

nước); từ 11h30-

13h30, 17h00-

11/02/2015

00223

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT

Nguyễn Thế 

Dũng

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

68 Quang 

Trung, Nha 

Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

11h00-13h00; 

16h00-20h00
8/3/2013

00224

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

NHA KHOA 

KIM TRANG

Phùng Thị Kim 

Trang

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

Ninh Phụng, 

Ninh Hòa
Ninh Hòa

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

răng; Chích, rạch áp xe, 

17h00-19h00 8/3/2013

00225

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Lương Công 

Đức

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

42 Đường 2/4, 

Nha Trang
Nha Trang

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa;Khám và 

xử trí các vết 

thương thông thường; bó 

bột, tháo bột gãy xương 

11h00-12h00; 

16h00-18h00
8/3/2013

00226

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

HẠNH PHƯỚC

Lê Thế Hạnh

Phòng chẩn trị 

YHCT(dùng 

thuốc)

Vĩnh Trung, 

Cam An Nam, 

Cam Lâm

Cam Lâm

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

 Cân thuốc thang cho 

7h00-11h00; 

14h00-19h00
19/3/2013
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00227

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

PHƯỚC 

Trần Văn Tín

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

235 đại lộ Hùng 

Vương, TDP 

Lợi Thủy, Cam 

Lợi, Cam Ranh

Cam Ranh

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

8h00-11h00; 

14h00-19h00
8/4/2013

00228

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

QUANG THIÊN 

ĐƯỜNG

Lương Thanh 

Quang

Phòng Chẩn 

tri YHCT

28B Đồng Nai, 

Nha Trang
Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

 Cân thuốc thang cho 

người bệnh

7h00- 19h00 8/4/2013

00229

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN NGỌC 

Nguyễn Lê 

Minh Đạt

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ Sản

45/35 Lý Tự 

Trọng, Lộc 

Thọ, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang

0914114

186; 

0903564

787

0583524

118

Khám thai, quản lý thai; 

Cấp cứu ban đầu, sơ cứu 

sản khoa; 

11h30-13h00; 

17h00-19h00
05/8/2016

00230

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC ÂU 

Phạm Thị 

Tuyết

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

21 Nguyễn 

Thiện Thuật, 

Nha Trang

Nha Trang

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

7h00- 18h00 8/4/2013

00231

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ ĐỨC 

Phạm Viết 

Thiện

Cơ Sở dịch vụ 

làm răng giả

2263 đại lộ 

Hùng Vương, 

Cam Lợi, Cam 

Cam Ranh
0914036

900

làm răng giả, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

7h30-11h00; 

14h00-16h00
18/7/2016

00232

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

Nguyễn Thị 

Bạch Tuyết

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

203 Phạm Văn 

Đồng, Nha 

Trang

Nha Trang

Cấp cứu ban đầu về sản 

phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai; Khám bệnh, 

11h30 - 12h30; 

17h00-20h00
8/4/2013

00233

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ ĐỨC 

Phạm Viết 

Thuận

Cơ Sở dịch vụ 

làm răng giả

TDP Yên Hòa 

1, trị trấn Cam 

Đức, Cam Lâm

Cam Lâm
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

7h30-11h00; 

13h30-17h30
8/4/2013

00234

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ VÕ 

HỒ THANH 

TÂM

Võ Hồ Thanh 

Tâm

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

Phước Lý, Ninh 

Bình, Ninh Hòa
Ninh Hòa

Thực hiện việc tiêm( 

chích)

thay băng theo đơn bác sĩ, 

thực hiện việc đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp, 

Không truyền dịch, không 

12h00-13h00; 

17h15-20h00
8/4/2013

00235

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Nguyễn Tấn 

Lạc

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

45B Phước 

Long, Nha 

Trang

Nha Trang

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám và 

xử trí các vết thương 

thông thường; bó bột, tháo 

11h- 13h00; 

17h00- 21h00
11/4/2013

00236

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

CHÙA TỪ VÂN

Lê Khắc Châu
Phòng Chẩn 

tri YHCT

9 Trần Nhật 

Duật, Nha 

Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

 Cân thuốc thang cho 

7h30- 17h30 11/4/2013

00237

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN TUỆ 

TĨNH ĐƯỜNG 

Nguyễn Khen
Phòng Chẩn 

tri YHCT

Chùa Thiên 

Phú, Phú Vính, 

Vĩnh Thạnh, 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

 Cân thuốc thang cho 

7h30-11h30; 

13h30-17h00
11/4/2013
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00238

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

XUÂN LONG

Nguyễn Văn 

Long

Phòng Chẩn 

tri YHCT
Cam An Nam Cam Lâm

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

 Cân thuốc thang cho 

7h00 -11h00; 

13h30- 17h30
11/4/2013

00239
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP
Võ Hoài Lâm

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Số 07 tỉnh lộ 9, 

tổ dân phố Lam 

Sơn, Ba ngòi

Cam Ranh

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

17h00-20h00 11/4/2013

00241

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

PHẠM THỊ 

ĐÔNG

Phạm Thị 

Đông

Phòng Chẩn 

tri YHCT

01 Hoa Lư, Nha 

Trang
Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

7h00-19h00 11/4/2013

00242

PHÒNG KHÁM 

CHẨN ĐOÁN 

HÌNH Ảnh BSC

Hoàng Hữu 

Can

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh (Siêu 

âm)

12 Ngô Sỹ 

Liên, Nha 

Trang

Nha Trang

Chẩn đoán siêu âm 

thường; 

Không chọc dò dưới 

hướng dẫn siêu âm

7h30 - 11h30; 

14h00-18h30
11/4/2013

00243

PHÒNG KHÁM 

CHẨN ĐOÁN X 

QUANG BS LÊ 

THANH HÂN

Lê Thanh Hân

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh (X. 

Quang)

25 Sinh Trung, 

Nha Trang
Nha Trang

Chẩn đoán X Quang; 

Không làm các can thiệp 

X quang chảy máu

7h30-11h30; 

14h00 - 18h00
11/4/2013

00244

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ 

THIÊN 

PHƯƠNG

Nguyễn Vũ 

Thiên Phương

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tổ 21 Tây Bắc, 

Vĩnh Hải, Nha 

Trang

Nha Trang

Thực hiện việc tiêm( 

chích)

thay băng theo đơn bác sĩ, 

thực hiện việc đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp, 

Không truyền dịch, không 

11h30-13h00; 

17h00-19h00
11/4/2013

00245

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤC 

HỒI CHỨC 

Nguyễn Ngọc 

Tuấn

Phòng khám 

chuyên khoa 

phục hồi chức 

năng

86 Lạc Long 

Quân, Nha 

Trang

Nha Trang

Phục hồi chức năng các 

bệnh cơ, xương, khớp, các 

hội chứng liệt thần kinh 

trung ương và ngoại biên 

17h00-19h00 11/4/2013

00246
PHÒNG SIÊU 

ÂM 4 CHIỀU

Trần Nguyên 

Vinh

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh (Siêu 

âm)

20 Lý Thánh 

Tôn-

 Vạn Thạnh, 

Nha Trang

Nha Trang

Chẩn đoán siêu âm 

thường; 

Không chọc dò dưới 

hướng dẫn siêu âm

11h30-13h30; 

17h00-20h00
11/4/2013

00247

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN TẾ 

SANH ĐƯỜNG

Lý Mai 

Phương

Phòng Chẩn 

tri YHCT

76 Ngô Gia Tự, 

Nha Trang
Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

7h30-17h30 11/4/2013



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00248

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ PHƯỚC 

Nguyễn Xuân 

Hòa

Cơ Sở dịch vụ 

làm răng giả

30 Phước Long, 

Nha Trang
Nha Trang

làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

11h30-13h00; 

14h30-19h00
11/4/2013

00250

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC VẠN 

Phan Thị Hồng 

Thủy

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

128 Thống 

Nhất, Nha 

Trang

Nha Trang

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

11h30-13h00; 

17h00- 20h00
11/4/2013

00251

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NHI BS 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG MAI

Nguyễn Thị 

Phương Mai

Phòng khám 

chuyên khoa 

nhi

5/9c Lý Tự 

Trọng, Nha 

Trang

Nha Trang
Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nhi

11h30 - 12h30; 

17h00- 19h00
11/4/2013

00252

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

KHÁNH AN 

ĐƯỜNG

Đinh Khánh 

An

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Ninh Quang, 

Ninh Hòa
Ninh Hòa

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

7h00 -11h00; 

13h00- 17h00
11/4/2013

00253

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN HẢI 

THƯỢNG

Lý Bùi Lương
Phòng Chẩn 

tri YHCT

17 Phan Chu 

Trinh, Nha 

Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

7h00-11h30; 

13h30-16h30
11/4/2013

00254

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

NHA KHOA 

NGUYỄN ĐẮC 

Nguyễn Đắc 

Thành

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

55B Lê Hồng 

Phong, Nha 

Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

răng; Chích, rạch áp xe, 

07h00-21h00 07/12/2018

00255
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Nguyễn Ngọc 

Xuân

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

23 Trịnh 

Phong, Nha 

trang

Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

11h30 - 13h30; 

17h00-19h00
11/4/2013

00256

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN BS 

NGUYÊN THỊ 

Nguyễn Thị Dạ 

Hương

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

29B Bạch 

Đằng, Nha 

Trang

Nha Trang

Cấp cứu ban đầu về sản 

phụ khoa; 

Khám thai, quản lý thai 

sản; Khám bệnh, chữa 

bệnh phụ khoa thông 

11h30-13h00; 

17h00-20h00
11/4/2013

00257

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ 

NGUYỄN THU

Nguyễn Thu

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

Thạnh Mỹ, 

Ninh Quang, 

Ninh Hòa

Ninh Hòa

Thực hiện việc tiêm( 

chích)

thay băng theo đơn bác sĩ, 

thực hiện việc đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp, 

Không truyền dịch, không 

11h30-13h00; 

17h00-19h30
11/4/2013



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00258

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

ĐÔNG NHƠN

Ngô Thị Minh 

Ân

Phòng Chẩn 

tri YHCT

102 Bach 

Đằng,Tân Lập 

Nha Trang

Nha Trang

Khám chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

 ( không dùng thuốc ); xoa 

bóp, day ấn huyệt, xong 

8h00- 21h00 06/11/2017

00259

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NHI

Nguyễn Đình 

Liên Cát

Phòng khám 

chuyên khoa 

nhi

209A Hoàng 

Văn Thụ, Nha 

Trang

Nha Trang
Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nhi

11h30- 13h30; 

17h00- 20h00
11/4/2013

00260

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA DA LIỄU

Nguyễn Văn 

Hòa

Phòng khám 

chuyên khoa 

da liễu

94 đường 2/4 , 

Nha Trang
Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh về 

da; Không khám bệnh, 

chữa bệnh các bệnh lây 

11h00-12h00; 

17h00-20h00
11/4/2013

00262

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

PHƯỚC THIÊN 

ĐƯỜNG

Trần Minh 

Thành

Phòng Chẩn 

tri YHCT

188 Thống 

Nhất, Nha 

Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

11/4/2013

00264

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI 

Nguyễn Minh 

Tuấn

Phòng khám 

chuyên khoa 

tai mũi họng

107/16 Nguyễn 

Thái học
Cam Ranh

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; 

17h00-20h00 22/4/2013

00265

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN-KHHGD

Phan Thị Như 

Mỹ

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản-

KHHGĐ

10 Phạm Tu, 

Vĩnh Hải, Nha 

Trang

Nha Trang

Cấp cứu ban đầu về sản, 

phụ khoa; Khám thai,

quản lý thai sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh

phụ khoa thông thường; 

Đặt thuốc âm đạo; 

Đốt điều trị lộ tuyến cổ tử 

11h30-

13h00;17h00-

19h30

22/4/2013

00266

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI 

THẦN KINH

Nguyễn Văn 

Vĩ

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội thần kinh

72 đường A2, 

khu đô thị VCN 

Phước Hải, Nha 

Trang

Nha Trang
0989079

575

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh chuyên khoa nội 

thần kinh; Không làm các 

11h30- 12h30; 

17h00-19h30
30.08.2018

00268

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC 

Võ Thị Khánh 

Trang

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

KB 109B 

đường 2/4, Nha 

Trang

Nha Trang

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
2/5/2013

00269

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI NHI

Đặng Thị Thu 

Dung

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhi

Ninh An, Ninh 

Hòa
Ninh Hòa

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội nhi; Không 

11h30-13h00; 

17h00-20h0
2/5/2013

00270

NHÀ HỘ SINH 

BS NGUYỄN 

VĂN BÌNH

Nguyễn Văn 

Bình
Nhà hộ sinh

TDP 6, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa
Ninh Hòa

Khám thai, quản lý thai 

sản; 

Siêu âm sản khoa; cấp cứu 

ban đầu,

 sơ cứu sản khoa; Thử 

24h/24h 2/5/2013

00272

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC 

Hà Thị Mai
Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

67 Đường 2/4, 

Nha Trang
Nha Trang

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

7h30-21h00 2/5/2013



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 
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Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00273

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

NHA KHOA 

VĨNH PHƯỚC

Đinh Nhật Rol

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

49A/B đường 

2/4, Nha Trang
Nha Trang

0986786

840

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

răng; Chích, rạch áp xe, 

11h00-12h30; 

17h00-20h00
30/6/2014

00275

PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP 

BS ĐỖ THỊ 

MINH TÂM

Đỗ Thị Minh 

Tâm

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Tổ dân phố hòa 

do 2, Cam Phúc 

Bắc

Cam ranh

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

thường; Không làm các 

17h00-20h00 2/5/2013

00276

PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP 

BS HỒ VĂN 

DUYÊN TRẦN

Hồ Văn Duyên 

Trần

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

32B Nguyễn 

Công Trứ, 

Nghĩa Lộc, 

Cam Nghĩa, 

Cam Ranh

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với

 các bệnh nội khoa thông 

thường; Không làm các 

17h00-20h00 2/5/2013

00277

PHÒNG KHÁM 

CHUYEN 

KHOA DA LIỄU

Trương Xuân 

cơ

Phòng khám 

chuyên khoa 

da Liễu

Phú Thọ I, Ninh 

Diêm,Ninh Hòa
Ninh Hòa

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa da liễu; 

Không thực hiện thủ thuật 

6h00-6h45; 

11h30-13h00; 

17h00-19h00

2/5/2013

00278

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

HUỲNH THẾ 

Nguyễn Đức 

Sơn

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

Thôn Phú Ân 

Nam, Diên An, 

Diên Khánh

Diên Khánh
0988619

063

0906536

063

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

6h00-7h00; 

11h30-13h30; 

17h00-19h00

16/5/2016

00279

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN BÁC SĨ LÊ 

QUANG VINH

Phạm Tuấn 

Hiển

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

45, Nguyễn 

Thái Học, Lộc 

Hải, Cam Lộc, 

Cam Ranh

Cam Ranh
0913416

345

0946199

009

Cấp cứu ban đầu về sản, 

phụ khoa; khám thai, 

quản lý thai sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh 

phụ khoa thông thường; 

Ngày thường: 

17h30-20h30;  

Thứ bảy, CN, 

ngày Lễ: 08h00-

11h30, 15h00-

30.11.2018

00280

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC EDEN

Phạm Thị Mai
Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

80 Phan Bội 

Châu, Nha 

Trang

Nha Trang

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

7h30-11h30; 

13h30-18h00
7/9/2016

00281

PHÒNG 

KHAÁM 

CHUYÊN 

KHOA NHI 

Nguyễn Mạnh 

Tiến

phòng khám 

chuyên khoa 

nhi

74 Quang 

Trung, Nha 

Trang

Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

nhi; không thực hiện các 

thủ thuật chuyên khoa

17-19h 10/5/2013

00282

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC

Nguyễn Văn 

Lai

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

78 Tuệ Tĩnh, 

Lộc Thọ, Nha 

Trang

Nha trang

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

11h00-13h30; 

16h30-21h00
10/5/2013

00283

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN BÁC SĨ 

NGUYỄN PHI 

Nguyễn Phi 

Vân

phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

Quốc lộ I, TDP 

Mỹ Ca, Cam 

Nghĩa, Cam 

Ranh

Cam Ranh

Cấp cứu ban đầu về sản, 

phụ khoa; khám thai, 

quản lý thai sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh 

phụ khoa thông thường; 

17h00-20h30 10/5/2013



Di 

Động

Cố 
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trách 

00286

CƠ SỞ KÍNH 

THUỐC NGỌC 

QUANG

Cao Minh 

Đông

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

78 Phan Bội 

Châu, Nha 

Trang

Nha Trang

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

11h30-13h30; 

17h00-21h00
27/5/2013

00288

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ 

NGUYỄN 

CÔNG VINH

Nguyễn Công 

Vinh

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

166 đường 

Phạm Văn 

Đồng, TDP 

Thuận Lợi, 

Cam Thuận, 

Cam Ranh

Cam Ranh

Thực hiện việc tiêm( 

chích)

thay băng theo đơn bác sĩ, 

thực hiện việc đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp, 

Không truyền dịch, không 

17h00-20h00 27/5/2013

00289

PHÒNG KHAM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

NHÂN TÂM

Nguyễn Ngọc 

Thảo Trang

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

146 Trần Quý 

cáp, Nha Trang
Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
27/5/2013

00291

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ 

NGUYỄN THỊ 

THU HÀ

Nguyễn Thị 

Thu Hà

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

Diên Phú, Diên 

Khánh
Diên Khánh

Thực hiện việc tiêm( 

chích)

thay băng theo đơn bác sĩ, 

thực hiện việc đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp, 

Không truyền dịch, không 

7h00-10h00; 

15h00-18h00
27/5/2013

00292

PHÒNG 

KHAÁM NỘI 

TỔNG HỢP BS 

Trần Thị Xuân 

Lan

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

52 Phương sài, 

Nha Trang
Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh 

đối với các bệnh nội khoa 

11h30-12h30; 

17h00-19h00
27/5/2013

00293

PHÒNG 

KHAÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI 

Ngô thế Lâm

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

52 Phương sài, 

Nha Trang
Nha Trang

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa;Khám và 

xử trí các vết 

thương thông thường; Mổ 

11h30-12h30; 

17h00-19h00
27/5/2013

00294
NHA KHOA 

PHÚ THỌ

Trịnh Tiến 

Khoa

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

Phú Thọ II, 

Ninh Diêm, 

Ninh Hòa

Ninh Hòa

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Nắn sai 

khớp hàm; Chữa các bệnh 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
05.02.2018

00295

PHÒNG 

KHAÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

NHA KHOA NỤ 

Lê Thị Đông 

Nghi

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

9 Hồ Xuân 

Hương-Cam 

Đức

Cam Lâm

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

răng; Chích, rạch áp xe, 

7h30-11h30; 

14h00-17h00
27/5/2013

00296

PHÒNG 

KHAÁM  NỘI 

TỔNG HỢP BS 

VÕ NGỌC 

Võ Ngọc Kính

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

169 Quốc lộ 

1A, Cam Lợi
Cam Ranh

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh 

đối với các bệnh nội khoa 

thông thường, không làm 

17h00-20h00 27/5/2013
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00297

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN-KHHGĐ

Huỳnh Văn 

Dõng

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản-

KHHGĐ

25 Mê Linh, 

Nha Trang
Nha Trang

Cấp cứu ban đầu, sơ cứu 

sản phụ khoa;

 Khám thai, quản lý thai 

sản; khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông 

5h30-6h30; 

11h30-

13h30;17h00-

20h00

4/6/2013

00298

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT

Phan Thanh 

Liêm

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

49A Nguyễn 

Thiện Thuật, 

Lộc Thọ, Nha 

Trang

Nha Trang
0168999

7125

0583526

516

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

8h00-20h00 13/3/2017

00299
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP
Trần Bá Hoàng

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Thuận Lộc, 

Cam thuận, 

Cam Ranh

Cam ranh

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh 

đối với các bệnh nội khoa 

17h00-20h00 4/6/2013

00300

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GiẢ THẠNH 

Trần Minh Phạ
Cơ sở dịch vụ 

làm răng giả

69 Trần Quí 

cáp, Diên 

Khánh

Diên Khánh
làm răng, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

7h30-11h30; 

14h00-17h00
4/6/2013

00301

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN TIẾN 

HƯNG

Phạm Tiến 

Thọ

Phòng Chẩn 

tri YHCT

208 Trần Quí 

Cáp, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa

Ninh Hòa

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

7h30-11h30; 

14h00-18h00
4/6/2013

00302

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

NGUYỄN HÒA 

DƯỢC PHÒNG

Trịnh Thành 

tuấn

Phòng Chẩn 

tri YHCT

253 Đường 2/4, 

Vĩnh Phước, 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

7h00-11h00; 

13h00-17h30
4/6/2013

00303

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

NHA KHOA 

THIỆN MỸ

Vũ Mạnh 

Hồng

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

166 Trần Quí 

Cáp, Phương 

Sài, Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

răng; Chích, rạch áp xe, 

11h30-13h30; 

16h30-21h00
4/6/2013

00304
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Bùi Thị Thu 

Hà

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Tổ Phúc Sơn, 

Cam Phúc 

Nam, Cam 

Cam Ranh

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

06h00-

06h45;11h30-

13h30;17h00-

21/6/2013

00305
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Đào Thị Ánh 

Hồng

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

21 Lê Lai, 

phường Vạn 

Thắng, Nha 

Trang

Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chưa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; không 

thực hiện các thủ thuật 

11h30-

12h30;17h00-

19h00

21/6/2013
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00306

PHÒNG KHÁM 

NGOẠI CHẤN 

THƯƠNG 

CHỈNH HÌNH

Trần Quý Ngự

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

Thôn Bình 

Thành, Ninh 

Bình, Ninh Hòa

Ninh Hòa

Khám bệnh và kê đơn 

thuốc đối với các bệnh 

ngoại khoa thông 

thường;Điện tim; Không 

07h00-

11h00;14h00-

17h00

21/6/2013

00307

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT AN 

HÒA ĐƯỜNG

Thiều Xuân 

Liễu

Phòng Chẩn 

tri YHCT

226A Đoàn 

Kết, Vĩnh 

Phước, Nha 

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc); Cân thuốc 

08h00-20h00 28/6/2013

00309

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

LINH DƯỢC

Nguyễn Văn 

Linh

Phòng Chẩn 

trị YHCT  

(Dùng thuốc 

và châm cứu)

Thôn Vĩnh 

Trung, xã Cam 

An Nam, Cam 

Lâm

Cam Lâm

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc), châm cứu.

07h00-

11h00;14h00-

17h00

11/7/2013

00311

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT ĐẠI 

VIỆT

Nguyễn Khánh 

Nam

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

92 Nguyễn 

Trãi, Phước 

Tiến, Nha 

Trang

Nha Trang
0907.68

6.657

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường,

 cấp cứu ban đầu các vết 

thương hàm mặt; Chữa 

các bệnh viêm quanh 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
03.07.2018

00312

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT HÀN 

SĨ NGUYÊN

Hàn Sĩ Nguyên
Phòng Chẩn 

tri YHCT

Đường Hai Bà 

Trưng, Vạn 

Giã, Vạn Ninh

Vạn Ninh

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc), cân thuốc 

07h00-17h00 11/7/2013

00313

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

Nguyễn Thị 

Xuân Sương

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Tổ 8, Lý 

Thường Kiệt, 

Vạn Giã, Vạn 

Ninh

Vạn Ninh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

sản xuất đã được Bộ Y tế 

07h00-20h00 11/7/2013

00314

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

Võ Đức Hạnh
Phòng Chẩn 

tri YHCT

Thôn Đông 

Nam, xã Đại 

Lãnh, Vạn Ninh

Vạn Ninh

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

07h00-17h00 11/7/2013

00315

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT BẢO 

LÂM

Nguyễn Thành 

Nhi

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Cây số 4, 

đường 23/10, 

Vĩnh Thạnh, 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

không dùng thuốc: Xoa 

bóp, day ấn huyệt

14h00-17h00 11/7/2013

00317

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI NHI

Lương Duyên 

Thắng

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhi

Tổ dân phố 1, 

Vạn Giã, Vạn 

Ninh

Vạn Ninh

Sơ cứu, khám bệnh chữa 

bệnh đối với các bệnh 

chuyên khoa nội nhi; 

12h00-13h00; 

17h30-18h30
12/7/2013
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00318

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA SẢN 

PHỤ KHOA

Huỳnh Thị Thu 

Thanh

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

71 Phước Long, 

phường Phước 

Long, Nha 

Trang

Nha Trang
0914205

051
3887959

Khám thai, quản lý thai 

sản; Cấp cứu ban đầu, sơ 

cứu sản khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông 

thường; Đặt thuốc âm 

11h30-13h00; 

17h00-20h00
18/7/2016

00319

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA SẢN 

PHỤ KHOA

Nguyễn Thị 

Thiên Hương

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

Đường Lê 

Duẩn, TDP Lộc 

Hải, Cam Lộc, 

Cam Ranh

Cam Ranh

Khám thai, quản lý thai 

sản; Cấp cứu ban đầu, sơ 

cứu sản khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông 

11h30-12h00; 

17h00-20h00
12/7/2013

00321

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Cao Việt Dũng

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

195A Lạc 

Thiện, Vĩnh 

Thọ, Nha Trang

Nha Trang

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám và 

xử trí các vết thương 

11h30-

12h30;17h00-

20h00

15/7/2013

00322
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP
Lê Viết Cường

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhi

Thôn Xuân Lạc, 

Vĩnh Ngọc, 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội nhi; Điện 

tim; Không thực hiện các 

11h30-

13h00;17h30-

20h00

17/7/2013

00323

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA SẢN 

PHỤ KHOA

Trần Thị Dung

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

10/4 Pasteur, 

Xương Huân, 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường; Đặt thuốc 

âm đạo; Đốtđiều trị lộ 

tuyến cổ tử cung; Soi cổ 

17h00-20h00 17/7/2013

00324

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT AN 

SANH ĐƯỜNG

Nguyễn Thành 

Chương

Phòng Chẩn 

tri YHCT

29 Thôn Trung, 

Diên Diền, 

Diên Khánh

Diên Khánh

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT (dùng thuốc); 

Cân thuốc thang cho 

người bệnh; Được sử 

dụng các thành phẩm 

07h30-11h30; 

13h30-17h00
17/7/2013

00325

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI NHI

Nguyễn Công 

Xanh

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhi

300 Trường 

Chinh, Tổ dân 

phố Yên Hòa 1, 

Cam Đức, Cam 

Lâm

Cam Lâm

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội nhi; 

Không thực hiện các thủ 

thuật chuey6n khoa

5h30-06h30; 

17h00-20h00
17/7/2013

00326

PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP 

DIỆP BẢO LỘC

Diệp Bảo Lộc

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

An Định, Diên 

Phước, Diên 

Khánh

Diên Khánh

Sơ cứu, khám bệnh chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

17h00-21h00 17/7/2013

00327

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NHI

Nguyễn Cửu 

Thị Yến

Phòng khám 

chuyên khoa 

nhi

72H Yersin, 

Phương Sài, 

Nha Trang

Nha Trang
Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nhi

06h30-07h00; 

11h30-12h30; 

17h00-19h30

17/7/2013

00329

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

NHA KHOA AN 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

16 Lê Thành 

Phương, 

Phương Sài, 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

08h00-11h30; 

13h00-20h00

00330
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Nguyễn Đức 

Lập

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Thôn Trung 

Dõng 1, Vạn 

Bình, Vạn Ninh

Vạn Ninh

Sơ cứu, khám bệnh, chưa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; không 

17h00-20h00 17/7/2013
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00332

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

ĐÔNG Y NINH 

HÒA

Nguyễn Hữu 

Nghĩa

Phòng Chẩn 

tri YHCT

174 Trần Quí 

Cáp, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa

Ninh Hòa

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT (dùng thuốc); 

Cân thuốc thang cho 

người bệnh; Được sử 

dụng các thành phẩm 

07h00-

11h00;13h30-

17h00

22/7/2013

00333

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

NHA KHOA 

TOÀN MỸ

Phan Văn Tấn

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

74 Trần Quí 

Cáp, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa

Ninh Hòa
0935319

209

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Làm các tiểu 

phẫu sửa sẹo vết thương 

nhỏ dài dưới 2cm; Nắn sai 

7h18h30; 7 

ngày/tuần
7/9/2016

00334

PHÒNG KHÁM 

CHẨN ĐOÁN 

HÌNH ẢNH 

THIÊN PHƯỚC

Nguyễn Việt 

Anh

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh

166 Trần Quí 

Cáp, Diên 

Khánh

Diên Khánh

Siêu âm, Chẩn đoán X 

Quang; Không chọc dò 

dưới hướng dẫn của siêu 

âm; Không sử dụng thuốc 

11h30-13h00; 

17h00-19h30
14/8/2013

00335

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI 

HỌNG

Nguyễn Tiến 

Dũng

Phòng khám 

chuyên khoa 

tai mũi họng

150 Nguyễn 

Trãi, Phước 

Tân,Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; 

Viêm xoang, chọc dò 

11h30-12h00; 

17h00-19h00
19/8/2013

00336

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

NHA KHOA 

THẨM MỸ

Nguyễn Đông 

Phong

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

23 đường 

23/10, Vĩnh 

Hiệp, Nha 

Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Làm các tiểu 

phẫu sửa sẹo vết thương 

nhỏ dài dưới 2cm; Nắn sai 

11h30-

13h00;17h00-

20h00

19/8/2013

00337

PHÒNG XÉT 

NGHIỆM Y 

KHOA TÂM 

ĐỨC

Hồ Vũ Thị 

Ngọc Diệp

Phòng xét 

nghiệm

102 Trần Quí 

Cáp, Ninh Hòa
Ninh Hòa

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm huyết học, sinh 

hóa, nước tiểu.

06h00-

07h00;11h30-

13h30;17h00-

20h00

19/8/2013

00338

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN

Hà Thị Phương 

Nam

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

203/5 đường 

2/4, Vạn Thắng, 

Nha Trang

Nha Trang

Cấp cứu ban đầu, sơ cứu 

sản khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông 

thường; Đạt thuốc âm 

17h00-19h30 26/8/2013

00339

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ TÔ 

THỊ MƠ

Tô Thị Mơ

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tổ dân phố số 

7, phường Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa

Ninh Hòa

Thực hiện việc tiêm( 

chích)

thay băng theo đơn bác sĩ, 

thực hiện việc đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp, 

Không truyền dịch, không 

11h30+13h30;1

7h00-21h00
26/8/2013

00340

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI 

MINH ĐỨC

Nguyễn Minh 

Sơn

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

91 Yersin, 

Phương Sài, 

Nha Trang

Nha Trang

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám và 

xử trí các vết thương 

thông thường; Bó bột, 

17h00-19h00 12/9/2013



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc
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Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00341

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

VĨNH SANH 

Chung Giai 

Hòa

Phòng Chẩn 

tri YHCT

65 Hoàng Văn 

Thụ, Vạn Giã, 

Vạn Ninh

Vạn Ninh

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc); Cân thuốc 

07h30-11h30; 

14h30-17h00
12/9/2013

00342
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Nguyễn Văn 

Huyền

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Tổ dân phố 10, 

Vạn Giã, Vạn 

Ninh

Vạn Ninh

Sơ cứu, khám bệnh, 

chưữa bệnh đối với các 

bệnh nội khoa thông 

17h00-21h00 12/9/2013

00343

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT HIỆP 

SANH ĐƯỜNG

Từ Đình Hải
Phòng Chẩn 

tri YHCT

456 Tôn Đức 

Thắng, Ô 12, 

Hòn Rớ, Phước 

Đồng, Nha 

Trang

Nha Trang

Khám bệnh, 

Chữa bệnh bằng YHCT( 

dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

08h00-

11h30;14h00-

19h00

12/9/2013

00344
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Vĩnh Tuấn 

Kiệt

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

A3 Chung cư 

Vĩnh Phước, 

đường 2/4, 

Vĩnh Phước, 

Nha Trang

Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; Siêu 

âm; Không thực hiện các 

thủ thuật chuyên khoa

09h00-

12h00;17h00-

20h00

12/9/2013

00345

PHÒNG XÉT 

NGHIỆM 

NGUYỄN 

TRƯỜNG SA

Nguyễn 

Trường Sa

Phòng xét 

nghiệm

131 Trần Quí 

Cáp, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa

Ninh Hòa

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm huyết học, sinh 

hóa, nước tiểu.

06h00-06h45; 

11h30-

13h00;17h00-

19h00

30/9/2013

00346

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT

Nguyễn Trọng 

Liêm

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

656 đường 2/4, 

Vĩnh Phước, 

Nha Trang

Nha Trang
0935.31

9.209

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
31.01.2018

00347
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Lê Trần Anh 

Thi

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

11 Bà Triệu, 

Phương Sài, 

Nha Trang

Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; Điện 

11h30-12h30; 

17h00-19h00
8/10/2013

00348

PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP 

VÕ VĂN ĐỊNH

Võ Văn Định

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

675 Trần Quí 

Cáp, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa

Ninh Hòa

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

05h30-06h30; 

17h00-19h00
8/10/2013

00349

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

DIỆP VĂN 

Diệp Văn 

Nhân

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

427 Hùng 

Vương, Vạn 

Giã, Vạn Ninh

Vạn Ninh

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

11h30-13h00; 

17h00-19h00
8/10/2013

00350

PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP 

LƯƠNG THỊ LỄ

Lương Thị Lễ

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Thôn Trung 

Dõng 3, xã Vạn 

Bình, Vãn Ninh

Vạn Ninh

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; Siêu 

11h30-12h15; 

17h00-18h15
8/10/2013
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00351

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT

Nguyễn Văn 

Tường

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

51 A đường 

23/10, Phương 

Sơn, Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

08h00-19h00 8/10/2013

00352

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

THÀNH AN

Đặng Hữu Lộc

Phòng chẩn trị 

YHCT (dùng 

thuốc)

Thôn Tân Quý, 

xã Cam Thành 

Bắc, Cam Lâm

Cam Lâm

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT (dùng thuốc); 

Cân thuốc thang cho 

người bệnh; Được sử 

dụng các thành phẩm 

07h00-20h00 8/10/2013

00353

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

PHƯỚC THỌ 

ĐƯỜNG

Nguyễn Tấn 

Dũng

Phòng chẩn trị 

YHCT (dùng 

thuốc)

34 A Trần Nhật 

Duật, Phước 

Hòa, Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT (dùng thuốc); 

Cân thuốc thang cho 

người bệnh; Được sử 

dụng các thành phẩm 

07h00- 11h30; 

13h30-18h00
10/10/2013

00354

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Ngô Hải 

Quang

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

152 Ngô Gia 

Tự, Phước 

Tiến, Nha 

Nha Trang

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám 

bệnh và kê đơn thuốc; 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
10/10/2013

00355

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

NHA KHOA 

TUẤN MINH

Đặng Danh 

Tuấn

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

18A Phù Đổng, 

Phước Tiến, 

Nha Trang

Nha Trang

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

quanh răng; Chích, rạch 

11h30-

12h30;17h00-

20h00

10/10/2013

00356

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH 

ẢNH (SIÊU 

Đỗ Tâm Thanh

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh (Siêu 

âm)

07 Ngô Sỹ 

Liên, Phương 

Sài, Nha Trang

Nha Trang
Chẩn đoán siêu âm 

doppler, siêu âm thường.

11h30-12h30; 

17h00-19h30
10/10/2013

00358

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

NHA KHOA 

THẾ GIỚI

Quách Trần 

Khánh Linh

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

312 Trường 

Chinh, TDP 

Yên Hòa 1, 

Cam Đức, Cam 

Lâm

Cam Lâm

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Làm các tiểu 

phẫu sửa sẹo vết thương 

nhỏ dài dưới 2cm; Nắn sai 

08h00-20h00 14/10/2013

00359

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC XUÂN 

ÁNH

Lê Thị Sang
Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

73 Phan Bội 

Châu, Vạn 

Thạnh, Nha 

Trang

Nha Trang

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

đơn cửa bác sĩ và bảo 

11h30-

13h30;17h00-

20h00

30/10/2013
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00362

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI 

HỌNG

Nguyễn Xuân 

Lộc

Phòng khám 

chuyên khoa 

tai mũi họng

24 Tân Định, tổ 

dân phố 17, 

Ninh Hiệp, 

Ninh Hòa

Ninh Hòa
0914137

915

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; 

Viêm xoang, chọc dò 

xoang; Chích rạch áp xe 

amidan; Cắt polip đơn 

11h30-

13h30;17h00-

19h00

30/10/2013

00363
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Nguyễn Thị 

Kim Huế

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

TDP 15, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa
Ninh Hòa

0982016

301

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

11h30-

13h00;17h00-

19h30

30/10/2013

00364

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT TUỆ 

TĨNH ĐƯỜNG 

Đỗ Thị Tân
Phòng Chẩn 

tri YHCT

Thôn Phú 

Khánh Thượng, 

Diên Thạnh, 

Diên Khánh

Diên Khánh
0164815

732

0583751

175

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền; Cân 

thuốc thang cho người 

bệnh; Xoa bóp, dây ấn 

06h00-10h00 8/11/2013

00365

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT "NỤ 

CƯỜI VIỆT"

Nguyễn Văn 

Toàn

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

Số 7 đường 

23/10, Diên An, 

Diên Khánh

Diên Khánh
0985908

862

0583760

117

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

11h30-

13h00;17h00-

20h00

8/11/2013

00366

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT HOA 

SEN

Nguyễn Khánh 

Linh

Phòng chẩn trị 

YHCT (không 

dùng thuốc)

28 Trần Quang 

Khải, Lộc Thọ, 

Nha Trang

Nha Trang
0985971

612

0583526

457

Xông hơi khô, xoa bóp, 

day ấn huyệt

11h30-

13h30;17h00-

21h00 (xin đổi 

Thứ 2-Thứ 6: 

11h30-13h00; 

8/11/2013

00367

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

NGUYỄN THỊ 

VÂN

Nguyễn Thị 

Vân

Phòng chẩn trị 

YHCT (không 

dùng thuốc)

10A Trương 

Định, Phước 

Long, Nha 

Trang

Nha Trang
0583887

709
Châm cứu, giác hơi

7h30-11h00; 

14h30-19h00
8/11/2013

00369

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT

Nguyễn Hoàng

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

12 Mê Linh, 

Phước Tiến, 

Nha Trang

Nha Trang
0913476

239

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

11h30-

13h00;17h30-

20h00

15/11/2013

00370

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤC 

HỒI CHỨC 

Lê Thị Kim 

Quý

Phòng khám 

chuyên khoa 

phục hồi chức 

năng

13 Phú Đức, 

Vĩnh Hòa, Nha 

Trang

Nha Trang
0982672

694

0583833

183

Phục hồi chức năng các 

hội chức liệt thần kinh 

trung ương và ngoại biên; 

các bệnh mãn tính hoặc 

11h30-

13h00;17h00-

20h00

10/6/2014

00372
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Phan Thị Kim 

Loan

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

185 Đồng Khởi, 

thị trấn Diên 

Khánh, Diên 

Khánh

Diên Khánh
0905029

658

0583776

167

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

Không thực hiện các thủ 

05h00-6h30; 

17h30-20h00
15/11/2013

00373

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA THUỘC 

Phạm Tấn Đức

Phòng khám 

chuyên khoa 

thuộc hệ nội

Thôn Thanh 

Minh, Diên 

Lạc, Diên 

Diên Khánh
0583767

205

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ nội; 

17h00-20h00 15/11/2013



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00374

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

THANH CHÂU

Lưu Thị Bích 

Nga

Phòng Chẩn 

tri YHCT

107 Vân Đồn, 

Phước Hòa, 

Nha Trang

Nha Trang
0988285

418

Châm cứu, xoa bóp, day 

ấn huyệt; Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng YHCT 

(dùng thuốc); Cân thuốc 

thang cho người bệnh; 

7h00-

11h00;113h30-

20h00

07.02.2018

00375

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC "MẮT 

Nguyễn Thị 

Trung

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

6 Thái Nguyên, 

Phương Sài, 

Nha Trang

Nha Trang
0973328

247

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

11h30-

13h30;17h00-

21h00

15/11/2013

00376

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH 

Nguyễn Công 

Tác

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh

61 Trường Sa, 

Phước Long, 

Nha Trang

Nha Trang
0989073

118

0583882

899

Siêu âm; Chẩn đoán X 

quang; Không chọc dò 

dưới hướng dẫn của siêu 

âm; Không sử dụng thuốc 

11h00-

13h30;16h30-

19h30

15/11/2013

00377

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC NGỌC 

VÂN I

Ngô Phan Huy
Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

82 Phan Bội 

Châu, Vạn 

Thạnh, Nha 

Trang

Nha Trang
0583827

000

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

đơn cửa bác sĩ và bảo 

08h00-18h00 15/11/2013

00378

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC NGỌC 

VÂN

Nguyễn Thị 

Xưa

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

38 Phan Bội 

Châu, Vạn 

Thạnh, Nha 

Trang

Nha Trang
0583827

000

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

đơn cửa bác sĩ và bảo 

07h30-18h30 15/11/2013

00379
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP
Mạc Văn Hòa

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

90 Trần Quí 

Cáp, Vạn 

Thắng, Nha 

Nha Trang
0983834

765

0583823

062

Sơ cứu, khám bệnh,chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; Điện 

11h30-

12h30;17h00-

19h30

15/11/2013

00380

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

Trần Thy 

Thương

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

15A Hát Giang, 

Phước Hòa, 

Nha Trang

Nha Trang
0903508

812

0583874

220

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

08h30-

11h00;14h30-

17h00

15/11/2013

00381

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA MẮT

Nguyễn Thúy 

Trinh

Phòng khám 

chuyên khoa 

mắt

23A Lê Lai, 

Vạn Thắng, 

Nha Trang

Nha Trang
0905126

523

0583820

658

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đấu về mắt; Dịch vụ 

kính thuốc (đo tật khúc 

11h00-

12h00;17h00-

19h00

15/11/2013

00382

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN-KHHGĐ

Huỳnh Thị 

Hiên

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản-

KHHGĐ

17B Trần Văn 

Ơn, Lộc Thọ, 

Nha Trang

Nha Trang
0583813

734

Cấp cứu ban đầu sản phụ 

khoa; Khám thai, quản lý 

thai sản; Khám bệnh, chữa 

bệnh phụ khoa thông 

thường; Đặt thuốc âm 

đạo; Đốt điện cổ tử cung; 

11h30-

13h00;17h00-

20h00

15/11/2013

00383
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Trần Quỳnh 

Hoa

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

6A Cửu Long, 

Phước Hòa, 

Nha Trang

Nha Trang
0913482

748

0583872

539

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

17h00-19h00 15/11/2013



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00384

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

"NHA KHOA 

THIỆN MỸ 3"

Lê Quang Định

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

133 Lê Hồng 

Phong, Vạn 

Giã, Vạn Ninh

Vạn Ninh
0987242

445

0583912

999

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

quanh răng; Chích, rạch 

11h30-

13h00;17h00-

19h00

8/8/2014

00385

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT

Phạm Bình 

Thoại

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

TDP Phúc Sơn, 

Cam Phúc 

Nam, Cam 

Ranh

Cam Ranh
0917217

994

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

06h00-

06h45;11h45-

13h00;17h30-

21h00

18/11/2013

00386

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI NHI

Nguyễn Gia Tú

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhi

31 đường 22/8, 

Cam Linh, Cam 

Ranh

Cam Ranh
0583549

31

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nội nhi; 

Không thực hiện các thủ 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
18/11/2013

00387

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI NHI 

"NHI ĐỒNG 

NHA TRANG"

Huỳnh Thị 

Minh Hiền

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhi

98 Phương Sài- 

Phương sài- 

Nha Trang

Nha Trang
0905813

641

0583504

557

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nội nhi; 

Không thực hiện các thủ 

thuật chuyên khoa

07h00-20h00 26/11/2013

00388

PHÒNG X 

QUANG 120 

TÂN ĐỊNH

Lê Ngọc Bình

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh 

(Xquang)

120 Tân Định, 

phường Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa

Ninh Hòa
0914199

424

0583506

679

Chẩn đoán X quang; 

Không sử dụng thuốc cản 

quang tĩnh mạch tại phòng 

khám; Không làm các can 

thiệp X quang chảy máu

11h30-

13h30;17h00-

20h00

01.11.2018

00389
PHÒNG SIÊU 

ÂM

Cao Thị Thanh 

Sim

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh (Siêu 

âm)

Tổ dân phố Hà 

Thanh II, 

Phước Đa, Ninh 

Hòa

Ninh Hòa
0944828

194

Chẩn đoán siêu âm; 

Không chọc dò dưới 

hướng dẫn của siêu âm

11h30-13h30; 

17h00-18h00
29/11/2013

00390

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

NGUYỄN VĂN 

HUYÊN

Nguyễn Văn 

Huyên

Phòng chẩn trị 

YHCT (dùng 

thuốc)

Khóm 1, Vạn 

Giã, Van Ninh
Vạn Ninh

0934814

621

Khám bệnh, chữa bễnh 

bằng YHCT (dùng thuốc); 

Cân thuốc thang cho 

người bệnh; Được sử 

dụng các thành phẩm 

07h00-

11h00;13h00-

17h00

29/11/2013

00391
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Phạm Thị Kim 

Loan

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Thôn Phước 

Tuy, Diên 

Phước, Diên 

Khánh

Diên Khánh
0122252

3141

0583780

648

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

Không thực hiện các thủ 

06h00-

06h45;11h30-

13h30;17h00-

21h00

29/11/2013

00392

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH 

ẢNH TÂM ĐỨC

Nguyễn Thiị 

Minh Thuỳ

Phòng 

Xquang

93 Trần Quý 

Cáp, thị trấn 

Diên Khánh, 

huyện Diên 

Khánh, tỉnh 

Khánh Hoà

Diên Khánh
0913410

117

02583.8

53.025

Chẩn đoán Xquang; 

Không sử dụng thuốc cả 

quang tĩnh mạch tại phòng 

khám; Không làm các can 

thiệp Xquang chảy máu

Thứ 2-Thứ 

6:11h30-13h30; 

17h00-20h00

    Thứ 7-CN: 

Cả ngày

01.11.2018



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00393
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Trần Thị Thu 

Vân

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Thôn Phò 

Thiện, Diên 

Phước, Diên 

Diên Khánh
0905216

200

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

05h30-

06h30;17h30-

19h00

29/11/2013

00394
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP
Đỗ Trọng Cư

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Thôn Phú 

Khánh, Diên 

Thạnh, Diên 

Khánh

Diên Khánh
0583850

858

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

Không thực hiện các thủ 

06h00-

07h00;17h00-

19h30

29/11/2013

00395

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI NHI

Trần Tấn 

Thiện

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhi

329 Hùng 

Vương, Vạn 

Giã, Vạn Ninh

Vạn Ninh
0583840

424

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

nhi; Không thực hiện các 

11h30-

12h30;17h00-

18h30

2/12/2013

00396

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT TUỆ 

SANH ĐƯỜNG

Nguyễn Học 

Thức

Phòng chẩn trị 

YHCT (dùng 

thuốc)

165 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phước Hòa, 

Nha Trang

Nha Trang
0905395

859

0583510

922

Khám bệnh, chữa bễnh 

bằng YHCT (dùng thuốc); 

Cân thuốc thang cho 

người bệnh; Được sử 

dụng các thành phẩm 

07h30-11h30; 

14h30-17h30
4/12/2013

00397

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC VIĨNH 

THÀNH

Trần Thị Lan
Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

267 Trần Quý 

Cáp, Tổ dân 

phố 6, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa

Ninh Hòa
0583844

018

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

đơn cửa bác sĩ và bảo 

11h30-

13h00;17h00-

19h00

4/12/2013

00398

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NHI

Hà Thị Dần

Phòng khám 

chuyên khoa 

nhi

Khóm Phan Bội 

Châu 1, thị trấn 

Diên Khánh, 

Diên Khánh

Diên Khánh
0169579

0968

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nhi
17h00-20h00 4/12/2013

00399

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT BẢO 

THANH 

ĐƯỜNG

Vũ thị Song 

Hằng

Phòng chẩn trị 

YHCT (dùng 

thuốc)

1046 Lê Hồng 

Phong, Phước 

Long, Nha 

Trang, Khánh 

Hoà

Nha Trang
0973377

879

0258388

1005

Khám bệnh, chữa bễnh 

bằng YHCT (dùng thuốc); 

Cân thuốc thang cho 

người bệnh; Được sử 

dụng các thành phẩm 

11h30-

13h30;14h00-

21h00

28.01.2019

00400

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

"NHA KHOA 

NỤ CƯỜI"

Trần Thị Mộng 

Hoàng

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

218 Dã Tượng, 

Vĩnh Nguyên, 

Vĩnh Nguyên, 

Nha Trang 

Nha Trang
0583882

198

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

quanh răng; Chích, rạch 

11h30-

13h30;17h00-

20h00

4/12/2013

00401

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC 

THANH NGHI

Nguyễn Thị 

Diệp

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

51B Cao Bá 

Quát, Phước 

Hòa, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0915828

386

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

đơn cửa bác sĩ và bảo 

11h30-13h30; 

17h00-21h00
9/12/2013

00402

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC HÀ 

Đinh Tấn 

Hùng

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

05 Thái 

Nguyên, Phước 

Tân, Nha Trang

Nha Trang
0914118

909

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

11h30-

13h30;17h00-

21h00

9/12/2013



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00403

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤC 

HỒI CHỨC 

Phan Thị Hiệp

Phòng khám 

chuyên khoa 

phục hồi chức 

năng

193A đường 

2/4, Vạn Thắng, 

Nha Trang

Nha Trang
0914118

909

Phục hồi chức năng các 

hội chức liệt thần kinh 

trung ương và ngoại biên; 

các bệnh mãn tính hoặc 

11h30-

13h00;17h00-

20h00

31/12/2013

00404

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC CẢNH 

Lê Sĩ Đăng
Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

319 Trần Quí 

Cáp, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa

Ninh Hòa
0983110

152

0583844

628

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

11h30-

13h30;17h00-

21h00

23/10/2017

00405

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ Y SĨ 

ĐINH THIỀU

Đinh Thiều

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

Thôn Hội 

Phước, Diên 

Bình, Diên 

Khánh

Diên Khánh
0986642

108

Tiêm (chích ), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

07h00-18h00 31/12/2013

00406

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ 

NGUYỄN THỊ 

BẰNG

Nguyễn Thị 

Bằng

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tổ 1, Vạn Giã, 

Vạn Ninh
Vạn Ninh

0583841

143

Tiêm (chích ), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

8h00-

11h00;14h00-

17h00

31/12/2013

00407

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NHI

Đỗ Thanh 

Toàn

Phòng khám 

chuyên khoa 

nhi

11C Tô Vĩnh 

Diện, Phương 

Sài, Nha Trang

Nha Trang
0905302

721

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nhi

11h30-13h30; 

17h00-19h00
31/12/2013

00408

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI 

HỌNG

Đỗ Đức Thọ

Phòng khám 

chuyên khoa 

tai mũi họng

14A Nguyễn 

Công Trứ, 

Xương Huân, 

Nha Trang

Nha Trang
0984219

491

Khám bệnh, chữa bệnh 

thống thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; 

Không thực hiện thủ thuật 

11h30-

12h00;17h00-

19h00

31/12/2013

00410

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

Nguyễn Thị 

Phượng

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

219/21 đường 

2/4, Vạn Thắng, 

Nha Trang

Nha Trang
0906437

937

Khám thai, quản lý thai 

sản; Cấp cứu ban đầu, sơ 

cứu sản khoa; Siêu âm sản 

11h30-

12h00;17h00-

20h00

31/12/2013

00411
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP
Lê Quang Lợi

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Thôn 1, Diên 

Phú, Diên 

Khánh

Diên Khánh
0905213

777

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
31/12/2013

00412
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Nguyễn Thị 

Hoàng Anh

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

40 Cửu Long, 

Phước Hòa, 

Nha Trang

Nha Trang
0983872

689

0583872

689

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

11h30-13h00; 

17h00-20h00
31/12/2013

00413

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC ASIA

Trần Công 

Hiền

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

38A Lý Thánh 

Tôn, Phương 

Sài, Nha Trang

Nha Trang
0583823

740

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; Mài 

lắp kính thuốc theo đơn 

11h30-13h30; 

17h00-22h00
31/12/2013

00414

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT HIỆP 

SANH ĐƯỜNG

Từ Đình Chinh
Phòng Chẩn 

tri YHCT

6A Thái 

Nguyên, Phước 

Tân, Nha Trang

Nha Trang
0983825

272

0583822

139

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền; Cân 

thuốc thang cho người 

bệnh; Được sử dụng các 

thành phẩm thuốc y học 

07h00-12h00; 

13h30-19h30
31/12/2013



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00415

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

TRƯƠNG SƠN 

HẢI

Trương Sơn 

Hải

Phòng chẩn trị 

YHCT không 

dùng thuốc

229 Nguyễn 

Trọng Kỷ, Cam 

Lợi, Cam Ranh

Cam Ranh
0987953

944

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT không dùng 

thuốc (Châm cứu)

17h00-19h00 31/12/2013

00416

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NHI 

TRẦN LAN 

Trần Lan Anh

Phòng khám 

chuyên khoa 

nhi

6/10 Đinh Tiên 

Hoàng, Lộc 

Thọ, Nha Trang

Nha Trang
0982982

130

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nhi

11h30-12h30; 

17h00-19h30
22/08/2017

00417

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

NHA KHOA 

THĂNG LONG 

Võ Thị Phúc

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

246 Đại lộ 

Hùng Vương, 

Mỹ Ca, Cam 

Nghĩa, Cam 

Ranh

Cam Ranh
0976172

102

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

quanh răng; Chích, rạch 

07h00-11h30; 

13h30-20h00
31/12/2013

00418

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC 

NGUYÊN 

Hồ Thị Trúc 

Quỳnh

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

97 Nguyễn Thái 

Học, Lộc Sơn, 

Cam Lộc, Cam 

Ranh

Cam Ranh
0972335

345

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; Mài 

lắp kính thuốc theo đơn 

bác sĩ và bảo hành kính 

11h30-13h30; 

17h00-21h00
10/02/2014

00419
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP 
Trần Phú Hòa

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

52/33 Yersin, 

Phương Sài, 

Nha Trang

Nha Trang
0913408

320

0583828

898

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; Điện 

11h15-12h00; 

16h45-18h30
18/2/2014

00420
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP 

Huỳnh Văn 

Thưởng

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

15 Trần Văn 

Ơn, Lộc Thọ, 

Nha Trang

Nha Trang
0913472

303

0583829

053

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

11h30-12h30; 

17h00-19h00
24/2/2014

00421

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI 

HỌNG PHAN 

THANH NAM

Phan Thanh 

Nam

Phòng khám 

chuyên khoa 

tai mũi họng

169 Lê Hồng 

Phong, Cam 

Lộc, Cam Ranh

Cam Ranh
0915748

148

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tai mũi họng; 

Không thực hiện các thủ 

thuật chuyên khoa

11h30-

12h30;17h00-

20h00

24/2/2014

00423

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NHI LÊ 

VĂN ĐỨC

Lê Văn Đức

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhi

6/3 Trần Quang 

Khải, Lộc Thọ, 

Nha Trang

Nha Trang
0905103

732

0583521

582

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội nhi; Siêu 

âm; Không thực hiện các 

thủ thuật chuyên khoa

11h30-13h00; 

17h00-19h00
24/2/2014

00424

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

NHA KHOA 

CAM RANH

Huỳnh Thị 

Quốc Thái

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

144 đường 

22/8, phường 

Cam Thuận, 

Cam Ranh

Cam Ranh
0906522

503

0586.553

.275

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

quanh răng; Chích, rạch 

11h30-12h30; 

16h30-19h00
03/11/2015

00425

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA MẮT 

TRẦN THỊ THU 

Nguyễn Thị 

Thu Trang

Phòng khám 

chuyên khoa 

mắt

135 Hoàng Văn 

Thụ, Vạn 

Thắng, Nha 

Trang

Nha Trang
0914224

433

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt; Dịch vụ 

kính thuốc; Không thực 

hiện các thủ thuật chuyên 

11h30-12h00; 

17h00-19h00
24/2/2013
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00426

PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP 

GIA PHÚC

Lê Gia Hoàng

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

60 Hồng Bàng, 

Tân Lập, Nha 

Trang

Nha Trang
0913482

838

0583510

580

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa thông thường; 

Siêu âm; Không thực hiện 

11h30-12h30; 

17h00-19h30
24/2/2014

00427

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA MẮT LÊ 

Lê Phú

Phòng khám 

chuyên khoa 

mắt

14 Bạch Đằng, 

Phước Tiến, 

Nha Trang

Nha Trang
0583510

921

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt; Không 

thực hiện các thủ thuật 

11h30-12h30; 

17h00-18h00
24/2/2014

00428

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT TẾ 

AN

Nguyễn Thị 

Nhàn

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Tổ dân phố 

Phúc Sơn, Cam 

Phúc Nam, 

Cam Ranh

Cam Ranh
0583976

357

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT (dùng thuốc 

và châm cứu); Cân thuốc 

thang cho người bệnh; 

Được sử dụng các thành 

07h30-11h30; 

14h30-17h30
24/2/2014

00429

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NHI 

BIỆN THỊ NGA

Biện Thị Nga

Phòng khám 

chuyên khoa 

nhi

15 đường 9A, 

Phước Long, 

Nha Trang

Nha Trang
0905017

476

0583881

877

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nh; Không 

thực hiện các thủ thuật 

chuyên khoa

05h30-

06h30;17h00-

20h00

24/2/2014

00430

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

VĂN BIÊN

Võ Thị Kim 

Thương

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

7 Nguyễn Trãi, 

Phước Tiến, 

Nha Trang

Nha Trang
0905493

355

0583514

322

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

11h30-12h30; 

17h00-19h30
21/3/2014

00431

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHAO NỘI 

Nguyễn Đình 

Thân

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

146 Dã Tượng, 

Vĩnh Nguyên, 

Nha Trang

Nha Trang
0982100

254

0583881

599

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

08h00-

11h30;14h30-

18h00

21/3/2014

00432

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

PHÙNG HƯNG 

CƠ SỞ 1

Trương Đình 

Phùng

Phòng Chẩn 

tri YHCT

268 đường 3/4, 

TDP Thuận 

Thành, Cam 

Thuận, Cam 

Ranh

Cam Ranh
0583956

789

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền; Cân 

thuốc thang cho người 

bệnh; Được sử dụng các 

thành phẩm thuốc y học 

07h00-

11h30;13h30-

20h30

21/03/2014

00433

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

PHÙNG HƯNG 

CƠ SỞ 2

Trương Ý 

Thành

Phòng Chẩn 

tri YHCT

308 Trường 

Chinh, Cam 

Đức, Cam Lâm

Cam Lâm
0583982

123

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền; Cân 

thuốc thang cho người 

bệnh; Được sử dụng các 

thành phẩm thuốc y học 

07h00-

11h30;13h30-

20h30

21/3/2014

00434

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GIẢ MINH 

PHƯƠNG

Mai Huỳnh 

Minh Phương

Cơ sở dịch vụ 

làm răng giả

Đường Củ Chi, 

thôn Đông, 

Vĩnh Phương, 

Nha Trang

Nha Trang
0905081

063

Làm răng giả, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

08h00-11h00; 

14h00-18h00
21/3/2014

00435

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA MẮT 

HUỲNH LỆ 

Huỳnh Lệ Hoa

Phòng khám 

chuyên khoa 

mắt

174 Hoàng Văn 

Thụ, Cam Lộc, 

Cam Ranh

Nha Trang
0914151

567

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt; Không 

thực hiện các thủ thuật 

chuyên khoa

12h00-13h00; 

17h00-19h00
21/3/2014

00436

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC SÀI 

Nguyễn Thị 

Châu

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

153 Hùng 

Vương, Vạn 

Giã, Vạn Ninh

Vạn Ninh
0903344

649

0583912

344

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; Mài 

lắp kính thuốc theo đơn 

06h00-07h00; 

17h00-20h00
21/3/2014
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00437

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

KHÔNG DÙNG 

THUỐC HOA 

ĐÀO

Phạm Thuận 

Hưng

Phòng chẩn trị 

YHCT không 

dùng thuốc

18 Vân Đồn, 

Phước Hòa, 

Nha Trang

Nha Trang
0164866

6999

0583877

388

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(không dùng thuốc): Xông 

hơi, xoa bóp, day ấn huyệt

10h00-24h00 21/03/2014

00438

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

"NHA KHOA 

Phan Nguyễn 

Anh Việt

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

25 Huỳnh Thúc 

Kháng, Phước 

Tiến, Nha 

Trang

Nha Trang
0935131

285

0583512

626

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai kho71o 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

11h30-

12h30;17h00-

19h30

21/3/2014

00439

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NHI

Phạm Thị Hải 

Vân

Phòng khám 

chuyên khoa 

nhi

46 Tân Định, 

Ninh Hiệp, 

Ninh Hòa

Ninh Hòa
0905383

235

0586271

375

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh 

chuyên khoa nhi

06h00-06h45; 

11h30-13h30; 

17h00-19h00

14/4/2014

00440

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH 

ẢNH DIÊN 

Nguyễn Minh 

Hùng

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh

175 Lạc Long 

Quân, thị trấn 

Diên Khánh, 

Diên Khánh

Diên Khánh
0935606

100

0583503

609

Siêu âm; Chẩn đoán 

X.Quang; Không chọc dò 

dưới hướng dẫn của siêu 

âm; Không sử dụng thuốc 

cản quang tĩnh mạch tại 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
14/4/2014

00441

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC TIÊN 

Trần Ngọc 

Thành

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

44 Thống Nhất, 

Vạn Thạnh, 

Nha Trang

Nha Trang
0583823

452

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; Mài 

lắp kính thuốc theo đơn 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
14/4/2014

00442

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT SEN 

TRẮNG

Nguyễn Lộc
Phòng Chẩn 

tri YHCT

44A Đống Đa, 

Tân Lập, Nha 

Trang

Nha Trang
0912002

152

0583515

030

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền;  

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

10h00-19h00 14/04/2014

00443

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

THÁI QUANG 

Thái Quang 

Minh

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

106 Thống 

Nhất, Vạn 

Thắng, Nha 

Trang

Nha Trang
0968219

999

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai kh hàm; 

Chữa các bệnh viêm 

10h00-19h00 21/4/2014

00444

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

NGUYỄN VĂN 

Nguyễn Văn 

Đệ

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

157 Ngô Gia 

Tự, Tân Lập, 

Nha Trang

Nha Trang
058 

3515071

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai kh hàm; 

Chữa các bệnh viêm 

08h00-11h00; 

16h00-18h00
21/4/2014

00445

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI 

PHAN HỮU 

Phan Hữu 

Chính

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

51 Hoàng Văn 

Thụ, Vạn 

Thạnh, Nha 

Trang

Nha Trang
0583560

789

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám và 

xử trí các vết thương 

thông thường; Bó bột, 

11h30-12h30; 

17h30-19h00
22/08/2017

00446

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Nguyễn Ngọc 

Vương

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

38B Nguyễn 

Biểu, Vĩnh Hải, 

Nha Trang

Nha Trang
0903681

124

058 

3836748

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám và 

xử trí các vết thương 

11h30-12h30; 

17h00-19h00
21/4/2014



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00447

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI 

Phan Thị 

Thanh Thế

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

39 Sinh trung, 

Vạn Thạnh, 

Nha Trang

Nha Trang
0918246

234

0583823

550

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với  bệnh nội 

khoa thông thường; 

11h30-

12h30;17h30-

19h30

21/4/2014

00448

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GIẢ

Kiều Công 

Phước

Cơ sở dịch vụ 

làm răng giả

Số 40 đường 

2/4, tổ 3, Đông 

Nam 1, Vĩnh 

Hải, Nha Trang

Nha Trang
0905198

634

Làm răng giả, hàm giả; 

Tháo lắp, cố định

07h30-11h00; 

14h00-17h00
21/4/2014

00449

PHÒNG XÉT 

NGHIỆM Y 

KHOA TRẦN 

THỊ KIM CÚC

Trần Thị Kim 

Cúc

Phòng xét 

nghiệm

20 Lý Thánh 

Tôn, Vạn 

Thạnh, Nha 

Trang

Nha Trang
0909313

004

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm huyết học, sinh hó 

nước tiểu; tế bào âm đạo; 

soi tươi, nhuộm soi và test 

12h00-13h00; 

18h00-19h00
21/4/2014

00450

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI NHI

Trần Như Hân

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhi

14 Lý Thánh 

Tôn, Vạn 

Thạnh, Nha 

Nha Trang
0903573

450

0583827

410

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh 

chuyên khoa nội nhi

11h30-13h30; 

17h00-21h00
6/6/2014

00451

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Nguyễn Văn 

Đàm

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

C3 Chung cư 

Nguyễn Thiện 

Thuật, Lộc Thọ, 

Nha Trang

Nha Trang
0932486

886

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám và 

xử trí các vết thương 

thông thường; Khám 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
6/6/2014

00452

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Lê Thành 

Chung

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

210 Trường 

Chinh, Cam 

Đức, Cam Lâm

Cam Lâm
0583 980 

893

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám và 

xử trí vết thương thông 

thường; Khám bệnh, chữa 

18h00-20h00 6/6/2014

00453

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT MỸ

Lê Thanh

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

Thôn Bãi Giếng 

2, Cam Hải 

Tây, Cam Lâm

Cam Lâm
0905780

858

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
6/6/2014

00455

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI NHI

Nguyễn Hữu 

Nhi

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhi

300 Trường 

Chinh, Cam 

Đức, Cam Lâm

Cam Lâm
0126942

93369

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội nhi; 

Không thực hiện thủ thuật 

06h00-06h30; 

17h00-20h00
10/6/2014

00456
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Phạm Thị 

Đoan Trang

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Tổ dân phố Bãi 

Giếng Trung, 

Cam Đức, Cam 

Lâm

Cam Lâm
0167732

3422

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

Không thực hiện các thủ 

11h30-12h30; 

17h00-21h00
10/6/2014

00457

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC VẠN 

HƯNG

Lê Thị Hoa
Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

36 Lạc Long 

Quân, thị trấn 

Diên Khánh, 

Diên Khánh

Diên Khánh
0915831

151
3503818

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; Mài 

lắp kính thuốc theo đơn 

bác sĩ và bảo hành kính 

06h00-07h00; 

11h30-

13h30;17h00-

21h00

18/7/2016

00458

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA SẢN 

PHỤ KHOA

Nguyễn Thị 

Kim Phượng

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản-

KHHGĐ

Thôn Phú 

Khánh Trung, 

Diên Thạnh, 

Diên Khánh

Diên Khánh
0919187

473

Cấp cứu ban đầu về sản 

phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh phụ khoa 

17h00-20h00 10/6/2014



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00459

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

KHÔNG DÙNG 

THUỐC HOA 

ĐÀ 2

Đỗ Cường

Phòng chẩn trị 

YHCT không 

dùng thuốc

115A Hoàng 

Văn Thụ, Vạn 

Thắng, Nha 

Trang

Nha Trang
0906565

489

0583816

2028

Xoa bóp, day ấn huyệt, 

xông hơi
10h00-23h00 10/6/2014

00461

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA SẢN 

PHỤ KHOA

Nguyễn Thị 

Bạch Tuyết

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

2011 Hùng 

Vương, TDP 

Thuận Lộc, 

Cam Thuận, 

Cam Ranh

Cam Ranh
0986643

134

Cấp cứu ban đầu về sản 

phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh phụ khoa 

thông thường; Đặt thuốc 

11h30-12h30; 

17h00-20h00
10/6/2014

00462

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHẪU 

THUẬT THẨM 

MỸ

Phan Văn 

Dũng

Phòng khám 

chuyên khoa 

phẫu thuật 

thẩm mỹ

170 Trần Quí 

Cáp, Phương 

Sài, Nha Trang

Nha Trang
0913476

284

0583822

444

Tạo má lúm đồng tiền, 

xóa xăm cung lông mày, 

nâng cung lông mày, tạo 

hình gò má, tạo hình cằm 

chẻ, sửa da ở vùng mặt, 

vùng cổ; Tạo hình mí mắt, 

08h00-17h00 10/6/2014

00463

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ LÀM RĂNG 

GIẢ NY 

Võ Nghĩa Hiệp
Cơ sở dịch vụ 

làm răng giả

51 Trần Phú, 

Vĩnh Nguyên, 

Nha Trang

Nha Trang
0583359

258

Làm răng giả, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

08h00-11h30; 

14h00-22h00
11/6/2014

00464

PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP 

NGUYỄN 

ĐÔNG

Nguyễn Đông

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

44 tổ 34 

Trường Sơn, 

Vĩnh Trường, 

Nha Trang

Nha Trang
0903359

5153

0583882

082

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa thông thường; 

Không thực hiện thủ thuật 

chuyên khoa

11h30-

12h30;17h00-

19h30

11/6/2014

00465

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

ĐOÀN XUÂN 

Đoàn Xuân 

Dũng

Phòng Chẩn 

tri YHCT

20 Trương 

Định, Phước 

Tiến, Nha 

Nha Trang
0935551

618

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(chẩn mạch, châm cứu, 

17h00-19h00 11/6/2014

00466

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA DA LIỄU

Trần Duy Tuấn

Phòng khám 

chuyên khoa 

da liễu

70 Hồng Bàng, 

Tân Lập, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0989071

467

0583515

418

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa da liễu; Đốt 

mụn cóc, mụn cơm, nốt 

ruồi, tàn nhang; Không 

08h00-12h00; 

14h30-19h00
09/3/2017

00467

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Nguyễn Văn 

Sơn

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

135 Hùng 

Vương, Vạn 

Giã, Vạn Ninh

Vạn Ninh
0913464

021

0583840

452

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám và 

xử trí các vết thương 

11h30-

13h30;17h00-

19h00

11/6/2014

00468
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP
Lê Minh Hùng

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

9A đường 2/4, 

Vĩnh Phước, 

Nha Trang

Nha Trang
0169838

9144

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa thông thường; 

Không thực hiện các thủ 

11h30-

13h30;17h00-

21h00

27/6/2014

00469

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN

Đặng Thị Kim 

Hòa

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

203 Phạm Văn 

Đồng, Thuận 

Thành, Cam 

Thuận, cam 

Ranh

Cam Ranh
0902140

527

Cấp cứu ban đầu về sản, 

phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh phụ khoa 

thông thường; Đặt thuốc 

11h30-12h30; 

17h00-20h30
27/6/2014



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00470

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT HỘI 

ĐÔNG Y

Phương Bích 

Trâm

Phòng Chẩn 

tri YHCT

59 Lý Thánh 

Tôn, Lộc Thọ, 

Nha Trang

Nha Trang
0169767

6664

0583813

669

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT (dùng thuốc); 

Cân thuốc thang cho 

người bệnh; Được sử 

dụng các thành phẩm 

07h30-11h30; 

14h00-17h00
30/6/2014

00471

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

"NHA KHOA 

MỸ AN 2"

Thái Quang 

Minh

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

15 đường 2/4, 

Vạn Thắng, 

Nha Trang

Nha Trang
0983237

798

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

quanh răng; Chích, rạch 

08h00-11h30; 

13h30-20h00
30/6/2014

00472

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

DƯƠNG HUY 

TẬP

Dương Huy 

Tập

Phòng chẩn trị 

YHCT (dùng 

thuốc và 

không dùng 

thuốc)

288 Hùng 

Vương, tổ 11, 

Vạn Giã, Vạn 

Ninh

Vạn Ninh
0914161

288

0586274

388

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT (dùng thuốc); 

Cân thuốc thang cho 

người bệnh; Được sử 

dụng các thành phẩm 

11h30-13h00; 

17h00-20h00
21/7/2014

00474

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

(CÔNG TY CP 

SUỐI KHOÁNG 

CAM RANH)

Nguyễn Đình 

Thuận

Phòng Chẩn 

tri YHCT

Cầu 2, Quốc lộ 

I, Ba Ngòi, 

Cam Ranh

Cam Ranh
0583854

708

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT (dùng thuốc); 

Cân thuốc thang cho 

người bệnh; Được sử 

dụng các thành phẩm 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
21/7/2014

00475

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

CHÙA LIÊN 

Đinh văn Thái
Phòng Chẩn 

tri YHCT

Quảng Phước, 

Vạn Lương, 

Vạn Ninh

Vạn Ninh
0166932

5018

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT (dùng thuốc); 

Cân thuốc thang cho 

07h00-

11h00;14h00-

17h00

8/8/2014

00476

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

NGUYỄN 

KHOA NGHI

Nguyễn Khoa 

Mỹ Châu

Phòng Chẩn 

tri YHCT

25 Thủy 

Xưởng, Phương 

Sơn, Nha Trang

Nha Trang
0905292

161

0583821

917

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT (dùng thuốc); 

Cân thuốc thang cho 

người bệnh.

07h00-

11h30;13h30-

19h30

8/8/2014

00477

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Đỗ Hoài Kỷ

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

38 Lạc Long 

Quân, thị trấn 

Diên Khánh, 

Diên Khánh

Diên Khánh
0913451

019

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám và 

xử trí các vết thương 

thông thường; Khám 

17h00-20h00 8/8/2014

00478

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

KHÔNG DÙNG 

THUỐC TRIỀU 

CHÂU

Hồ Thị Hạnh

Phòng chẩn trị 

YHCT không 

dùng thuốc

94/12 Nguyễn 

Thị Minh Khai, 

Phước Hòa, 

Nha Trang

Nha Trang
0935883

553

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT không dùng 

thuốc (xoa bóp, day ấn 

huyệt)

08h00-11h00; 

14h00-21h00
8//8/2014

00479

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI TIM 

Phạm Đình Chi

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tim mạch

38 Cao Thắng, 

Phước Long, 

Nha Trang

Nha Trang
0583881

171

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tim 

mạch; Điện tim

11h30-

12h30;17h00-

19h00

8/8/2014

00480

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA TÂM 

Nguyễn Ánh 

Chương

Phòng khám 

chuyên khoa 

tâm thần

Thanh Minh, 

Diên Lạc, Diên 

Khánh

Diên Khánh
0125805

8079

Cấp cứu, khám bệnh, 

chữa bệnh ngoại trú tâm 

thần, động kinh; Thực 

16h00-20h00 8/8/2014



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00481

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

"NHA KHOA 

THẨM MỸ 

Lâm Quang 

Tuyết Anh

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

238 Lạc Long 

Quân, thị trấn 

Diên Khánh, 

Diên Khánh

Diên Khánh
0907385

390

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

quanh răng; Chích, rạch 

Thứ hai - Thứ 

6: 14h00-

18h00; Thứ 7-

CN: 08h00-

12h00, 14h00-

18h00

10.09.2018

00482

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN

Hoàng Thị 

Minh Nguyệt

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

25B Trịnh 

Phong, Phước 

Tiến, Nha 

Trang

Nha Trang
0905454

526

Cấp cứu ban đầu, sơ cứu 

sản phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh phụ khoa 

thông thường; Đặt thuốc 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
8/8/2014

00483

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH 

ẢNH (SIÊU 

ÂM)

Lê Thị Tuyết 

Nga

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh (Siêu 

âm)

13 NV18 Khu 

B đô thị Phước 

Long - Phường 

Phước Long - 

Nha Trang 

Nha Trang
0122441

3159
Siêu âm

Thứ 2, 4, 6: 

11h30-12h30, 

16h30-

19h00;Thứ 3, 5: 

08h00 -11h30, 

13h30-19h00; 

30.08.2018

00484

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC SỐ 1 

VẠN NINH

Đào Thị Thu 

Hoài

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

190 Hùng 

Vương, Vạn 

Giã, Vạn Ninh

Vạn Ninh

0983171

517; 

0988819

770

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; Mài 

lắp kính thuốc theo đơn 

của bác sĩ và bảo hành 

11h30-13h30; 

17h00-21h00
8/8/2014

00485

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NHI

Nguyễn Thị 

Thảo Chi

Phòng khám 

chuyên khoa 

nhi

38B Nguyễn 

Biểu, Vĩnh Hải, 

Nha Trang

Nha Trang
0973613

883

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nhi; Không 

thực hiện thủ thuật chuyên 

11h00-12h00; 

17h00-19h00
28/8/2014

00486

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI 

Trần Văn 

Minh

Phòng khám 

chuyên khoa 

tai mũi họng

309 Hùng 

Vương, Vạn 

Giã, Vạn Ninh

Vạn Ninh
0913458

773

0583840

207

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tai mũi họng; 

Không thực hiện các thủ 

11h30-13h00; 

17h00-19h00
29/8/2014

00488

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

Trần Thị Ái 

Mẫn

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

09 Hương 

Giang, Phước 

Hòa, Nha Trang

Nha Trang
0903509

793

0583871

420

Khám thai và quàn lý thai 

nghén

11h30-12h30; 

17h30-19h30
09/9/2014

00489

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NHI

Huỳnh Trần 

Trung Bảo

Phòng khám 

chuyên khoa 

nhi

59 Trần Nhật 

Duật, Phước 

Hòa, Nha Trang

Nha Trang
0983014

460

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nhi; Không 

thực hiện các thủ thuật 

11h30-12h30; 

17h00-19h00
15/9/2014

00491
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Phạm Công 

Nhựt

Phòng khám 

nội tổng hợp

45 Lê Hồng 

Phong, Nha 

Trang

Nha Trang
0989159

370

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa thông thường; 

Điện tim; Không thực 

11h30-13h00; 

17h30-19h00
28/10/2014

00492

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA MẮT BS. 

TRẦN THẢO 

Trần Thảo Vy

Phòng khám 

chuyên khoa 

mắt

45 Lê Hồng 

Phong, Phước 

Hòa, Nha Trang

Nha Trang
0934999

268

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt; Không 

thực hiện các thủ thuật 

chuyên khoa

11h30-13h00; 

17h330-19h00.
28/10/2014

00494

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NHI

Dương Thị Mỹ 

Lam Điệp

Phòng khám 

chuyên khoa 

nhi

2063 Hùng 

Vương, Cam 

Thuận, Cam 

Ranh

Cam Ranh
0905352

688

0583709

546

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nhi; Không 

thực hiện các thủ thuật 

chuyên khoa.

17h00-20h00 30/10/2014



Di 
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Cố 
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00495

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NHI 

Bùi Văn Bảo

Phòng khám 

chuyên khoa 

nhi

751 Lê Hồng 

Phong, Phước 

Long, Nha 

Nha Trang
0938291

835

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nhi; Không 

thực hiện các thủ thuật 

17h00-20h00 30/10/2014

00496

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT 

"NHA KHOA 

NHÂN TÍN"

Ngô Thị Kim 

Thúy

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

146 Trần Qúy 

Cáp, Phương 

Sài, Nha Trang

Nha Trang
0979797

768

0583821

669

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Năn sai khớp 

hàm; Chích, rạch áp xe, 

lấy cao răng, nhổ răng; 

07h00 - 11h00; 

13h30 – 17h00
31.10.2018

00497

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC SỐ 1 

CAM RANH

Đào Thị Đông
Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

132 Đại lộ 

Hùng Vương, tổ 

dân phố Lộc 

Trường, Cam 

Lộc, Cam Ranh

Cam Ranh
0586260

180

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; Mài 

lắp kính thuốc theo đơn 

của bắc sĩ và bảo hành 

kính thuốc.

07h00-21h00 30/10/2014

00499
NHA KHOA 

QUANG HUY

Nguyễn Thị 

Hương

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

15/10Hồng 

Bàng, Phước 

Tiến, Nha 

Trang

Nha Trang
0935849

822

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Năn sai khớp 

07h00-19h00 31/01/2019

00500

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC SƠN 

Nguyễn Minh 

Liên

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

09 Thống Nhất, 

Vạn Thạnh, 

Nha Trang

Nha Trang
0914161

579

0583826

242

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; Mài 

lắp kính thuốc theo đơn 

11h30-13h30; 

17h00-19h30
06/11/2014

00501

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI 

HỌNG

Hoàng Minh 

Lợi

Phòng khám 

chuyên khoa 

tai mũi họng

Tổ 5, thôn Vĩnh 

Điềm Trung, 

Vĩnh Hiệp, Nha 

Trang

Nha Trang
0905617

209

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tai mũi họng; 

Không thực hiện các thủ 

thuật chuyên khoa

11h30-13h30; 

17h00-20h00
05/12/2014

00503
PHÒNG SIÊU 

ÂM

Hồ Thị Mộng 

Trinh

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh (Siêu 

âm)

07 Ngô Sĩ Liên, 

Phương Sài, 

Nha Trang

Nha Trang
0914070

831

Chẩn đoán Siêu âm; 

Không chọc dò dưới 

hướng dẫn của siêu âm.

07h30-12h30; 

14h30-20h00
08/12/2014

00504

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC QUỐC 

Đặng Thị 

Hồng Mỹ

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

67 Thồng Nhất, 

Vạn Thạnh, 

Nha Trang

Nha Trang
0982338

387
3826135

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; Mài 

lắp kính thuốc theo đơn 

08h00-13h30; 

13h30-20h30
15/12/2014

00505

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC QUỐC 

Huỳnh Thị Thu 

Hương

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

40 Tô Hiến 

Thành, Tân 

Lập, Nha Trang

Nha Trang
0905927

979
3514519

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; Mài 

lắp kính thuốc theo đơn 

11h30-

13h00;17h00-

20h00

08/12/2014

00506

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

KHÔNG DÙNG 

THUỐC HỒN 

Nguyễn Thị 

Thúy Phượng

Phòng chẩn trị 

y học cổ 

truyền (không 

dùng thuốc)

118 Hồng 

Bàng, Tân Lập, 

Nha Trang

Nha Trang
0169353

7980

0583514

399

Xoa bóp, day ấn huyệt, 

xông hơi
10h00-23h00 15/12/2014

00507

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI 

Nguyễn Bá 

Tùng

Phòng khám 

chuyên khoa 

tai mũi họng

Bsĩ Giếng 2, 

Cam Hải Tây, 

Cam Lâm, 

Cam Lâm
0972430

844

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tại mũi họng; 

Không thực hiện các thủ 

17h30-20h00 15/12/2014
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00508
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Bùi Trương 

Hồng

Phòng khám 

nội tổng hợp

2447 Đại lộ 

Hùng Vương, 

Cam Lợi, Cam 

Cam Ranh
0913454

655

0583854

490

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa thông thường; 

Không thực hiện các thủ 

07h00-11h00; 

14h00-h20h00
15/12/2014

00509

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN BS. 

VƯƠNG THỊ 

LIÊN

Vương Thị 

Liên

Phòng chẩn trị  

y học cổ 

truyền

2/5 Thủy 

Xưởng, Phương 

Sơn,  Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0169693

2889

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

(dùng thuốc); Cân thuốc 

thang cho người bệnh.

11h30-13h00; 

17h00-19h00
23/6/2017

00510

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Võ Tấn Hòa

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

Tú Xương, tổ 9, 

thị trấn Vạn 

Gĩa, Vạn Ninh, 

Khánh Hòa

Vạn Ninh
0913489

245

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám vfa 

xử trí cá vết thương thông 

thường; Khám bệnh, chữa 

11h30-13h00; 

17h00-19h00
19/1/2015

00511

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN DÂN 

LỢI II

Bùi Văn Tạo

Phòng chẩn trị 

Y học cổ 

truyền

193B đường 

2/4, Vạn Thắng, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0915451

109

0583561

844

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT (dùng thuốc); 

Cân thuốc thang cho 

người bệnh; Được sử 

dụng các thành phẩm 

07h00-19h00 5/1/2015

00512

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI BS. 

ĐỖ VĂN 

Đỗ Văn Thành

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội

16A/3 Pastuer, 

Xương Huân, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0905911

569

0583828

481

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội; Không 

thực hiện thủ thuật chuyên 

khoa.

08h30-11h30; 

17h00-19h00
6/1/2015

00514

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI

Lý Thế Huy

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội

Tổ 5, đường 

23/10, Phú Ân 

Nam I, Diên 

An, Diên 

Khánh, Khánh 

Diên Khánh
0914237

023

0583760

124

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội; Không 

thực hiện thủ thuật chuyên 

khoa.

11h30-12h30; 

17h00-18h30
5/2/2015

00516

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI

Nguyễn Chí 

Thiên

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội

166 Trần Qúy 

Cáp, thị trấn 

Diên Khánh, 

Diên Khánh, 

Tỉnh Khánh 

Diên Khánh
0903556

649

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội; Không 

thực hiện thủ thuật chuyên 

khoa.

05h45-06h45; 

11h30-13h30; 

17h00-20h00

5/2/2015

00517

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN ÍCH 

SINH ĐƯỜNG

Phan Thị Thu 

Nguyệt

Phòng chẩn trị 

y học cổ 

truyền

km5, đường 

23/10, Vĩnh 

Thạnh, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0909634

088

0167809

8088

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc); Cân thuốc 

thang cho người bệnh;

07h00-12h00; 

15h00-17h30
5/2/2015

00519

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN HÒA 

ĐÀO 3

Phạm Ngọc 

Thức

Phòng chẩn trị 

y học cổ 

truyền không 

dùng thuốc

37 Yết Kiêu, 

Vạn Thắng, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0164866

6999

0583823

636

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

không dùng thuốc (Xông 

hơi, xoa bóp, day ấn 

huyệt)

10h00-24h00 12/2/2015
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00520

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN THÁI 

AN ĐƯỜNG

Phạm Thị Thu 

Trang

Phòng chẩn trị 

y học cổ 

truyền

328 Thống 

Nhất, Phương 

Sơn, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0938889

095

0583827

162

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc); Cân thuốc 

thang cho người bệnh;

07h30-11h30; 

14h00-17h00
6/2/2015

00521

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN KIM 

THANH

Nguyễn Thị 

Kim Thanh

Phòng chẩn trị 

y học cổ 

truyền

Thôn Trường 

Thạnh, xã Diên 

Thạnh, Diên 

Khánh, Khánh 

Hòa

Diên Khánh
0914024

431

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

không dùng thuốc (Châm 

cứu, xoa bóp, day ấn 

huyệt)

07h00-09h00; 

15h30-17h30
5/2/2015

00522

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHO 

PHỤ SẢN

Lê Thị Ngọc 

Mỹ

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

thôn 4, xã Diên 

An, Diên 

Khánh, Khánh 

Hòa

Diên Khánh
0905565

892

Cấp cứu ban đầu, sơ cứu 

sản phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh phụ khoa 

thông thường; Đặt thuốc 

17H00-19H00 20/3/2015

00523

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Trần Đức Sơn

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

25 ATrần Bình 

Trọng, Phước 

Tiến, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0903 

595 155

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám và 

xử trí các vết thương 

thông thường; Khám 

11h30-12h30; 

17h30-19h30
20/02/2015

00524

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA MẮT

Phạm Thị Kim 

Đồng

Phòng khám 

chuyên khoa 

mắt

95/1 Lý Tự 

Trọng, Thị trấn 

Diên Khánh, 

Diên Khánh, 

Khánh Hòa

Diên Khánh
0905 

179 485
3850956

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt; Không 

thực hiện các thủ thuật 

chuyên khoa.

11h00-13h00; 

17h00-19h30
23/3/2015

00525

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Nguyễn Thanh 

Tồn

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

4/5 Yersin, Lộc 

Thọ, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0905 

656 940

0583818

121

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám và 

xử trí các vết thương 

11h30-13h00; 

17h00-19h00
20/3/2015

00526

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ 

TRƯƠNG THỊ 

KIM HOA

Trương Thị 

Kim Hoa

Cơ sở tiêm 

(chích), thay 

băng, đếm 

mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp.

70 Phong Châu, 

thôn Đất Lành, 

Xã Vĩnh Thái, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang

0167 

668 

3823

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp./.

07h00-11h00; 

14h00-16h00
20/03/2015

00528
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Nguyễn Văn 

Dũng

Phòng khám 

nội tổng hợp

Thôn Văn Định, 

xã Ninh Đông, 

Ninh Hòa, 

Khánh Hòa

Ninh Hòa

0983 

553 

3872

Khám, chữa bệnh nội 

khoa thông thường; 

Không thực hiện thủ thuật 

chuyên khoa.

30/3/2015

00529
PHÒNG KHÁM 

THIÊN PHƯỚC

Đoàn Thanh 

Giang

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

31A Võ Trứ, 

Phước Tiến, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0905126

877

Cấp cứu ban đầu, sơ cứu 

sản phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh phụ khoa 

11h30-13h00; 

17h00-19h00
22.06.2018

00530
PHÒNG KHÁM 

NỘI

Mai Quang 

Ngọc

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội

153 Lương 

Định Của, Ngọc 

Hiệp, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0903573

580

0583828

721

Khám, chữa bệnh nội 

khoa thông thường; 

Không thực hiện thủ thuật 

chuyên khoa.

11h45-12h30; 

17h30-19h30
13/5/2015



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn
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làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00531

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Hà Văn Dương

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoai

39 Sinh Trung, 

Vạn Thạnh, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0583823

550

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám và 

xử trí các vết thương 

thông thường; Mổ u nang 

11h30-12h30; 

17h30-19h30
15/3/2015

00532
CƠ SỞ DỊCH 

VỤ THẾ HẢI

Huỳnh Thị 

Hoài Yến

Cơ sở tiêm 

(chích), thay 

băng, đếm 

mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp.

Diên Lạc, Diên 

Khánh, Khánh 

Hòa

Diên Khánh
0982727

921

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp./.

07h00-11h30; 

14h00-17h00
13/5/2015

00534

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI NHI

Nguyễn Đức 

Tin

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhi

Suối Cát, Cam 

Lâm, Khánh 

Hòa

Cam Lâm
0908 

637 002

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội nhi; 

không thực hiện thủ thuật 

05h30-06h30; 

17h00-20h00
10/8/2015

00535

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Trần Quốc 

Tuấn

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

207 Nguyễn 

Trường Tộ, 

Ninh Hiệp, 

Ninh Hòa, 

Ninh Hòa
0934 

248 440

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại; Sơ 

cứu, cấp cứu ban đầu về 

ngoại khoa; Không thực 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
10/08/2015

00536

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN

Lê Thanh Nhã

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

Tổ 17, Ninh 

Hiệp, Ninh 

Hòa, Khánh 

Hòa

Ninh Hòa
0989 

426 118

Cấp cứu ban đầu, sơ cứu 

sản phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh phụ khoa 

thông thường; Đặt thuốc 

17h30-18h30 10/8/2015

00537

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

HOÀNG MINH 

ĐƯỜNG

Đặng Đình 

Hoàng

Phòng chẩn trị 

Y học cổ 

truyền

1035 Hùng 

Vương, tổ dân 

phố Hòa Do 

6A, Cam Phúc 

Bắc, Cam Ranh, 

Khánh Hòa

Cam Ranh
0905 

122 580

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc); Cân thuốc 

thang cho người bệnh; 

Không thực hiện kỹ thuật 

chiếu tia hồng ngoại.

07h30-11h30; 

14h00-17h30
10/8/2015

00538

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT GIA 

THUYÊN

Huỳnh Thanh 

Phúc

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

19 Hòn Khói, 

Ninh Diêm, 

Ninh Hòa, 

Khánh Hòa

Ninh Hòa
0905 

049 440

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

07h30-11h30; 

13h30-17h30
08/8/2015

00539

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI NHI

Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhi

Lô 2, đường 16, 

khu đô thị Nam 

Sông Cái, thị 

trấn Diên 

Khánh, tỉnh 

Diên Khánh
0994 

575 693

0983 138 

110

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội nhi; 

không thực hiện thủ thuật 

chuyên khoa

17h00-20h00 10/08/2015

00540

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Lê Văn Bình

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

Ô 11, Lô 403 

Tôn Đức 

Thắng, Phước 

Đồng, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0917 

436 069

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại; Sơ 

cứu, cấp cứu ban đầu về 

ngoại khoa; Không thực 

hiện thủ thuật chuyên 

11h30-13h30; 

17h00-19h00
10/08/2015



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 
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Người chịu 

trách 

00541

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ 

NGUYẾN THỊ 

HẠNH

Nguyễn Thị 

Hạnh

Cơ sở tiêm 

(chích), thay 

băng, đếm 

mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

183 Nguyễn 

Thị Định, 

Phước Long, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0935 

665 054

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

10/08/2015

00542

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN TẾ 

SANH 2

Lý Mai 

Khương

Phòng chẩn trị 

Y học cổ 

truyền

128A Ngô Gia 

Tự, Phước 

Tiến, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0944813

565

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc); Cân thuốc 

thang cho người bệnh.

07h00-11h30; 

14h00-20h00
02.01.2019

00543

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI NHI 

- VŨ HẠNH

Vũ Thị Hạnh

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhi

153 Đồng Khởi, 

thị trấn Diên 

Khánh, Khánh 

Hòa

Diên Khánh
0169.48

5.8054

0583.776

.084

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội nhi; 

không thực hiện thủ thuật 

chuyên môn.

07h30-11h00; 

14h00-16h00
10/08/2015

00544

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ HOA 

HỒNG

Nguyễn Thị 

Thu

Cơ sở tiêm 

(chích), thay 

băng, đếm 

mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp.

98 Phương Sài, 

phường Phương 

Sài, Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0905813

641

0583813

641

Tiêm (chích), thay băng 

theo đơn của bác sĩ; Đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp; Không khám 

bệnh, chữa bệnh và kê 

đơn thuốc.

24 giờ/ ngày; 07 

ngày/ tuần
14/9/2015

00545

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN CHÍ 

CÔNG

Võ Chí Công

Phòng chẩn trị 

Y học cổ 

truyền

Thôn Long 

Hòa, Vạn Long, 

Vạn Ninh, 

Khánh Hòa

Vạn Ninh
0982.30

8.523

0166.331

.3693

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc); Châm Cứu; 

Cân thuốc thang cho 

07h00-11h00; 

13h00-17h00
03/11/2015

00546

PHÒNG KHÁM 

NỘI BS 

HOÀNG THỊ 

VUI

Hoàng Thị Vui

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội

73 Khúc Thừa 

Dụ, Phước 

Long, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0982.00

5.838

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội; không 

thực hiện thủ thuật chuyên 

môn.

17h00-21h00 03/11/2015

00547

PHÒNG XÉT 

NGHIỆM Y 

KHOA 98 

PHƯƠNG SÀI

Nguyễn Duy 

Long

Phòng Xét 

nghiệm

98 Phương Sài, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0987874

399
3504557

Thực hiện cá kỹ thuật xét 

nghiệm huyết học, sinh 

hóa và nước tiểu. Không 

thực hiện giải phẫu bệnh.

11h30-13h30; 

17h00-20h00
7/12/2015

00548

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

TÙNG 

NGUYỄN

Vương Trọng 

Sỹ

Phòng chẩn trị 

Y học cổ 

truyền không 

dùng thuốc

195 Phạm Văn 

Đồng, Cam 

Linh, Cam 

Ranh

Cam Ranh

0166489

547; 

0983226

500

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

không dùng thuốc (Xông 

hơi, xoa bóp, day ấn 

huyệt)

08h00-22h00 07/12/2015

00549
NHA KHOA 

SÀI GÒN NEW
Nguyễn Lý

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

176 Hùng 

Vương, Vạn 

Giã, Vạn Ninh

Vạn Ninh
0907686

657

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

11h30-13h00; 

17h00-20h00
07/12/2015
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00550

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN PHỔ 

SINH ĐƯỜNG

Phan Chánh 

Nhượng

Phòng chẩn trị 

Y học cổ 

truyền

12 Lê Lợi, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa
Ninh Hòa

0914016

463
3844602

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc); Cân thuốc 

thang cho người bệnh.

07h30-17h30 07/12/2015

00551

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

NGHIÊM SANH 

ĐƯỜNG

Nguyễn Thị 

Diễm Quỳnh

Phòng chẩn trị 

Y học cổ 

truyền

Nguyễn Huệ, 

Vạn Thắng, 

Vạn Ninh

Vạn Ninh
0168231

7588

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc); Cân thuốc 

thang cho người bệnh.

07h00-19h00 07/12/2015

00552

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN SỨ 

SPA

Nguyễn Xuân 

Lợi

Phòng chẩn trị 

Y học cổ 

truyền không 

dùng thuốc

93AB Nguyễn 

Thiện Thuật, 

Lộc Thọ, Nha 

Trang

Nha Trang

0918259

395; 

0913429

245

3523242; 

3527742

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

không dùng thuốc (Xông 

hơi, xoa bóp, day ấn 

huyệt)

11h15-13h50; 

16h30-22h00
7/12/2015

00553

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN DÂN 

LỢI 1

Trần Văn Đệ

Phòng chẩn trị 

Y học cổ 

truyền

16 Thái 

Nguyên, 

Phương Sài, 

Nha Trang

Nha Trang
0919522

226

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc); Cân thuốc 

thang cho người 

07h00-19h00 7/12/2015

00554

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN PHỔ 

CHI LÂM

Lê Văn Xuân

Phòng chẩn trị 

Y học cổ 

truyền

Thôn Xuân Hòa 

1, Ninh Phụng, 

Ninh Hòa

Ninh Hòa
0937580

197

0583620

949

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc); Cân thuốc 

thang cho người bệnh.

07h30-11h30; 

14h00-17h00
7/12/2015

00555

PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP 

BÁC SĨ 

NGUYỄN 

Nguyễn Thanh 

Mai

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Bãi Giếng II, 

Cam Đức, Cam 

Lâm

Cam Lâm
0977844

437

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội; không 

thực hiện thủ thuật chuyên 

khoa

17h00-20h00 07/12/2015

00569

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC ĐỨC 

TIẾN 

Phạm Thị 

Thanh Vân

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

2388 Hùng 

Vương, Ba 

Ngòi, TP Cam 

Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa

Cam Ranh
0583855

175

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; Mài 

lắp kính thuốc theo đơn 

của bác sĩ và bảo hành 

kính thuốc.

07h00-21h00 15/12/2015

00570

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC TÂN 

QUANG

Trần Anh Tuấn
Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

30 Thống Nhất, 

Vạn Thanh, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0583825

719

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; Mài 

lắp kính thuốc theo đơn 

của bác sĩ và bảo hành 

08h00-20h00 15/12/2015

00571

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI 

Nguyễn Ngọc 

Hiền

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

72 Nguyễn 

Trãi, phường 

Phước Tân, 

thành phố Nha 

Trang, tỉnh 

Nha Trang
0583821

836

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám và 

xử trí các vết thương 

thông thường; Mổ u nang 

bã đậu, u nông nhỏ, 

10h00-12h00; 

17h30-18h30
15/12/2015
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00572 NHA KHOA 79 Cao Việt Hùng

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

36 Thái 

Nguyên, 

Phương Sài, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0943888

717

0586255

754

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

7h30-11h30; 

14h00-18h00
22/5/2017

00573

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC VIỆT 

THÁI

Nguyễn Văn 

Thái

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

798 đường 2/4, 

Vĩnh Phước, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0988952

960

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; Mài 

lắp kính thuốc theo đơn 

của bác sĩ và bảo hành 

07h30-11h30; 

13h30-20h30
15/12/2015

00575

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Nguyễn Xuân 

Hiền

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

111/1 Thống 

Nhất, Vạn 

Thắng, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0913472

954

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám và 

xử trí các vết thương 

thông thường; Mổ u nang 

bã đậu, u nông nhỏ; 

08h00-11h00; 

14h00-16h30
20/01/2016

00576

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN

Trần Lê Quốc 

Sơn

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

254 đường 

22/8. Cam Lộc, 

Cam Ranh, 

Khánh Hòa

Cam Ranh
0918309

139

Cấp cứu ban đầu về sản, 

phụ khoa; Khám thai,

 quản lý thai sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh

 phụ khoa thông thường; 

Đặt thuốc âm đạo; 

17h30-20h00 20/01/2016

00579
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP
Văn Dũng

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

78 Hùng 

Vương, thị trấn 

Khánh Vĩnh, 

Khánh Vĩnh, 

Khánh 

Vĩnh

0989394

073

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội; Không 

thực hiện thủ thuật chuyên 

khoa

17h30-20h30 20/01/2016

00580

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI

Nguyễn Đức 

Quang

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội

59 Bạch Đằng, 

Tân Lập, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0166545

9875

0583516

093

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội; Không 

thực hiện thủ thuật chuyên 

khoa

08h0-10h00; 

15h00-17h00
20/01/2016

00582
NHA KHOA 

PHONG NHÃ

Nguyễn Thị 

Phong

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

7A Hồng Bàng, 

Phước Tiến, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0986048

717

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

08h-11h30; 

14h00-17h00
22/08/2017

00584

PHÒNG KHÁM 

SẢN PHỤ 

KHOA

Nguyễn Thị 

Mai Thảo

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

Thôn Thống 

Nhất, Cam 

Phước Đông, 

Cam Ranh, 

Khánh Hòa

Cam Ranh
0905348

119

0168322

3634

Cấp cứu ban đầu, sơ cứu 

sản phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh phụ khoa 

thông thường; Đặt thuốc 

11h30-13h00; 

17h30-21h00
2/3/2016

00585

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH 

ẢNH HỒNG 

Trần Thị Ngọc 

Hiếu

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh

148 đường 2/4, 

Vạn Thanh, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0167463

9515

0169345

6111

Siêu âm; Chẩn đoán 

X.Quang; Không chọc dò 

dưới hướng dẫn của siêu 

âm; Không sử dụng thuốc 

cản quang tĩnh mạch tại 

11h00-13h00; 

17h00-19h00
2/3/2016
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00586

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH 

ẢNH AN KHOA

Trần Cẩm 

Long

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh

240 đường 20 

tháng 8, Cam 

Lộc, Cam Ranh, 

Khánh Hòa

Cam Ranh
0583505

353

0988951

689

Siêu âm; Chẩn đoán 

X.Quang; Không chọc dò 

dưới hướng dẫn của siêu 

âm; Không sử dụng thuốc 

cản quang tĩnh mạch tại 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
16/5/2016

00587

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI

Nguyễn Thị 

Diệu Huệ

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội

Thôn Phú 

Khánh Trung, 

Diên Thạnh, 

Diên Khánh, 

Khánh Hòa

Diên Khánh
0126258

9922

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội, Siêu âm; 

Không thực hiện thủ thuật 

chuyên khoa.

6h00-7h00; 

16h30-21h00
16/5/2016

00588

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI 

HỌNG

Nguyễn Thị 

Kim Vân

Phòng khám 

chuyên khoa 

tai mũi họng

Thôn Phú Ân 

Nam, Diên An, 

Diên Khánh, 

Khánh Hòa

Diên Khánh
0908811

716

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, ccap cứu 

ban đầu về tai mũi họng; 

Viêm xoang, chọc dò 

17h00-19h00 16/5/2016

00589

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

THIỆN TÂM

Ngô Viết Kỳ

Phòng chẩn trị 

y học cổ 

truyền

Võ Cạnh, Vĩnh 

Trung, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0583892

616

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc); Cân thuốc 

thang cho người bệnh.

08h00-11h00; 

15h00-17h00
16/5/2016

00590
NHA KHOA 

SONG MỸ

Trịnh Thị 

Minh Trinh

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

Lô 17 khu B 

chợ Vĩnh Hải, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0908239

639

0983237

798

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

08h00-12h00; 

14h00-20h00
16/5/2016

00591
CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ

Huỳnh Thị 

Thiên Hoa

Cơ sở tiêm 

(chích), thay 

băng, đếm 

mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tổ dân phố Phú 

Lộc Đông 3, thị 

trấn Diên 

Khánh, Diên 

Khánh, Khánh 

Hòa

Diên Khánh
0168792

9938

0583776

117

Tiêm (chích), thay băng 

theo đơn của bác sỹ, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp; không truyền 

dịch; không khám bệnh, 

chữa bệnh và kê đơn 

07h00-20h00 03/6/2016

00592

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN

Ngô Văn 

Khánh

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

Quốc lộ 1A, 

Diên Điền, 

Diên Khánh, 

Khánh Hòa

Diên Khánh
0994498

445

Cấp cứu ban đầu, sơ cứu 

sản phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh phụ khoa 

thông thường; Đặt thuốc 

17h00-20h00 03/6/2016

00593

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA DA LIỄU

Hồ Lê Cẩm 

Nhung

Phòng khám 

chuyên khoa 

da liễu

Tổ 5, Vĩnh 

Điềm Trung, 

Vĩnh Hiệp, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0925162

669

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa da liễu; 

không thực hiện thủ thuật 

và không khám bệnh, 

17h00-20h00 03/6/2016

00594

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Trương Đình 

Khôi

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

STH14.7, 

đường số 6, khu 

đô thị Lê Hồng 

Phong II, 

Phước Hải, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0905147

754

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại; Sơ 

cứu, cấp cứu ban đầu về 

ngoại khoa; Không thực 

hiện thủ thuật chuyên 

khoa.

11h30-12h30; 

17h00-19h00
03/6/2016
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00595

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA UNG 

BƯỚU

Trương Vương 

Vũ

Phòng khám 

chuyên khoa 

ung bướu

Lô STH 22.21 

đường số 29 

khu đô thị Lê 

Hồng Phong 1, 

Phước Hải, Nha 

Nha Trang
0903599

911

0583870

117

Khám phát hiện sớm các 

bệnh ung bướu thông 

thường; khám và theo dõi 

định kỳ các bệnh ung 

bướu đã và đang điều trị; 

11h30-13h30; 

17h00-19h00
31.05.2018

00596

PHÒNG KHÁM 

SẢN PHỤ 

KHOA VÀ 

KHHGĐ

Trần Thị 

Quỳnh Uyên

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản và 

KHHGĐ

100 Lê Hồng 

Phong, Phước 

Hải, Nha Trang

Nha Trang 3874828
0913388

807

Cấp cứu ban đầu, sơ cứu 

sản phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh phụ khoa 

thông thường; Đặt thuốc 

17h00-21h00 18/7/2016

00597

PHÒNG X 

QUANG AN 

BÌNH

Đặng Ngọc 

Quang

Phòng chụp 

XQuang

285 Trường 

Chinh, Cam 

Đức, Cam Lâm

Cam Lâm
0977255

556

Mô tả chẩn đoán XQuang, 

không thực hiện việc kết 

luận chẩn đoán XQuang

11h30-13h00; 

17h00-20h00
18/7/2016

00598
MẮT KÍNH SÀI 

GÒN

Nguyễn Thị 

Hoa

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

TDP Tân Hòa 

1, thị trấn Cam 

Đức, Cam Lâm

Cam Lâm
0167939

2225

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; Mài 

lắp kính thuốc theo đơn 

11h30-13h30; 

17h30-21h00
25/7/2016

00600

PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP 

AN BÌNH

Nguyễn Hoàng 

Hải

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

285 Trường 

Chinh, Cam 

Đức, Cam Lâm

Cam Lâm
0979104

007

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội; Siêu âm, 

không thực hiện thủ thuật 

11h30-13h00; 

17h00-20h00
13/3/2017

00601

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

LUCKY

Lương Linh Hà
Phòng khám 

đa khoa

280 Lê Hồng 

Phòng, Phước 

Hải, Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0583871

134

Các chuyên khoa Nội tổng 

hợp, Nhi, Ngoại, Sản 

khoa, Tai mũi họng, Răng 

hàm mặt, Mắt, Da liễu,  

07h00-19h00 24/08/2018

00602

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI

Trịnh Viết 

Thắng

Phòng khám 

chuyên khoa 

Nội

16 Chung cư 

Ngô Gia Tự, 

Tân Lập, Nha 

Nha Trang
0905121

677

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội; Không 

thực hiện thủ thuật chuyên 

16h30-20h00 15/8/2016

00603

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI 

TỔNG HỢP

Ngô Thanh 

Quang

Phòng khám 

chuyên khoa 

Nội tổng hợp

146 Nguyễn 

Trãi, Phước 

Tân, Nha Trang

Nha Trang
0907418

065

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội; Không 

thực hiện thủ thuật chuyên 

khoa

11h30-13h00; 

17h00-19h30
15/8/2016

00604

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

Lê Xuân 

Phước

Phòng chẩn trị 

y học cổ 

truyền

176 Trần Qúy 

Cáp, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa

Ninh Hòa
0166281

6727

0913472

083

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc); Châm Cứu; 

07h00-11h00; 

13h30-17h00
17.11.2017

00605

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA DA LIỄU

Đạt Quang Trẻ

Phòng khám 

chuyên khoa 

Da liễu

N15Thuận 

Phát, Cam 

Thuận, Cam 

Ranh

Cam Ranh
0985676

780

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa da liễu; đốt 

laser xóa nốt ruồi, tàn 

nhang, mụn cóc; không 

17h00-20h00 15/8/2016

00606
NHA KHOA 

SÀI GÒN ONE

Nguyễn Chí 

Kiên

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

582 đường 2/4, 

Vĩnh Phước, 

Nha Trang

Nha Trang
0983066

674

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

11h30-13h00; 

17h00-20h00
15/8/2016
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00607

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI 

Lê Thị Hiếu

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội tổng hợp

Thạnh Danh, 

Ninh Diêm, 

Ninh Hòa

Ninh Hòa
0120249

2061

0937498

744

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội; Không 

thực hiện thủ thuật chuyên 

11h30-13h00; 

17h00-19h00
15/8/2016

00608

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ NGỌC 

LAN

Nguyễn Thị 

Ngọc Linh

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

45/55 Lý Tự 

Trọng, Lộc 

Thọ, Nha Trang

Nha Trang
0923617

856

Tiêm (chích ), thay băng 

theo đơn của bác sỹ; đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp; không truyền 

dịch, không khám bệnh, 

chữa bệnh và kê đơn 

11h30-13h00; 

17h00-19h00
7/9/2016

00609

PHÒNG 

X.QUANG CỬ 

NHÂN LÊ 

XUÂN HÙNG

Lê Xuân Hùng
Phòng chụp 

X.Quang

51 Hoàng Văn 

Thụ, Vạn 

Thạnh, Nha 

Trang

Nha Trang
0979999

478

Mô tả hình ảnh chẩn đoán 

x.quang; Không thực hiện 

việc kết luận chẩn đoán 

x.quang.

11h30-13h00; 

17h00-20h00
7/9/2016

00610
NHA KHOA 

HUỲNH NHẬT
Trần Thị Tư

Phòng khám 

chuyên khoa 

Răng hàm mặt

75 Trần Nhật 

Duật, Phước 

Hòa, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0122448

8458

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

8h00-12h00; 

14h00-19h00
19.12.2017

00611
NHA KHOA 

VIỆT ÚC

Nguyễn Văn 

Ngâu

Phòng khám 

chuyên khoa 

Răng hàm mặt

919 đại lộ Hùng 

Vương, Cam 

Phúc Bắc, Cam 

Ranh

Cam Ranh
0586272

345

0927296

456

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

07h30-12h00; 

13h30-20h00
26/9/2016

00612
NHA KHOA 

SÀI GÒN STAR
Châu Trần Đức

Phòng khám 

chuyên khoa 

Răng hàm mặt

114 Dã Tượng, 

Vĩnh Nguyên, 

Nha Trang

Nha Trang
0583888

458

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

7h30-19h30 

(thứ 2 đến thứ 

7); chủ nhật: 

7h30-17h00

30/9/2016

00613
PHÒNG KHÁM 

SẢN KHOA

Trần Thị Ngọc 

Bích

Phòng khám 

chuyên khoa 

sản

Đinh Tiên 

Hoàng, Bãi 

Giếng Bắc, 

Cam Đức, Cam 

Cam Lâm
0166331

2589

Cấp cứu ban đầu, sơ cứu 

sản khoa; Khám thai, quản 

lý thai sản; Siêu âm sản 

khoa; Không thực hiện 

11h30-13h00; 

17h00-20h00
07/10/2016

00614
NHA KHOA 

THANH TÂM

Đào Trần 

Thành Thái

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

56 đường 

23/10, Phương 

Sơn, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0916262

025

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

17h00-21h00 07/10/2016

00616

PHÒNG KHÁM 

RĂNG HÀM 

MẶT Dr 

TOOTH

Đặng Xuân 

Lộc

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

90 Huỳnh Thúc 

Kháng, Tân 

Lập, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0169385

7286

0964888

679

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

quanh răng; Chích, rạch 

07h30-19h00 

(thứ 2-thứ 7)
19/10/2016

00617

NHA KHOA 

VIỆT MỸ VẠN 

NINH

Lê Thị Thanh 

Lan

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

183 Hùng 

Vương, Vạn 

Giã, Vạn Ninh, 

Khánh Hòa

Vạn Ninh
0943103

171

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
26.10.2016



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00619

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THIỆN TRANG

Nguyễn Bá 

Thiện

Phòng khám 

đa khoa

83-85 Nguyễn 

Trãi, Phước 

Tiến, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0983331

040

Các chuyên khoa Nội, 

Nhi, Ngoại, khám Sản 

khoa, Tai mũi họng, Răng 

hàm mặt, Mắt, Da liễu, 

Cận lâm sàng.

07h00-19h00 

(khám nội, 

khám Sản, 

TMH, Nhi, Mắt, 

Xét nghiệm); 

11h30-13h30, 

17h00-19h00 

31/10/2016

00620
CƠ SỞ DỊCH 

VỤ Y TẾ

Nguyễn Tuyết 

Vũ

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, 

đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tân Đức Tây, 

Vạn Lương, 

Vạn Ninh, 

Khánh Hòa

Vạn Ninh
0962467

393

Tiêm (chích), thay băng 

theo đơn của bác sỹ; đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp; Không truyền 

dịch; Không khám bệnh, 

chữa bệnh và kê đơn 

11h30-13h00; 

17h30-20h00
08/11/2016

00621

PHÒNG XÉT 

NGHIỆM Y 

KHOA LÊ VĂN 

TUẤN

Lê Văn Tuấn
Phòng xet 

nghiệm

Bình Thành, 

Ninh Bình, 

Ninh Hòa, 

Khánh Hòa

Ninh Hòa
0128278

7699

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm huyết học, sinh 

hóa và nước tiểu. Không 

thực hiện giải phẫu bệnh

11h30-13h30; 

17h00-19h00
08/11/2016

00622

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA BẢO 

KHANG

Phạm Thị Đặc
Phòng khám 

đa khoa

240/3 Trần Qúy 

Cáp, Ninh 

Hiệp, Ninh 

Hòa, Khánh 

Hòa

Ninh Hòa
0931603

007

Các chuyên khoa Nội, 

Ngoại, khám Sản khoa, 

Tai mũi họng, Răng hàm 

mặt, Mắt, Cận lâm sàng.

07h00-19h00 

(khám nội, 

khám ngoại, 

khám Sản, 

TMH, CĐHA, 

XN); 11h30-

20/3/2017

00623

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN NGÔ 

HÀNH

Vũ Thị Thu 

Thủy

Phòng chẩn trị 

Y học cổ 

truyền

10B Võ Thị 

Sáu, Phước 

Long, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0909421

842

0905131

916

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc); châm cứu; 

cân thuốc thang cho người 

07h00-22h00 22/08/2017

00624
NHA KHOA DR 

NGUYỄN
Lê Bá Luân

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

380 Trường 

Chinh, Cam 

Đức, Cam Lâm, 

Khánh Hòa

Cam Lâm
0975900

479

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

8h00-21h00 16/01/2017

00625

NHA KHOA 

NGUYỄN 

LONG

Nguyễn Thị 

Hồng Phúc

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

đường 23/10, 

Diên An, Diên 

Khánh, Khánh 

Hòa

Diên Khánh
0971686

245

0583761

679

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

07h00-20h00 16/01/2017

00626

NHA KHOA 

TÂM ĐỨC SÀI 

GÒN

Tăng Tín 

Thiện

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

225 đường 

22/8, Cam Lợi, 

Cam Ranh, 

Khánh Hòa

Cam Ranh
0945500

925

0586552

999

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

08h00-19h00 19/01/2017
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00627

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Phạm Trường 

Linh

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

1018 đường 

23/10, ,Vĩnh 

Thạnh, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám và 

xử trí các vết thương 

thông thường; Mổ u nang 

bã đậu, u nông nhỏ; 

17h00-20h00 20/01/2017

00628

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA MẮT 

QUANG LỘC

Phạm Đăng 

Quang

Phòng khám 

chuyên khoa 

mắt

44 Phan Bội 

Châu, Vạn 

Thạnh, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0905566

774

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt; Dịch vụ 

kính thuốc; Lấy dị vật 

giác mạc, kết mạc, chích 

chắp lẹo, thông rửa lệ đạo

11h30-13h30; 

17h00-21h00
13/3/2017

00629

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI 

HỌNG

Nguyễn Minh 

Hiếu

Phòng khám 

chuyên khoa 

tai mũi họng

12B Hòn 

Chồng, Vĩnh 

Hải, Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0915838

992

0583836

993

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu vè tai mũi họng; 

Viêm xoang, chọc dò 

12h00-13h00; 

17h30-19h30
13/3/2017

00630

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI

Nguyễn Trọng 

Tuyền

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội

51 Phùng 

Hưng, Phước 

Long, Nha 

Nha Trang
0905455

969

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội; Không 

thực hiện thủ thuật chuyên 

11h30-h12h30; 

17h00-19h00
13/3/2017

00631

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH 

ẢNH BS 

NGUYỄN THỊ 

Nguyễn Thị 

Phương

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh

1274 đường 

2/4, Vạn Thắng, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0914040

654

0914176

043

Siêu âm tổng quát; chẩn 

đoán x.quang; điện não, 

không chọc dò dươic 

hướng dẫn của siêu âm, 

không sử dụng thuốc cnar 

quang tĩnh mạch tại phòng 

07h00-19h00

00633

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI 

HỌNG

Nguyễn Thị 

Vũ Hạnh

Phòng khám 

chuyên khoa 

tai mũi họng

Tổ 11, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa
Ninh Hòa

0167463

4157

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu vè tai mũi họng; 

Viêm xoang, chọc dò 

17h00-20h00 27.04.2017

00634

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI

Huỳnh Minh 

Tâm

Phòng Khám 

chuyên khoa 

nội

207A Hoàng 

Văn Thụ, 

Phương Sài, 

Nha Trang
0983314

039

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa nội; không làm thủ 

thuật chuyên khoa

11h30-12h30; 

17h00-20h00
27/04/2017

00635

PHÒNG 

X.QUANG 17 

LÊ THÀNH 

PHƯƠNG

Trần Anh Sô
Phòng chụp 

X.Quang

17 Lê Thành 

Phương, Vạn 

Thắng, Nha 

Trang

Nha Trang
0905511

181

Mô tả chẩn đoán 

X.Quang, không thực hiện 

việc kết luận chẩn đoán 

x.quang

07h30-12h00; 

14h00-19h00
27/04/2017

00636

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA THẨM 

MỸ BS BÙI 

MINH ĐỨC

Bùi Minh Đức

Phòng khám 

chuyên khoa 

thẩm mỹ

82 Đường A1, 

Vĩnh Điềm 

Trung, Vĩnh 

Hiệp, Nha 

Trang

Nha Trang
0988016

333

Tạo má lúm đồng tiền, 

xóa xăm cung lông mày, 

nâng chung lông mày, tạo 

hình gò má, tạo hình cằm 

chẻ, cằm lẹm, sửa da ở 

vùng mặt, vùng cổ; Tạo 

11h30-13h30; 

17h30-20h30
19/04/2017

00637

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI

Đoàn Vũ Xuân 

Thọ

Phòng Khám 

chuyên khoa 

nội

16 Trương 

Định, Phước 

Tiến, Nha 

Nha Trang
0168406

5640

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa nội; không làm thủ 

thuật chuyên khoa

12h00-13h00; 

17h30-19h30
27/04/2017
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00638
AN NAM NHA 

KHOA

Nguyễn Hải 

Bình

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

Lô 20, Nguyễn 

Tất Thành, 

Phước Long, 

Nha Trang

Nha Trang
0989550

457

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

7h30-19h30 13.07.2018

00640
NHA KHOA 

BẾN THÀNH
Dương Đức Tú

Phòng khám 

chuyên khoa 

RHM

31 đường 

23/10, Phương 

Sơn, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0903911

046

0586531

770

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

08h-11h30;

14h00-20h00 11/01/2017

00641

NHA KHOA 

TYMY BS LÊ 

HIẾU TRỌNG 

ANH

Lê Hiếu Trọng 

Anh

Phòng khám 

chuyên khoa 

RHM

22-24 Lê Đại 

Hành, Phước 

Tiến, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa.

Nha Trang
0915842

971

0583523

245

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

11h30-13h30; 

17h00-21h00
10.09.2018

00642
NHA KHOA 

SOL

Nguyễn Ngọc 

Trang Vân

Phòng khám 

chuyên khoa 

RHM

16 Mê Linh, 

Phước Tiến, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0586503

939

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

17h00-20h00 7/6/2017

00643

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ CẤP CỨU, 

HỖ TRỢ, VẬN 

CHUYỂN 

NGƯỜI BỆNH

Nguyễn Thị 

Lan

Cơ sở dịch vụ 

cấp cứu, hỗ 

trợ vận 

chuyển người 

bệnh

27 Lê Đại 

Hành, Phước 

Tiến, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
1909994

499

Cấp cứu, vận chuyển 

người bệnh trong nước

24h/ngày - 07 

ngày/tuần
23/6/2016

00644
NHA KHOA 

VẠN HẠNH

Nguyễn Ngọc 

Thảo Trang

Phòng khám 

chuyên khoa 

RHM

303 đường 

23/10, Vĩnh 

Hiệp, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0919206

222

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

12h00-13h00; 

18h00-20h00
23/6/2017

00645

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI 

HỌNG

Ngô Hồng 

Hiếu

Phòng khám 

chuyên khoa 

tai mũi họng

34 Huỳnh Tịnh 

Của, Phước 

Long, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0121452

239

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; 

Viêm xoang, chọc dò 

xoang; chích rạch áp xe 

11h00-12h00; 

17h00-19h30
23/6/2017

00646
NHA KHOA 

PHƯƠNG NAM
Đặng Lệ Hà

Phòng khám 

chuyên khoa 

RHM

28 Mạc Đĩnh 

Chi, Phước 

Tiến, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0905117

700

0583515

858

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

08h00-11h30; 

14h00-17h00
22/08/2017

00647

Phòng khám 

chuyên khoa nội 

BS Ngô Tấn Sỹ

Ngô Tấn Sỹ

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội

51 Hoàng Văn 

Thụ, Vạn 

Thạnh, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0905454

649

0583560

789

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

Không làm thủ thuật 

11h30-12h30; 

17h00-19h00
22/08/2017
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00648

Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt TN 

SMILES

Nguyễn Thị 

Thu Trang

Phòng khám 

chuyên khoa 

RHM

05A An Dương 

Vương, Phước 

Tân, Nha Trang

Nha Trang
0985908

862

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

07h30-11h30; 

14h00-19h00
22/08/2017

00711

PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG 

QUÁT

Đinh Xuân 

Ninh

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội

Tổ Phước Tân, 

Thôn Phước 

Điền, xã Phước 

Đồng, TP. Nha 

Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Nha Trang
0982459

897

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

Không làm thủ thuật 

chuyên khoa

11h30-13h00; 

17h00-20h00
13/09/2017

00712

PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP 

BS NGUYỄN 

TUẤN

Nguyễn Tuấn

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội

Thôn Trung 1, 

xã Diên Điền, 

huyện Diên 

Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa

Diên Khánh
0908892

046

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

Không làm thủ thuật 

chuyên khoa

17h00-19h00 13/09/2017

00726

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH 

ẢNH HỒNG 

Trần Đình 

Khoa

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh 

148 đường 2/4, 

Vạn Thạnh, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0169345

6111

Siêu âm; Chẩn đoán 

X.Quang; Không chọc dò 

dưới hướng dẫn của siêu 

âm; Không sử dụng thuốc 

cản quang tĩnh mạch tại 

11h30-12h30; 

17h00-19h00 
28/09/2017

00727

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA DA LIỄU

Nguyễn Hoàng 

Phương

Phòng khám 

chuyên khoa 

Da liễu 

137 Trần Quý 

Cáp, Phương 

Sài, Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0984289

771

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa da liễu; 

không thực hiện thủ thuật 

khác và không khám 

09h00-21h00 09/10/2017

00728

PHÒNG KHÁM 

SẢN PHỤ 

KHOA - SIÊU 

ÂM 4D

Trương Hoài 

Phong

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

TDP Phú Thọ I, 

Ninh Diêm, 

Ninh Hòa, 

Khánh Hòa

Ninh Hòa
0975030

454

Cấp cứu ban đầu, sơ cứu 

sản phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh phụ khoa 

11h00-13h00; 

17h00-20h00 
09/10/2017

00729

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NỘI 

NHIỄM

Mang Thị 

Phương Mai

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhiễm

Thôn Cây Xoài, 

xã Suối Tân, 

huyện Cam 

Lâm, tỉnh 

Cam Lâm
0972149

836

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; không 

làm các thủ thuật chuyên 

17h00-20h00 09/10/2017

00730
PHÒNG 

XQUANG

Võ Ngọc 

Hoàng

Phòng chụp 

xquang

20 Nguyễn 

Huệ, TDP 7, 

Ninh Hiệp, 

Ninh Hòa, tỉnh 

Ninh Hòa
0914095

678

0583845

176

Mô tả chẩn đoán XQuang, 

không thực hiện việc kết 

luận chẩn đoán XQuang

11h30-13h00; 

17h00-18h30 
09/10/2017

00731

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA HÌNH 

ẢNH THÁI 

Nguyễn Văn 

Hùng

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh

Quảng Hội 2, 

Vạn Thắng, 

Vạn Ninh, tỉnh 

Khánh Hòa

Vạn Ninh
0947992

657

0167235

2241

Siêu âm; Chẩn đoán 

X.Quang; Không chọc dò 

dưới hướng dẫn của siêu 

âm; Không sử dụng thuốc 

11h30-13h15; 

17h30-20h00 
09/10/2017



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00732

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI 

SIÊU ÂM

Trần ngọc 

Nghĩa

Phòng khám 

chuyên ngoại - 

Siêu âm

TDP Lộc 

Thành, phường 

Cam Lộc, TP 

Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa

Cam Ranh
0985747

840

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám và 

xử trí các vết thương 

thông thường; Mổ u bã 

đậu nhỏ, u nông nhỏ; 

17h00-20h00 10/10/2017

00733

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA RĂNG 

HÀM MẶT - 

NHA KHOA 

ĐẠI MINH

Lại Trọng 

Bằng

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

14A Hồng 

Bàng, Phước 

Tiến, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0988350

533

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

quanh răng; Chích, rạch 

17h00-20h00 20/10/2017

00734

PHÒNG XÉT 

NGHIỆM Y 

KHOA QUANG 

VINH

Trần Thị 

Thanh Thúy

Phòng xét 

nghiệm

45 Nguyễn Thái 

Học, Lộc Hải, 

Cam Lộc, Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa

Cam Ranh
0944424

125

0258385

5214

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm huyết học, sinh 

hóa, nước tiểu.

17h30-20h30 20/10/2017

00735
NHA KHOA 

VIỆT HÀN

Phan Thanh 

Khiết

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

60 Quang 

Trung, Vạn 

Thắng, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0903515

475

0258360

1166

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

11h30-13h30; 

17h00-19h00
03.01.2018

00736 Dịch vụ y tế
Lê Thị Trúc 

Mỹ

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, đếm 

mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

Bãi Giếng II, 

Cam Hải Tây, 

Cam Lâm, 

Khánh Hòa

Cam Lâm
0902040

240

Thực hiện việc 

tiêm(chích), thay băng 

theo đơn của bác sĩ

- Thực hiện việc đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

17h00-20h00 23/10/2017

00737

PHÒNG KHÁM 

NỘI KHOA BS 

ĐỚI VĂN 

NHÂN

Đới Văn Nhân

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội

25A Võ Thị 

Sáu, Vĩnh 

Trường, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0935149

345

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường, không 

làm các thủ thuật chuyên 

16h00-20h00 06/11/2017

00738

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI 

CHẤN 

Nguyễn Huy 

Cung

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

47A Trịnh 

Phong, Tân 

Lập, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang 3514989

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám và 

xử trí các vết thương 

thông thường; bó bột, tháo 

11h00-13h00; 

17h00-19h00 
06/11/2017

00739
PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP

Nguyễn Thị 

Bích

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội

200A đường 

3/4, TDP Thuận 

Lộc, Cam 

Thuận, Cam 

Ranh, Khánh 

Cam Ranh
0983955

971

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

Không làm các thủ thuật 

chuyên khoa

17h00-20h00 06/11/2017



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 
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Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00740
DỊCH VỤ Y TẾ 

MỸ DIỆU

Trần Thị Mỹ 

Diệu

Cơ sở tiêm 

(chích ), thay 

băng, đếm 

mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

355 Thanh 

Minh 2, Diên 

Lạc, Diên 

Khánh, Khánh 

Hòa

Diên Khánh
0903302

134

 Thực hiện việc tiêm 

(chích), thay băng theo 

đơn của bác sĩ

- Thực hiện việc đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

17h30-20h00 15/11/2017

00748

PHÒNG KHÁM 

SẢN PHỤ 

KHOA THANH 

NAM

Phạm Thanh 

Nam

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản

06 Huỳnh Tịnh 

Của, Phước 

Long, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0974.25

5.762

Khám thai, quản lý thai 

sản; Cấp cứu ban đầu, sơ 

cứu sản khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông 

thường; Đặt thuốc âm 

11h30-13h30; 

17h00-20h00
08.01.2018

00749

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC PHÁP - 

AFFLELOU 

PARIS

Phạm Thanh 

Nam

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

44-46 Lê Thánh 

Tôn, Lộc Thọ, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0914024

017

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; mài 

lắp kính thuốc theo đơn 

của bác sỹ và bảo hành 

kính thuốc

10h00-21h00 31.01.2018

00750

PHÒNG KHÁM 

NHI HỒNG 

KHUYÊN

Nguyễn Thị 

Hồng Khuyên

Phòng khám 

chuyên khoa 

Nhi

Trịnh Phong, 

Ninh Hiệp, 

Ninh Hòa, 

Ninh Hòa 
0985811

810

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh 

chuyên khoa Nhi

05h30-06h30; 

11h30-13h30; 

17h00-19h00

31.01.2018

00751

PHÒNG KHÁM 

VẬT LÝ TRỊ 

LIỆU

Huỳnh Nguyệt 

Ảnh

Phòng khám 

chuyên khoa 

vật lý trị liệu  

2 Trần Đường, 

Phương Sài, 

Nha Trang

Nha Trang
0903.82

6.016

Phục hồi chức năng các 

hội chứng liệt thần kinh 

trung ương và ngoại biên 

08h0-20h00 

(THỨ 6, 7, cn)
03.04.2018

00753

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

HỒNG PHƯỚC 

ĐƯỜNG

Thiều Thị 

Hường

Phòng chẩn trị 

y học cổ 

truyền

02 Lê Hồng 

Phong, Phú Thọ 

2, Ninh Diêm, 

Ninh Hòa, 

Khánh Hòa

Ninh Hòa
0169711

0650

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc); Cân thuốc 

thang cho người bệnh.

07h00-11h00; 

14h00-19h00
05.02.2018

00754

TRẠM Y TẾ 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỆT 

MAY NHA 

TRANG

Trà Giang 

Thanh
Trạm Y tế  

KM 1447 Quốc 

lộ 1A, Vĩnh 

Phương, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0583727

124

Thực hiện chuyên môn kỹ 

thuật theo danh mục kỹ 

thuật trong khám chữa 

bệnh đã được Sở Y tế phê 

duyệt

08h00-16h30 05.02.2018

00755

NHA KHOA 

SÀI GÒN 

DENTAL

Võ Thị Phúc

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt  

177 Lạc Long 

Quân, thị trấn 

Diên Khánh, 

Diên Khánh, 

Khánh Hòa

Diên Khánh
0935323

431

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

08h00-20h00 05.02.2018

00756
NHA KHOA 

TÂM ĐỨC

Đàm Hữu 

Vương

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt  

Đường Đinh 

Tiên Hoàng, 

TDP Bãi Giếng 

Bắc, Cam Đức, 

Cam Lâm, 

Khánh Hòa

Cam Lâm
0905100

240

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

quanh răng; Chích, rạch 

07h30-17h30 05.02.2018



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn
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Người chịu 

trách 

00757

PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG HỢP 

BS CKI. 

NGUYỄN ĐÌNH 

LINH

Nguyễn Đình 

Linh

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội  

371 Hùng 

Vương, Cam 

nghĩa, Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa

Cam Ranh
0946161

598

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; Siêu 

âm; Không thực hiện các 

thủ thuật chuyên khoa.

17h00-21h00 07.02.2018

00758
PHÒNG KHÁM 

MẮT

Nguyễn Thị 

Mỹ Anh

Phòng khám 

chuyên khoa 

mắt

83 Hòn Khói, 

TDP Phú Thọ 

1, Ninh Diêm, 

Ninh Hòa, 

Ninh Hòa
0905796

703

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt; Không 

thực hiện các thủ thuật 

chuyên khoa.

06h00-07h00; 

17h00-20h00
16.03.2018

00762
NHA KHOA 

THỐNG NHẤT

Mang Nữ Kiều 

Giang

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt  

1222 đường 

2/4, Vạn Thắng, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0935261

086

0985908

862

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

Thứ hai - thứ 

sáu: 11h15-

13h15; 17h00-

20h00

Thứ 7-CN: Cả 

24.04.2018

00763

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA ĐỨC 

AN

Nguyễn Đình 

Dương

Phòng khám 

đa khoa

23 Thái 

Nguyên, Phước 

Tân, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0901741

056

0123260

0099

Các chuyên khoa Nội, 

Ngoại, Sản, Da liễu, Phục 

hồi chức năng, Y học cổ 

truyền, Siêu âm, Xét 

07h00-21h00 26.04.2018

00764

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH 

ẢNH

Nguyễn Ngọc 

thái

Phòng khám 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh

550 đường 2/4, 

Vĩnh Phước, 

Nha Trang

Nha Trang
0982.55

3.387
3830948

Chẩn đoán X Quang và 

siêu âm; Không sử dụng 

thuốc cản quang tĩnh 

mạch tại phòng khám 

chẩn đoán hình ảnh; 

Không chọc dò dưới 

Thứ hai - Thứ 

sáu: 11h30-

13h30; 17h00-

20h30                                                 

Thứ 7-CN: 

08h00-20h30

11.05.2018

00799

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA MẮT BS 

VÕ THỊ LAN 

ANH

Võ Thị Lan 

Anh

Phòng khám 

chuyên khoa 

mắt

55 Củ Chi, 

Vĩnh Hải, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

Nha Trang
0913522

408

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt; Không 

thực hiện các thủ thuật 

chuyên khoa.

Thứ hai - Thứ 

sáu: 11h30-

12h30; 17h00-

19h00

                                                  

Thứ 7: 09h00-

31.05.2018

00800
NHA KHOA 

TÂM SÀI GÒN

Nguyễn Phan 

Thùy Dương

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

294 đường 

23/10, Ngọc 

Hiệp, Nha 

Trang

Nha Trang
0168999

7125

0258381

2494

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

07h30-19h30 01.06.2018

00801

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA DA LIỄU-

BS TRƯƠNG 

TẤN MINH

Trương Tấn 

Minh

Phòng khám 

chuyên khoa 

Da liễu

25 Lam Sơn, 

Phước Hoà, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0913461

387

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa da liễu; Đốt 

mụn cóc, mụn cơm, nốt 

ruồi, tàn nhang; chăm sóc 

da; Không khám bệnh, 

09h00-11h00; 

15h00-19h00
18.06.2018
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Phạm vi hoạt động 
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Người chịu 

trách 

00802

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA PHỤ 

SẢN – KHHGĐ

(Chi nhánh Công 

ty TNHH 

Dr.Marie Khánh 

Hoà)

Nguyễn Thị 

Việt Hồng

Phòng khám 

sản, phụ khoa-

KHHGĐ

25 Lê Đại 

Hành, Phước 

Tiến, Nha 

Trang

Nha Trang
0914008

635

Cấp cứu ban đầu về sản, 

phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Khám 

bệnh, chữa bệnh phụ khoa 

thông thường; Đặt thuốc 

âm đạo; Đốt điều trị lộ 

tuyến cổ tử cung; Soi cổ 

tử cung, lấy bệnh phẩm 

gởi phòng xét nghiệm 

07h30-19h00 

(thứ 2-thứ 7)
03.07.2018

00803

PHÒNG KHÁM 

PHẪU THUẬT 

THẨM MỸ 

ĐOÀN XUÂN

Đoàn Xuân

Phòng khám 

chuyên khoa 

phẫu thuật 

thẩm mỹ

22 Hồng Lĩnh, 

Phước Hoà, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0199808

2168

Tạo má lúm đồng tiền, 

xóa xăm cung lông mày, 

nâng cung lông mày, tạo 

hình gò má, tạo hình cằm 

chẻ, cằm lẹm, sửa da ở 

vùng mặt, vùng cổ; Tạo 

hình mí mắt, mũi, môi, tai.

08h00-12h00; 

14h00-18h00
13.07.2018

00804

CƠ SỞ CHĂM 

SÓC SỨC 

KHOẺ TẠI 

NHÀ KHÁNH 

HOÀ

Trần Thị 

Hương Thuỷ

Cơ sở chăm 

sóc sức khoẻ 

tại nhà

33 đường A5, 

Khu tái định cư 

VCN Phước 

Hải, Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0914456

006

0866409

468

Đo huyết áp; tiêm thuốc 

theo đơn bác sỹ, thông 

tiểu; thay băng, cắt chỉ; sơ 

cứu vết thương; đặt sonde 

dạ dày nuôi ăn; chăm sóc 

07h00-20h00 13.07.2018

00805

DỊCH VỤ Y TẾ 

Y SỸ CAO 

ĐÌNH THÔNG

Cao Đình 

Thông

Cơ sở tiêm 

(chích), thay 

băng, đếm 

mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp

119 Chính Hữu, 

Vĩnh Lương, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0914133

827

Thực hiện việc tiêm 

(chích) thay băng theo 

đơn bác sĩ; thực hiện việc 

đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp.

-  Không truyền dịch, 

06h00-11h30; 

13h00-18h00
13.07.2018

00806
NHA KHOA 

SÀI GÒN HT

Phạm Hoàng 

Mai Anh

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

152B, Nguyễn 

Trãi, Phước 

Tân, Nha Trang

Nha Trang
0908639

357

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

07h30-11h30; 

14h00-19h30
24.07.2018

00807

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA THẨM 

MỸ SÀI GÒN 

PEARL

Nguyễn Hải 

Nam

Phòng khám 

chuyên khoa 

phẫu thuật 

thẩm mỹ

Tầng 1, 15/20 

Nguyễn Thiện 

Thuật, Lộc Thọ, 

Nha Trang

Nha Trang
0935945

585

Tạo má lúm đồng tiền, 

xóa xăm cung lông mày, 

nâng cung lông mày, tạo 

hình gò má, tạo hình cằm 

chẻ, cằm lẹm, sửa da ở 

vùng mặt, vùng cổ; Tạo 

07h00-12h00; 

13h00-19h00
25.07.2018

00808
NHA KHOA 

ANH TUẤN
Lê Mã Lương

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

348, đường 

23/10, Vĩnh 

Hiệp, Nha 

Trang

Nha Trang
0985971

117

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm 

07h30-11h30; 

13h30-18h30
06.08.2018



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00809

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN ĐỨC 

HẬU

Nguyễn Văn 

Kim

Phòng chẩn trị 

YHCT

02 Hải Thượng 

Lãn Ông, Cam 

Đức, Cam Lâm

Cam Lâm
0989916

303

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT( dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

sản xuất đã được Bộ Y tế 

08h00-11h30; 

13h30-17h00
15.08.2018

00810

PHÒNG KHÁM 

NỘI TỔNG 

HỢP, SIÊU ÂM

Lê Văn Chung

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội

32 Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, thị 

trấn Diên 

Khánh, Diên 

Diên Khánh
0977539

237

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường; 

Không làm thủ thuật 

Thứ Hai-Thứ 

Sáu: 11h30-

13h00; 17h00-

19h00; Thứ Bảy-

24.08.2018

00811

NHA KHOA 

QUỐC TẾ TÂM 

AN

Hồ Viêt Thùy 

Dương

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

102 Hồng 

Bàng, Tân Lập, 

Nha Trang, 

Khánh Hoà

Nha Trang
0942865

486

0941515

656

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

08h00-12h00; 

14h00-20h00
30.08.2018

00812

PHÒNG KHÁM 

CHẤN 

THƯƠNG 

CHỈNH HÌNH

Phạm Đình 

Thành

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại chấn 

thương chỉnh 

hình

138 Nguyễn 

Trãi, Phước 

Tân, Nha 

Trang, Khánh 

Hoà

Nha Trang
0914116

092

0583508

320

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

về ngoại khoa; Khám và 

xử trí các vết thương 

thông thường; bó bột, tháo 

bột gãy xương nhỏ; Mổ u 

11h30-12h30; 

17h00-19h00
30.08.2018

00813

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN HẢI 

LỘC ĐƯỜNG

Ngô Thị Xuân 

Thuỳ

Phòng chẩn trị 

YHCT

1243 tổ 2 thôn 

Võ Cạnh, Vĩnh 

Trung, Nha 

Trang, Khánh 

Hoà

Nha Trang
0128436

6810

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT( dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

07h00-11h30; 

14h00-17h00
15.10.2018

00814

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN MẪU 

TÂM

Nguyễn Thị 

Hằng Nga

Phòng chẩn trị 

YHCT

846 Lương 

Định Của, Võ 

Cang, Vĩnh 

Trung, Nha 

Trang, Khánh 

Hoà

Nha Trang
0915560

416

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT( dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

sản xuất đã được Bộ Y tế 

07h00-10h30; 

14h00-16h30
15.10.2018

00815

PHÒNG KHÁM 

NỘI KHOA 

MẪU TÂM

Đoàn Thị Thu 

Hồng

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội

846 Lương 

Định Của, Võ 

Cang, Vĩnh 

Trung, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường, không 

làm các thủ thuật chuyên 

khoa.

07h00-10h30; 

14h00-16h30
15.10.2018

00816
NHA KHOA 

HAPPY TOOTH
Trần Thị Nga

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

99 Hoàng Hoa 

Thám, Lộc Thọ, 

Nha Trang, 

Khánh Hoà

Nha Trang
0167743

2666

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

11h30-13h30; 

17h00-19h00
22.10.2018



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00817

NHA KHOA 

THẨM MỸ Á 

CHÂU

Trần Thanh 

Nam

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

284 đường 2/4, 

Vĩnh Hải, Nha 

Trang, Khánh 

Hoà

Nha Trang
0962319

779

0258383

6579

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

07h30 - 19h30 01.11.2018

00818

CƠ SỞ DỊCH 

VỤ KÍNH 

THUỐC LÂM 

Lê Thị Hoa
Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

Phò Thiện, 

Diên hước, 

Diên Khánh

Diên Khánh
0937731

173

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

06h30-11h30; 

13h30-20h00
01.11.2018

00819

PHÒNG KHÁM 

MẮT - KÍNH 

THUỐC ANH 

KHANG

Nguyễn Phùng 

Thái Nam

Phòng khám 

chuyên khoa 

mắt

81B Võ Trứ, 

Tân Lập, Nha 

Trang, Khánh 

Hoà

Nha Trang
0905175

448

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu về mắt; Dịch vụ 

kính thuốc (đo tật khúc 

11h30-13h30; 

17h00-19h00
08.11.2018

00820
NHA KHOA 

OPAL
Lê Thế Trung

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

300 Lê Hồng 

Phong, Phước 

Hải, Nha Trang

Nha Trang
0935700

717

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

08h00-17h00 27.12.2018

00821

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

OLYMPIA

Lê Ngọc Long
Phòng khám 

đa khoa

60 Yersin, 

Phương Sài, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nha Trang
0908734

179

02583.56

1.818

Các chuyên khoa Nội, 

Ngoại, Sản, Nhi, Da liễu, 

Xét nghiệm, Chẩn đoán 

hình ảnh (kèm theo QĐ 

07h00-20h00 10.01.2019

00822
KÍNH THUỐC 

XUÂN THỂ
Lê Đăng Khoa

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

13 Nguyễn 

Công Trứ, TDP 

Hoà Thuận, 

Cam Nghĩa, 

Cam Ranh
0946392

937

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo 

đơn cửa bác sĩ và bảo 

08h00-20h00 10.01.2019

00825

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 

DÂN KHANG

Lương Công 

Toại

Phòng khám 

chuyên khoa y 

học cổ truyền

239 Trường 

Chinh, Cam 

Đức, Cam Lâm, 

Khánh Hoà

Cam Lâm
9134373

69

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT (dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

07h00-11h30; 

14h00-20h00
11.01.2019

00826
DỊCH VỤ Y TẾ 

QuỐC TẾ

Nguyễn Mỹ 

Duyên

Cơ sở dịch vụ 

chăm sóc sức 

khoẻ tại nhà

212 Hùng 

Vương, thị trấn 

Vạn Giã, Vạn 

Ninh, Khánh 

Hoà

Vạn Ninh
0905895

147

0963942

227

Đo huyết áp; tiêm thuốc 

theo đơn bác sỹ; thay 

băng, cắt chỉ; sơ cứu vết 

thương.

07h30-18h00 17.01.2019

00827

PHÒNG KHÁM 

NỘI BS 

HOÀNG BÌNH 

PHƯƠNG

Hoàng Bình 

Phương

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội

180 Nguyễn 

Trọng Kỹ - 

Phường Cam 

Lợi - Thành 

phố Cam Ranh

Vcam Ranh
0905973

657

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường, không 

làm các thủ thuật chuyên 

khoa.

17h00-20h00, 

Thứ bảy, CN, 

Lễ: cả ngày

17.01.2019

00828
MẮT KÍNH SỐ 

1 NINH HOÀ

 Hoàng Thị 

Ngọc Hoài

Cơ sở dịch vụ 

kính thuốc

304 Trần Quý 

Cáp, Ninh 

Hiệp, Ninh 

Hoà, Khánh 

Ninh Hoà
0905327

135

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn 

về việc sử dụng kính; Mài 

lắp kính thuốc theo đơn 

cửa bác sĩ và bảo hành 

12h00-12h30, 

18h00-20h00; 

Thứ bảy-CN: cả 

ngày

17.01.2019



Di 

Động

Cố 

Định

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian 

làm việc

Ngày 

cấp 

Số 

GPHĐ

Hình thức 

tổ chức

Địa chỉ 

hành nghề

Địa 

phương
Tên cơ sở

Người chịu 

trách 

00829
PHÒNG KHÁM 

NỘI NHI
Võ Thị Hiếu

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội nhi

Phú Lộc Tây 4, 

thị trấn Diên 

Khánh, Diên 

Khánh

Diên Khánh
0989032

887

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội nhi

Thứ hai-Thứ 

sáu: 17h00-

20h00; Thứ Bảy-

CN: 07h00-

24.01.2019

00830

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN 

KHOA NGOẠI

Phan Hữu 

Chính

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại

12B Lê Chân, 

Phước Tân, 

Nha Trang, 

Khánh Hoà

Nha Trang
0982003

664

0258356

0789

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa (không làm 

thủ thuật).

11h30-12h30; 

17h30-19h00
24.01.2019

00831

PHÒNG CHẨN 

TRỊ YHCT 

MINH TÚ

Trần Minh Tú

Phòng chẩn trị 

YHCT không 

dùng thuốc

186/16 Lê 

Hồng Phong, 

Phước Hải, Nha 

Trang, Khánh 

Nha Trang
0966383

654
Xoa bóp, day ấn huyệt. 07h00-19h00 28/01/2019

00832

PHÒNG CHẨN 

TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN AN 

SƠN

Lê Bá Nguyễn

Phòng khám 

chuyên khoa y 

học cổ truyền

Số 84 dãy A2/4 

Quang Trung, 

Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh 

Hoà

Nha Trang
0905890

468

0905368

161

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT (dùng thuốc); 

Được sử dụng các thành 

phẩm thuốc y học cổ 

truyền do các cơ sở khác 

sản xuất đã được Bộ Y tế 

11h30-13h30; 

17h00-20h30; 

                                               

Thứ bảy, CN, 

Ngày lễ: Cả 

ngày

28/01/2019

00833
PHÒNG KHÁM 

NỘI KHOA
Vũ Huy Liệu

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội

24 Đồng Nai, 

Phước Hải, Nha 

Trang

Nha Trang
0982100

052

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa; Không làm thủ 

thuật chuyên khoa

07h00-11h00; 

14h00-17h00
31/01/2019

00834

NHA KHOA 

HƯƠNG 

THÔNG

Hồ Hoàng 

Điệp

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt

575 đường 2/4, 

Vĩnh Phước, 

Nha Trang

Nha Trang
0905090

566

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương 

hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh 

08h00-20h00 31/01/2019


